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Chương 4 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mục tiêu chương 4 

Chương này giúp sinh viên: 

- Hiểu được thế nào là giả thuyết, đối thuyết và kiểm định giả thuyết thống kê. 

- Các loại sai lầm thường gặp trong kiểm định giả thuyết thống kê... 

- Nắm và áp dụng được một số bài toán kiểm định tham số như kiểm định trung bình, 

kiểm định phương sai và kiểm định tỷ lệ. 

- Nắm và áp dụng được một số bài toán kiểm định phi tham số như kiểm định luật phân 

phối, kiểm định tính độc lập, kiểm định dấu – tổng hạng Wilconxon và kiểm định 

Kruskal – Wallis. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1. Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê 

4.1.1. Đặt vấn đề, giả thuyết, đối thuyết, kiểm định giả thuyết thống kê 

Giả sử ta đi tiếp nhận một lô hàng (rất nhiều) và ta chỉ bằng lòng nhận nếu tỷ lệ 

hỏng p 0,05  và từ chối nếu p 0,05.   

Vậy ta có bài toán kiểm định 

0

1

H : p 0,05

H : p 0,05





  

Mô hình tổng quát của bài toán kiểm định là : ta nêu lên hai mệnh đề trái ngược 

nhau, một mệnh đề được gọi là giả thuyết 0H và mệnh đề ngược lại được gọi là nghịch 

thuyết (đối thuyết) 1H .  Giải quyết một bài toán kiểm định là nêu lên một quy tắc hành 

động (chấp nhận giả thuyết 0H  hoặc bác bỏ giả thuyết 0H ) bằng cách dựa vào mẫu quan 

sát. 

Ta nói rằng : chấp nhận giả thuyết 0H ,  có nghĩa là ta tin rằng 0H  đúng; từ chối 0H   

có nghĩa là ta tin rằng 0H  sai. Ở đây, ta không thể khẳng định 0H  đúng hay sai, ta chỉ 

quan sát ngẫu nhiên một số trường hợp nên không thể khẳng định chắc chắn điều gì cho 

cả tổng thể. 

Giả sử dấu hiệu nghiên cứu trong tổng thể có thể xem như biến ngẫu nhiên X. Nếu 

chưa biết dạng phân phối xác suất của nó, song có cơ sở để giả thiết rằng X phân phối 
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theo một quy luật A nào đó, người ta đưa ra giả thuyết: Biến ngẫu nhiên X tuân theo 

quy luật A. 

Cũng có trường hợp dạng phân phối xác suất của X đã biết song tham số đặc trưng 

của nó lại chưa biết, nếu có cơ sở để giả thiết rằng giá trị của tham số bằng 0,  người ta 

đưa ra giả thuyết: 0.     

Khi nghiên cứu hai hay nhiều biến ngẫu nhiên thuộc các tổng thể khác nhau hay 

thuộc cùng một tổng thể thường phải xét xem chúng độc lập hay phụ thuộc nhau, các 

tham số đặc trưng của chúng có bằng nhau hay không. Nếu chưa biết một cách chắc 

chắn song có cơ sở để nhận định về các vấn đề đó cũng có thể đưa ra các giả thuyết 

tương ứng. 

Định nghĩa: Giả thuyết thống kê là giả thuyết về quy luật phân phối xác suất của 

biến ngẫu nhiên, về các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, hoặc về tính độc lập 

của các biến ngẫu nhiên. 

Ví dụ 4.1. Khi nghiên cứu nhu cầu thị trường X về một loại hàng hóa nào đó, ta có thể 

có các giả thuyết: 

0H : X phân phối chuẩn 

0H : Nhu cầu trung bình  = 50 tấn/tháng. 

0H : Nhu cầu X và giá Y là độc lập. 

Giả thuyết thống kê có thể là đúng hoặc sai nên phải kiểm định gọi là phép kiểm 

định giả thuyết thống kê. 

Giả thuyết thống kê đưa ra được gọi là giả thuyết gốc, ký hiệu là 0H . Để kiểm định 

giả thuyết 0H ,  người ta thành lập giả thuyết mâu thuẫn với nó gọi là giả thuyết đối hay 

nghịch thuyết, ký hiệu là 1H .  Ta có 0H  và 1H  tạo nên cặp giả thuyết thống kê. 

Ví dụ 4.2. Tiếp ví dụ 4.1 ta có đối thuyết đối của từng 0H  tương ứng: 

1H : X không phân phối chuẩn. 

1H :  > 50; H1:  < 50; H1:   50. 

1H : X và Y phụ thuộc. 

Phương pháp chung để kiểm định giả thuyết thống kê như sau: Trước hết giả sử 

0H  đúng và từ đó dựa vào thông tin của mẫu rút ra từ tổng thể có thể tìm được biến cố 

A nào đó, sao cho xác suất xảy ra biến cố A bằng α rất bé mà có thể coi A không xảy ra 

trong phép thử về biến cố này. Lúc đó trên một mẫu cụ thể thực hiện một phép thử đối 
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với biến cố A, nếu A xảy ra thì chứng tỏ 0H  sai và ta bác bỏ nó, còn nếu A không xảy 

ra thì ta chưa có cơ sở để bác bỏ 0H . 

4.1.2. Các loại sai lầm trong kiểm định giả thuyết thống kê 

Khi kiểm định một giả thuyết thống kê, có thể mắc các sai lầm thuộc hai loại sau: 

4.1.2.1. Sai lầm loại I: Bác bỏ giả thuyết 0H ,  trong khi 0H  đúng. 

Mức ý nghĩa   chính là xác suất mắc sai lầm loại I.  

    α 0P G W H α         (4.1) 

Thật vậy, mặc dù 0H  đúng nhưng xác suất để (G W ) vẫn bằng .  Nhưng khi  

G W , ta lại bác bỏ 0H . Do đó xác suất mắc sai lầm loại I đúng bằng .   

Sai lầm này có thể sinh ra do kích thước mẫu quá nhỏ, do phương pháp lấy mẫu,… 

4.1.2.2. Sai lầm loại II: Thừa nhận giả thuyết 0H ,  trong khi 0H  sai, hay giá trị quan sát  

qsG  không thuộc miền bác bỏ W  trong khi 1H  đúng. 

Gọi xác suất mắc sai lầm loại II là : 

 α 1P G W H 1 β         (4.2) 

Trên thực tế sai lầm loại I và loại II luôn mâu thuẫn nhau, tức là với một mẫu kích 

thước n xác định thì không thể cùng một lúc giảm xác suất mắc hai loại sai lầm nói trên 

được. Khi ta giảm  đi thì đồng thời sẽ làm tăng  và ngược lại. 

Để dung hòa mâu thuẫn trên, người ta thường cho trước , và trong số các miền W 

có thể lựa chọn miền nào có  nhỏ nhất, đó là miền bác bỏ tốt nhất. 

Vậy miền bác bỏ tốt nhất W  phải thỏa mãn: 

 
 

α 0

α 1

P G W H α

P G W H 1 β max

  


   

     (4.3) 

Việc chọn  tùy thuộc vào hậu quả mà sai lầm loại I và loại II mang lại. 

Ví dụ 4.3. Sau khi xây dựng xong một tòa nhà thì cơ quan chức năng phát hiện 20% số 

sắt đã bị “rút ruột”. 

Gọi 0H  : Chất lượng công trình đảm bảo  

       1H  : Chất lượng công trình không đảm bảo. 

Vậy sai lầm loại I hay loại II nghiêm trọng hơn. 

Giải 
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Giả sử chất lượng công trình đảm bảo nhưng ta loại bỏ 0H  nhưng đập nhà đi do đó 

gây tốn kém tiền của. 

Giả sử chất lượng công trình không đảm bảo nhưng ta vẫn thừa nhận 0H  loại bỏ 1H  

nhưng vẫn đưa vào sử dụng dẫn tới nhà sập. Do đó vừa tốn kém tiền của vừa nguy hiểm 

đến tính mạng. 

Vậy sai lầm loại II nghiêm trọng hơn suy ra chọn   lớn để   nhỏ. 

4.1.3. Giải quyết vấn đề 

Gần giống như trong lý thuyết về ước lượng khoảng, để giải quyết bài toán kiểm 

định, ta quan sát mẫu 1 2 nX ,X ,...,X  và đưa ra giả thuyết 0H . Từ mẫu quan sát, ta chọn 

một thống kê  1 2 nQ f X ,X ,...,X ,   sao cho nếu 0H  đúng thì phân phối xác suất của Q 

hoàn toàn xác định. Ta còn nói thống kê Q là tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết 0H .  

Bấy giờ, với mức sai lầm   cho trước, ta tìm được khoảng tin cậy  a,b  của Q với 

độ tin cậy 1    và khi đó, 

Nếu  Q a,b  : ta chấp nhận giả thuyết 0H ,  và 

Nếu  Q a,b  : ta bác bỏ giả thuyết 0H .  

Trong ứng dụng, nếu hàm mật độ của Q có đồ thị đối xứng qua trục Oy , chẳng hạn 

như trong phân phối Gauss,  N 0,1 ,  và phân phối Student,  St n ,   thì ta chọn khoảng 

tin cậy đối xứng  C,C   với 

   P Q C P Q C
2


       

và do đó, ta có 

Nếu Q C : Chấp nhận giả thuyết 0H ,  và 

Nếu Q C : Bác bỏ giả thuyết 0H .  

Nếu hàm mật độ của Q không đối xứng, chẳng hạn như trong phân phối  2 n , và 

phân phối Fisher,  F n,m ,  thì thay vì chọn khoảng tin cậy  a,b  sao cho 

   P a C P b C
2


     , 

ta quy ước khoảng tin cậy trong phép kiểm định là  0,C   với 

 P Q C   . 
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Nếu Q C : Chấp nhận giả thuyết 0H ,  và 

Nếu Q C : Bác bỏ giả thuyết 0H .  

Trong phần sau, dựa trên các bảng số liệu, ta lần lượt khảo sát các phép kiểm định : 

- So sánh các bảng số liệu, mà người ta còn gọi là các phép kiểm định phi tham số. 

- So sánh tham số đặc trưng của các bảng số liệu, mà người ta còn gọi là các phép 

kiểm định tham số. 

4.2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình 

Quan sát mẫu 1 2 nX ,X ,...,X  độc lập và có cùng phân phối chuẩn  2N ; .   

Trong đó tham số   là chưa biết, song có cơ sở cho rằng giá trị của nó bằng 0,  

người ta đưa ra giả thuyết 0 0H : .    Để kiểm định giả thuyết trên từ tổng thể lập mẫu 

kích thước n:  1 2 nX ,X ,...,X .  (Nếu X  không có phân phối chuẩn thì yêu cầu kích 

thước mẫu n 30 ). Ta xét hai trường hợp sau: 

4.2.1. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình, nếu biết phương sai tổng thể 2
0   

Chọn tiêu chuẩn kiểm định:  

 0

0

X μ n
Z

σ


        (4.4) 

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

 
 

0

0

X μ n
Z N 0;1

σ


   

Nếu cho trước mức ý nghĩa   thì tùy thuộc vào dạng của giả thuyết đối 1H ,  miền bác 

bỏ giả thuyết tốt nhất được xây dựng theo các trường hợp sau: 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 o

H :  μ = μ

H :  μ > μ





         

Với mức ý nghĩa   cho trước tìm được giá trị tới hạn chuẩn z sao cho 

    0P Z W H P Z z       

ta thu được miền bác bỏ bên phải: 

 0

α α
0

X μ n
W Z ; Z > z

σ

  
  
  

     (4.5) 
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 Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 o

H :  μ = μ

H :  μ < μ





         

Với mức ý nghĩa  cho trước tìm được giá trị tới hạn chuẩn z1− sao cho 

      0 1P Z W H P Z z P Z z             

ta thu được miền bác bỏ bên trái: 

 0

α α
0

X μ n
W Z ; Z  z

σ

  
    
  

     (4.6) 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 o

H :  μ = μ

H :  μ  μ





         

Với mức ý nghĩa  cho trước tìm được hai giá trị tới hạn chuẩn z1−/2 và zα/2 sao cho 

     

   

 

0 1P Z W H P Z z P Z z

P Z z P Z z

P Z z

  

 



    

    

   

  

ta thu được miền bác bỏ hai phía: 

 0

α α 2
0

X μ n
W Z ; Z   z

σ

  
   
  

      (4.7) 

Từ một mẫu cụ thể  1 2 nX ,X ,...,X  và tính giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định:  

 0

qs
0

X μ n
Z  = 

σ


 và so sánh với W  để kết luận: 

- Nếu qsZ W  thì bác bỏ 0H ,  thừa nhận 1H .   

- Nếu qsZ W  thì chưa có cơ sở để bác bỏ 0H .  

Ví dụ 4.4. Trọng lượng mỗi gói sản phẩm do một nhà máy sản xuất là biến ngẫu nhiên 

phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn 36g và trọng lượng trung bình 453g. Kiểm tra ngẫu 

nhiên 81 gói sản phẩm đó thấy trọng lượng trung bình là 448g. Với mức ý nghĩa 5% có 

thể kết luận các sản phẩm đóng gói có bị thiếu hay không. 

Giải 

Gọi X  là trọng lượng gói sản phẩm  2X N ,36   

Đây là bài toán kiểm định giả thuyết về tham số   của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn 

khi đã biết phương sai tổng thể. 
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Ta có 0 0n 81, X 448, 453, 36        

Cặp giả thuyết thống kê:  0

1

H :  μ = 453

H :  μ < 453





 

Nếu 0H  đúng, ta có thống kê 

   
 

 
0

0

X μ n
Z N 0,1

σ


   

Thay 0 0n 81, X 448, 453, 36      , ta có 

 
qs

448 453 81
Z 1,25

36


    

Với mức ý nghĩa 5% 0,05.    Ta có  0

1 2
C 0,45 C 1,64

2

 
       

Miền bác bỏ:  W ; 1,64 .      

Do qsZ W  nên chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 5%, các sản phẩm 

đóng gói bị thiếu. 

4.2.2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình, nếu chưa biết phương sai tổng thể  

Chọn tiêu chuẩn kiểm định:  

 0

X

X μ n
T

S


         (4.8) 

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

 
 

0

X

X μ n
T St n 1

S


   

Nếu cho trước mức ý nghĩa   thì tùy thuộc vào dạng của giả thuyết đối 1H ,  miền bác 

bỏ giả thuyết tốt nhất được xây dựng theo các trường hợp sau: 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 o

H :  μ = μ

H :  μ > μ





         

Với mức ý nghĩa   cho trước tìm được giá trị tới hạn  t n 1   sao cho 

     0P T W H P T t n 1          

ta thu được miền bác bỏ bên phải: 
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 
 

0

α α
X

X μ n
W T ; T > t n 1

S

  
   
  

    (4.9) 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 o

H :  μ = μ

H :  μ < μ





         

Với mức ý nghĩa   cho trước tìm được giá trị tới hạn  1t n 1   sao cho 

        0 1P T W H P T t n 1 P T t n 1              

ta thu được miền bác bỏ bên trái: 

 
 

0

α α
X

X μ n
W T ; T t n 1

S

  
     
  

            (4.10) 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 o

H :  μ = μ

H :  μ  μ





         

Với mức ý nghĩa   cho trước tìm được hai giá trị tới hạn  
1

2

t n 1


  và  
2

t n 1   sao 

cho 

     

   

 

0
1

2 2

2 2

2

P T W H P T t n 1 P T t n 1

P T t n 1 P T t n 1

P T t n 1

  


 



   
         

   
   

   
         

   
   

 
     

 
 

  

ta thu được miền bác bỏ hai phía: 

 0

α
X 2

X μ n
W T ; T   t (n 1)

S


  
    
  

   (4.11) 

Từ một mẫu cụ thể  1 2 nX ,X ,...,X  và tính giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định:  

 0

qs
X

X μ n
T  = 

S


  và so sánh với W  để kết luận: 

- Nếu qsT W  thì bác bỏ 0H ,  thừa nhận 1H .   

- Nếu qsT W  thì chưa có cơ sở để bác bỏ 0H .  
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Ví dụ 4.5. Thu hoạch thử 41 thửa ruộng trồng lúa, tính được năng suất trung bình 39,5 

tạ/ha và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh 1,2 tạ/ha. Trước đây, giống lúa này cho năng suất 

39 tạ/ha. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng năng suất lúa đã tăng lên hay không? 

Biết rằng năng suất lúa là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn. 

Giải 

Gọi X  là năng suất lúa,  2X N ,  . 

Ta có : Xn 41; X 39,5; S 1,2     

Đây là bài toán kiểm định giả thuyết về tham số   của biến ngẫu nhiên phân 

phối chuẩn khi chưa biết phương sai tổng thể. 

Xét giả thuyết 0H : “Năng suất lúa trung bình không tăng”, nghĩa là ta có bài toán 

kiểm định 

0

1

H :  μ = 39

H :  μ > 39





  

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

    
 

 
0

X

X μ n
T St n 1

S


   

Thay Xn 41; X 39,5; S 1,2,    ta có 

    
 

qs

39,5 39 41
T 2,667

1,2


   

Với mức ý nghĩa 5% 0,05.    Ta có    0,05t n 1 t 40 1,645.      

Miền bác bỏ:  αW 1,645;   

Do qs αT W  nên bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 5%, năng suất lúa trung bình đã 

tăng lên. 

Ví dụ 4.6. Một máy đóng gói các sản phẩm có khối lượng 1kg. Nghi ngờ máy hoạt động 

không bình thường, người ta chọn ra một mẫu ngẫu nhiên gồm 100 sản phẩm thì thấy 

như sau :  

Khối lượng   0,95   0,97   0,99   1,01   1,03  1,05 

Số gói      9     31     40     15     3     2 

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kết luận về nghi ngờ trên. 

Giải 
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Gọi X  (kg) là khối lượng một gói sản phẩm  

Từ số liệu của mẫu, ta có trung bình  mẫu: X 0,9856,  độ lệch chuẩn mẫu có hiệu 

chỉnh: XS 0,021, cỡ mẫu: n 100.  

Xét giả thuyết 0H : “máy hoạt động bình thường”, nghĩa là ta có bài toán kiểm định 

    0

1

H : 1

H : 1

 


 
  

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

X

(X ) n
T St(n 1)

S


    

Với mức ý nghĩa 5%, ta có    0,025

2

t n 1 t 99 1,96.     

Miền bác bỏ :    W ; 1,96 1,96; .        

Với số liệu trên, ta được  

    qs

(0,9856 1) 100
T 6,86

0,021


    

Do qsT W  nên ta bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 5%, máy hoạt động không bình 

thường.   

Ví dụ 4.7. Quan sát số hoa hồng bán ra trong một ngày của một cửa hàng bán hoa sau 

một thời gian, người ta ghi được số liệu sau :  

Số hoa hồng (đoá)  12 13 15 16 17 18 19 

Số ngày   3  2  7  7  3  2  1 

Sau khi tính toán, ông chủ cửa hàng nói rằng nếu trung bình một ngày không bán 

được 15 đoá hoa thì chẳng thà đóng cửa còn hơn. Dựa vào số liệu trên, anh (chị) hãy kết 

luận giúp ông chủ cửa hàng xem có nên tiếp tục bán hay không ở mức ý nghĩa 5%. 

Giải 

Gọi X  (đóa) là số hoa hồng bán ra trong một ngày 

Ta có 0 X15; X 15,4; S 1,871; n 25     . 

Xét giả thiết 0H  : “nên bán tiếp”, ta có bài toán kiểm định  

    0 0

1 0

H : 15

H : 15

   


   
  

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 
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X

(X ) n
T St(n 1)

S


  . 

Với mức ý nghĩa 5% 0,05.    Ta có    0,05t n 1 t 24 1,711      

Miền bác bỏ :  W ; 1,711 .      

Thế có 0 X15; X 15,4; S 1,871; n 25      vào, ta có 

qs

(15,4 15) 5
T 1,07

1,871


   

Do qsT W  nên chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 5%, ông chủ nên tiếp 

tục bán. 

4.3. Kiểm định giả thuyết về tỷ lệ  

Giả sử trong tổng thể biến ngẫu nhiên  X B 1,p , với tham số p. Nếu chưa biết 

p,  song có thể cho rằng giá trị của nó bằng 0p  thì đưa ra giả thuyết thống kê. 

0 0H : p p   

Để kiểm định giả thuyết trên, từ tổng thể lập mẫu ngẫu nhiên kích thước n: 

 1 2 nX ,X ,...,X   

Chọn tiêu chuẩn kiểm định: 

 

 
0

0 0

f p n
Z = 

p 1 p




            (4.12) 

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê:  Z N 0,1 .  Do đó với mức ý nghĩa   cho 

trước, các miền bác bỏ W  được xác định như sau: 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 0

H :  p =  p

H :  p >  p





         

Miền bác bỏ bên phải: 

 

 
0

α α

0 0

f p n
W Z = ; Z > z

p 1 p

  
  

  

    (4.13) 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 0

H :  p =  p

H :  p <  p





         

Miền bác bỏ bên trái: 
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 

 
0

α α

0 0

f p n
W Z = ; Z  z

p 1 p

  
   

  

    (4.14) 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 0

H :  p =  p

H :  p   p





         

Miền bác bỏ hai phía: 

 
 

0
α α 2

0 0

f p n
W Z = ; Z   z

p 1 p

  
  

  

    (4.15) 

Từ một mẫu cụ thể và tính giá trị quan sát: 
 

 
0

qs

0 0

f p n
Z  = 

p 1 p




 và so sánh với W  để 

kết luận. 

- Nếu qsZ W  thì bác bỏ 0H ,  thừa nhận 1H .   

- Nếu qsZ W  thì chưa có cơ sở để bác bỏ 0H . 

Ví dụ 4.8. Thống kê 10000 trẻ sơ sinh ở một địa phương, người ta thấy 5080 bé trai. 

Hỏi tỷ lệ sinh con trai có thực sự cao hơn tỷ lệ sinh con gái không? Cho kết luận với 

mức ý nghĩa 0,01. 

Giải 

Gọi X  là số con trai,   X B 1;p   

Ta có: 
5080

n 10000;  k 5080 f 0,508
10000

       

Cặp giả thuyết thống kê:  0 0

1 0

H : p p 0,5

H : p p 0,5

 


 
 

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

   
 

 
 0

0 0

f p n
Z = N 0,1

p 1 p




  

Với mức ý nghĩa 1% 0,01.    Ta có  0

1 2
C 0,49 C 2,33

2

 
       

Miền bác bỏ:  W 2,33; .     

Thay Ta có: 0n 10000;  f 0,508; p 0,5.    Ta có  

 
qs

0,508 0,5 10000
Z 1,6

0,5.0,5


   
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Do qsZ W  nên chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 1%, tỷ lệ sinh con 

trai thực sự cao hơn tỷ lệ sinh con gái. 

Ví dụ 4.9. Trong một vùng dân cư có 18 bé trai và 28 bé gái mắc bệnh B. Hỏi rằng tỷ lệ 

nhiễm bệnh của bé trai và bé gái có như nhau không ? (kết luận với ý nghĩa 5% và giả sử 

rằng số lượng bé trai và bé gái trong vùng tương đương nhau, và rất nhiều ). 

Giải 

Ta có: 
18

n 46;  k 18 f 0,391
46

      

Xét giả thuyết 0H : “tỷ lệ mắc bệnh B của bé trai và bé gái là như nhau”, nghĩa là ta có 

bài toán kiểm định 

    0 0

1 0

H : p p 0,5

H : p p 0,5

 


 
  

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

 

 
0

0 0

f p n
Z N(0,1)

p 1 p





 . 

Thay 0n 46;  f 0,391; p 0,5,   ta có :  

qs

(0,391 0,5) 46
Z 1,48

0,5 0,5


  


. 

Với mức ý nghĩa 5% 0,05.    Ta có  0

1
C 0,475 C 1,96

2


       

Miền bác bỏ:    W ; 1,96 1,96; .        

Do qsZ W  nên chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H , vậy với mức ý nghĩa 5%, tỷ lệ mắc bệnh B 

của bé trai và bé gái là như nhau. 

4.4. Kiểm định giả thuyết về phương sai  

Giả sử trong tổng thể, biến ngẫu nhiên gốc X  phân phối  2N ,   với 2  chưa biết 

song có cơ sở để giả thiết rằng giá trị của nó bằng 2
0σ .  Người ta đưa ra giả thuyết:  

    2 2
0 0H :     

Để kiểm định giả thuyết trên, từ tổng thể lập mẫu ngẫu nhiên kích thước n: 

 1 2 nX ,X ,...,X  

và chọn tiêu chuẩn kiểm định. 
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  2
X

2
0

n 1 S
Q

σ


       (4.16) 

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

 
 

2
2X

2
0

n 1 S
Q χ n 1

σ


   

Do đó với mức ý nghĩa   cho trước, tùy thuộc vào giả thuyết đối 1H ,  miền bác bỏ W  

được xây dựng như sau: 

 Cặp giả thuyết thống kê :  
2 2

0 0

2 2
1 0

H :  σ = σ

H :  σ > σ





         

Miền bác bỏ bên phải: 

  2
2 2X

α α2
0

n 1 S
W Q ; χ  > χ (n 1)

σ

  
   
  

    (4.17) 

 Cặp giả thuyết:  
2 2

0 0

2 2
1 0

H :  σ = σ

H :  σ < σ





         

Miền bác bỏ bên trái: 

 
 

2
2 2X

α 1 α2
0

n 1 S
W Q ; χ χ n 1

σ


  
    
  

   (4.18) 

 Cặp giả thuyết thống kê :  
2 2

0 0

2 2
1 0

H :  σ  σ

H :  σ  σ

 




         

Miền bác bỏ hai phía: 

  2
2 2 2 2X

α 1 α 2 α 22
0

n 1 S
W Q ; χ   χ (n 1) hoac χ   χ (n 1)

σ


  
      
  

  (4.19) 

Từ một mẫu cụ thể  1 2 nX ,X ,...,X  và tính giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định:  

  2
X

qs 2
0

n 1 S
Q

σ


  và so sánh với W  để kết luận: 

- Nếu qsQ W  thì bác bỏ 0H ,  thừa nhận 1H .   

- Nếu qsQ W  thì chưa có cơ sở để bác bỏ 0H . 

Ví dụ 4.10. Để kiểm tra độ chính xác của một máy người ta đo ngẫu nhiên kích thước 

của 15 chi tiết do máy đó sản xuất và tính được 2
XS 14,6.  Với mức ý nghĩa 1% hãy kết 
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luận máy đó có hoạt động bình thường không, biết rằng kích thước chi tiết là biến ngẫu 

nhiên phân phối chuẩn có phương sai theo thiết kế là 2 12.    

Giải 

Gọi X  là kích thước chi tiết do máy đó sản xuất,  2X N , .    

Ta có : 2 2
X 0n 15, S 14,6; 12      

Đây là bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về tham số 2  của biến ngẫu nhiên phân 

phối chuẩn. 

Cặp giả thuyết thống kê:   
2

0

2
1

H :  σ = 12

H :  σ > 12





  

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

   
 

 
2

2X
2
0

n 1 S
Q χ n 1

σ


   

Thay 2 2
X 0n 15, S 14,6; 12.     Ta có 

   qs

14.14,6
Q 17,033

12
   

Với mức ý nghĩa 1%, ta có 2 2
α 0,01χ (n 1) χ (14) 29,141    

Miền bác bỏ: αW (29,141; ).   

Do qsQ W  nên chưa có cơ sở để bác bỏ 0H ,  có thể nói máy móc vẫn làm việc bình 

thường. 

4.5. Bài toán so sánh  

4.5.1. So sánh hai trung bình X  và Y  của hai tổng thể 

Để so sánh trung bình của hai tổng thể thỏa phân phối chuẩn và dựa vào hai mẫu 

quan sát độc lập lấy từ hai tổng thể này,  

  2
1 2 n i X XX ,X ,...,X ; X N( , )  ; 2

1 2 m j Y YY ,Y ,...,Y ; Y N( , )  . 

Để so sánh hai trung bình X  và Y  

Trong đó X  và Y  chưa biết song có cơ sở để giả thiết rằng giá trị của chúng bằng 

nhau, người ta đưa ra giả thuyết 0 X YH : .    Từ tổng thể rút ra hai mẫu ngẫu nhiên 

độc lập kích thước n  và m. (Nếu X và Y không có phân phối chuẩn thì yêu cầu hai 

kích thước mẫu n  và m  lớn hơn 30). 
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4.5.1.1. So sánh hai trung bình X  và Y  của hai tổng thể nếu đã biết 2 2
X Yσ ;  σ  

Chọn tiêu chuẩn kiểm định:    

   X Y

2 2
X Y

X Y μ μ
Z   

σ σ
 + 

n m

  
       (4.20) 

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

 
2 2
X Y

X Y
Z   N 0;1

σ σ
 + 

n m


   

Các miền bác bỏ mức   có dạng: 

 Cặp giả thuyết:  0 X Y

1 X Y

H :  μ  = μ

H :  μ  > μ





         

Miền bác bỏ bên phải: 

α α
2 2
X Y

X Y
W Z ; Z > z

σ σ
 + 

n m

 
 

 
  
 
  

    (4.21) 

 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 X Y

1 X Y

H :  μ   μ

H :  μ   μ





         

Miền bác bỏ bên trái: 

α α
2 2
X Y

X Y
W Z ; Z  z

σ σ
 + 

n m

 
 

 
    
 
  

    (4.22) 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 X Y

1 X Y

H :  μ   μ

H :  μ   μ





         

Miền bác bỏ hai phía: 

α α 2
2 2
X Y

X Y
W Z ; Z  > z

σ σ
 + 

n m

 
 

 
  
 
  

    (4.23) 
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Từ một mẫu cụ thể và tính giá trị quan sát:  qs
2 2
X Y

X Y
Z

σ σ
 + 

n m


  và so sánh với W  để 

kết luận. 

- Nếu qsZ W  thì bác bỏ 0H ,  thừa nhận 1H .   

- Nếu qsZ W thì chưa có cơ sở để bác bỏ 0H . 

4.5.1.2. So sánh hai trung bình X  và Y  của hai tổng thể nếu chưa biết 2 2
X Yσ ;  σ  

Chọn tiêu chuẩn kiểm định:    

   X Y

2 2
X Y

X Y
Z

S S
 + 

n m

   
       (4.24) 

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

 
2 2
X Y

X Y
Z N 0;1

S S
 + 

n m


     với n, m 30   

Các miền bác bỏ mức   có dạng: 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 X Y

1 X Y

H :  μ   μ

H :  μ   μ





         

Miền bác bỏ bên phải: 

α α
2 2
X Y

X Y
W Z ; Z > z

S S
 + 

n m

 
 

 
  
 
  

    (4.25) 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 X Y

1 X Y

H :  μ   μ

H :  μ   μ





         

Miền bác bỏ bên trái: 

α α
2 2
X Y

X Y
W Z ; Z  z

S S
 + 

n m

 
 

 
    
 
  

    (4.26) 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 X Y

1 X Y

H :  μ   μ

H :  μ   μ





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Miền bác bỏ hai phía: 

α α 2
2 2
X Y

X Y
W Z ; Z  > z

S S
 + 

n m

 
 

 
  
 
  

    (4.27) 

Từ một mẫu cụ thể và tính giá trị quan sát:  qs
2 2
X Y

X Y
Z

S S
 + 

n m


  và so sánh với W  để 

kết luận. 

- Nếu qsZ W  thì bác bỏ 0H ,  thừa nhận 1H .   

- Nếu qsZ W thì chưa có cơ sở để bác bỏ 0H . 

Ví dụ 4.11.  Kết quả điểm thi môn xác suất thống kê của hai lớp A và B như sau: 

Lớp A: 2
Xn 64; X 73,2; S 118,81    

Lớp B: 2
Ym 68; Y 76,6; S 125,44   n2  

Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng kết quả điểm thi trung bình của lớp B cao hơn 

lớp A được không, biết rằng kết quả điểm thi là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. 

Giải 

Gọi X  và Y  lần lượt là kết quả thi của hai lớp A, B.  

   2 2
X X Y YX ~ N μ ,σ ;Y~ N μ ,σ .  

Cặp giả thuyết thống kê :  

 0 X Y

1 X Y

H :  μ   μ

H :  μ   μ





 

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

 
2 2
X Y

X Y
Z N 0;1

S S
 + 

n m


      

Thay 2
Xn 64; X 73,2; S 118,81    và 2

Ym 68; Y 76,6; S 125,44   , ta có  

qs

73,2 76,6
Z 1,7673

118,81 125,44

64 68


  


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Với mức ý nghĩa 5% 0,05,    ta có  0

1 2
C 0,45 C 1,64

2

 
       

Miền bác bỏ:  W ; 1,64 .      

Do qsZ W  nên bác bỏ 0H ,  vậy với mức ý nghĩa 5%, kết quả điểm thi trung bình của 

lớp B cao hơn lớp A.  

Ví dụ 4.12. Người ta cân trẻ sơ sinh ở hai khu vực thành thị và nông thôn, thu được kết 

quả như sau: 

Khu vực Số trẻ được cân Trọng lượng trung bình Phương sai 

Nông thôn 2500 3,0 200 

Thành thị 500 3,1 5 

Với mức ý nghĩa 1%, có thể coi trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh ở hai khu vực 

bằng nhau được hay không? 

Giải 

Gọi X  và Y  lần lượt là trọng lượng của trẻ sơ sinh nông thôn và thành thị.  

   2 2
X X Y YX ~ N μ ,σ ;Y~ N μ ,σ .  

Ta có : 2
Xn 2500; X 3; S 200    và 2

Ym 500; Y 3,1; S 5    

Cặp giả thuyết thống kê :  0 X Y

1 X Y

H :  μ   μ

H :  μ   μ





 

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

 
2 2
X Y

X Y
Z N 0;1

S S
 + 

n m


      

Thay 2
Xn 2500; X 3; S 200    và 2

Ym 500; Y 3,1; S 5   , ta có  

qs

3,0 3,1
Z 0,33

200 5

2500 500


  



 

Với mức ý nghĩa 1% 0,01,    ta có  0

1
C 0,495 C 2,58

2


       

Miền bác bỏ:    W ; 2,58 2,58; .        

Do qsZ W  nên chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H ,  vậy với mức ý nghĩa 1%, trọng lượng của 

trẻ sơ sinh nông thôn và thành thị là như nhau. 
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4.5.2. So sánh hai tỷ lệ Xp  và Yp  của hai tổng thể 

Để so sánh tỷ lệ của hai tổng thể, ta cũng dựa vào các tỷ lệ lấy ra từ hai mẫu quan 

sát độc lập từ hai tổng thể này,  

    1 2 nX ,X ,...,X ;  1 2 mY ,Y ,...,Y  

trong đó i jX ,Y  chỉ lấy các giá trị là 0 hay 1. Khi đó, 
n

X i
i 1

1
f X

n 

   là tỷ lệ (tần suất) của 

mẫu X  và 
n

Y j
j 1

1
f Y

n 

   là tỷ lệ (tần suất) của mẫu Y. 

Để so sánh hai tỷ lệ Xp  và Yp . Nếu tỷ lệ Xp  và Yp  chưa biết song có cơ sở cho 

rằng giá trị của chúng bằng nhau, ta đưa ra giả thuyết 0 X YH : p p . Từ tổng thể rút ra hai 

mẫu kích thước n, m và chọn tiêu chuẩn kiểm định: 

   
   
X Y X Y

X Y Y Y

f f p p
Z = 

p 1 p p 1 p
+

n m

  

 
        (4.28)       

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

 
 X Yf f

 Z = N 0;1
1 1

p 1 p +
n m



 
  

 

   với n,m 30   ( X Yp p p  ) 

p  chưa biết nên được thay bằng ước lượng của nó là   

    X Ynf  + mf
f

n  + m
  

Các miền bác bỏ mức   được xác định như sau: 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 X Y

1 X Y

H :  p p

H :  p p





 

Miền bác bỏ: 

 

X Y
α α

f f
W = Z = ; Z > z

1 1
f 1 f +

n m

 
 

 
 

       

    (4.29) 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 X Y

1 X Y

H :  p p

H :  p p





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Miền bác bỏ: 

 

X Y
α α

f f
W = Z = ; Z z

1 1
f 1 f +

n m

 
 

 
  

       

    (4.30) 

 Cặp giả thuyết thống kê :  0 X Y

1 X Y

H :  p p

H :  p p





 

Miền bác bỏ: 

 

X Y
α α 2

f f
W = Z = ; Z > z

1 1
f 1 f +

n m

 
 

 
 

       

    (4.31) 

Từ một mẫu cụ thể và ta tính giá trị quan sát: 

 

X Y
qs

f f
Z  =   

1 1
f 1 f +

n m



 
  

 

và so sánh với 

W  để kết luận. 

- Nếu qsZ W  thì bác bỏ 0H ,  thừa nhận 1H .   

- Nếu qsZ W thì chưa có cơ sở để bác bỏ 0H . 

Ví dụ 4.13.  Bệnh A có thể được chữa khỏi bằng 2 loại thuốc H và K. Người ta dùng thử 

thuốc H cho 250 bệnh nhân thấy 210 người khỏi bệnh và dùng thử thuốc K cho 200 bệnh 

nhân thấy 170 người khỏi bệnh. Có thể cho rằng hiệu quả chữa bệnh của thuốc K là cao 

hơn thuốc H không với mức ý nghĩa 0,05. 

Giải 

Gọi X Yp , p  lần lượt là tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh khi dùng thuốc H và K 

Ta có : 1

210
n = 250; f  = =0,84

250
; Y

170
m = 200; f  = =0,85

200
 

Tỷ lệ chung: X Ynf  + mf 210 170 38
f

n  + m 250 200 45


  


 

Cặp giả thuyết thống kê:   0 X Y

1 X Y

H :  p p

H :  p p





 

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì  

 
 X Yf f

 Z = N 0;1
1 1

p 1 p +
n m



 
  

 

    
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Thay 1n = 250; f  = 0,84 ; Ym = 200; f  = 0,85 ; 
38

f
45

 . Ta có 

qs

0,84 0,85
Z 0,29

38 38 1 1
1

45 45 250 200


  

  
   

  

 

Với mức ý nghĩa 5% 0,05,    ta có  0

1 2
C 0,45 C 1,64

2

 
       

Miền bác bỏ:  W ; 1,64 .      

Do qsZ W  nên chưa có cơ sở để bác bỏ 0H ,  không thể cho rằng hiệu quả chữa khỏi 

bệnh của thuốc K là cao hơn thuốc H. 

4.5.3. So sánh hai phương sai 2
X  và 2

Y  của hai tổng thể 

Để so sánh phương sai của hai tổng thể thỏa phân phối chuẩn, ta dựa vào hai mẫu 

quan sát độc lập lấy từ hai tổng thể này,  

   2
1 2 n i X XX ,X ,...,X ; X N ,  ;  2

1 2 m i Y YY ,Y ,...,Y ; Y N ,  . 

Nếu chưa biết 2
Xσ  và 2

Yσ  nhưng có cơ sở để cho rằng giá trị của chúng bằng nhau thì 

ta đưa ra giả thuyết 2 2
0 Y1H :  σ .   

Để kiểm định giả thuyết trên, từ hai tổng thể rút ra hai mẫu ngẫu nhiên độc lập kích 

thước n, m. 

Chọn tiêu chuẩn kiểm định: 

2 2
X Y
2 2
Y X

S .σ
F =

S .σ
        (4.32) 

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

    
2
X
2
Y

S
F = F n 1;m 1

S
    

Các miền bác bỏ mức   được xác định như sau: 

 Cặp giả thuyết thống kê :  
2 2

0 X Y

2 2
1 X Y

H : σ σ

H : σ  σ

 




 

Miền bác bỏ:  
2
X

α α2
Y

S
W = F = ; F f n 1;m 1

S

  
   

  
     (4.33) 
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 Cặp giả thuyết thống kê :  
2 2

0 X Y

2 2
1 X Y

H : σ σ

H : σ  σ

 




 

Miền bác bỏ:  

   
2
X

α 1 α 2 α 22
Y

S
W = F = ;F f n 1;m 1;  F f n 1;m 1

S


  
      

  
    (4.34) 

Từ một mẫu cụ thể và tính giá trị quan sát:  
2
X

qs 2
Y

S
F  =

S
 và so sánh với W  để kết luận. 

- Nếu qsF W  thì bác bỏ 0H ,  thừa nhận 1H .   

- Nếu qsF W thì chưa có cơ sở để bác bỏ 0H . 

Ví dụ 4.14.  Một giống lúa được gieo cấy ở hai vùng A và B. Khi thu hoạch thử ở mỗi 

vùng 41 điểm, ta thu được kết quả sau :  

Vùng A : năng suất trung bình 40 tạ/ha; độ lệch chuẩn 1,5 tạ/ha;   

Vùng B : năng suất trung bình 39,7 tạ/ha; độ lệch chuẩn 1,2 tạ/ha. 

Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng, độ ổn định về năng suất ở hai vùng là như 

nhau hay không? Giả sử năng suất lúa phân phối theo quy luật chuẩn. 

Giải 

Gọi X  là năng suất lúa vùng A:  2
X YX N μ ,σ  

       Y  là năng suất lúa vùng B:  2
Y YY N μ ,σ  

Ta có:  22
Xn 41; S 1,5 2,25   ;  22

Ym 41; S 1,2 1,44    

Cặp giả thuyết thống kê:  
2 2

0 X Y

2 2
1 X Y

H : σ σ

H : σ  σ

 




 

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

 
2
X
2
Y

S
F = F n 1;m 1

S
   

Thay 2
XS 2,25 ; 2

YS 1,44 , ta được qs

2,25
F 1,3625

1,44
   

Với mức ý nghĩa 5% 0,05    suy ra giá trị tới hạn 

0,025 0,975
0,025

1 1
f (40;40) = 1,88 ; f (40;40) =  =  = 0,53

f (40;40) 1,88
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Miền bác bỏ:    W ; 0,53 1,88;       

Do qsF W  nên chưa có cơ sở để bác bỏ 0H ,  có thể cho rằng năng suất lúa ở hai vùng 

ổn định như nhau. 

Ví dụ 4.15. Quan sát sức nặng của bé trai (X) và bé gái (Y) lúc sơ sinh (đơn vị gam), ta 

có kết quả  

Khối lượng 3000-3200 3200-3400 3400-3600 3600-3800 3800-4000 

Số bé trai 1 3 8 10 3 

Số bé gái 2 10 10 5 1 

So sánh các phương sai tổng thể. Kết luận với mức ý nghĩa 5%. 

Giải 

Từ số liệu của mẫu, ta có 

  2 2
X Yn 25, S 40266,67, m 28, S 37407,41      . 

Ta xét bài toán kiểm định 

    
2 2

0 X Y

2 2
1 X Y

H :

H :

   


  
  

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có thống kê 

2
X
2
Y

S
F F(n 1,m 1)

S
   . 

Thay 2
XS 2,25 ; 2

YS 1,44 , ta được qs

40266,67
F 1,076

37407,41
   

Với mức ý nghĩa 5% 0,05    suy ra giá trị tới hạn 0,05f (24; 27) = 1,89  

Miền bác bỏ:  W 1,89;     

Do qsF W  nên chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H , vậy với mức ý nghĩa 5%, phương sai như 

nhau. 

4.6. Kiểm định phi tham số 

4.6.1. Kiểm định về tính độc lập 

4.6.1.1. So sánh bộ số liệu quan sát với bộ số liệu lý thuyết. 

Trong trường hợp này, với một bộ số liệu quan sát, 

     1N , 2N , ..., rN , 

ta cần so sánh nó với bộ số liệu lý thuyết 
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     /
1N , /

2N , ..., /
rN , 

trong đó bộ số liệu lý thuyết này được tính theo quy luật phân phối các phạm trù trong 

tổng thể cho trước. 

Ta mô hình kiểm định sau  

a. 
0

1

H : Caùc boä soá lieäu quan saùt vaø lyù thuyeát gioáng nhau

H : Caùc boä soá lieäu quan saùt vaø lyù thuyeát khaùc nhau





  

  
       

2 2 2 2
/ / / /r

i i 1 1 2 2 r r

/ / / /
i 1 i 1 2 r

N N N N N N N N
Q ...

N N N N

   
      (4.35) 

thì phân phối xác suất của Q cho bởi : 

 2Q r 1  , nếu không có tham số nào cần ước lượng trong quá trình tính các 

số liệu lý thuyết. 

 2Q r k 1   , nếu có k tham số cần ước lượng trong quá trình tính các số liệu 

lý thuyết. Chẳng hạn, nếu ta cần ước lượng trung bình tổng thể  , thì  2Q r 2 ;   

nếu ta cần ước lượng cả trung bình lẫn phương sai tổng thể  2;   thì  2Q r 3  . 

b. Với nguy cơ sai lầm  , hay độ tin cậy 1   , cho trước, ta tìm được khoảng tin 

cậy  0,C  cho Q. 

c. Tính giá trị cụ thể của Q. 

d. So sánh Q với khoảng tin cậy : 

 Q C : bác bỏ 0H , 

 Q C : chấp nhận 1H .  

4.6.1.2. So sánh các bộ số liệu quan sát với nhau. 

Trong trường hợp này, ta so sánh k bộ số liệu quan sát 

    1,1N , 1,2N , ..., 1,rN , 

    2,1N , 2,2N , ..., 2,rN ,…, 

    k,1N , k,2N , ..., k,rN . 

với nhau mà người ta còn gọi là so sánh các số liệu trong một bảng : 

 P. trù 1 P. trù 2 ... P. trù r 

Bộ 1 1,1N  1,2N  ... 1,rN  
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Bộ 2 2,1N  2,2N  ... 2,rN  

...     

Bộ k k,1N  k,2N  ... k,rN . 

Người ta quy bài toán so sánh k bộ số liệu này với nhau (mỗi bộ số liệu gồm r phạm 

trù) bằng cách coi nó như là một bộ số liệu gồm k r  phạm trù và so sánh nó với một bộ 

số liệu lý thuyết. 

Muốn vậy, ta thành lập các tổng hàng và tổng cột như sau 

 P. trù 1 P. trù 2 ... P. trù r   

Bộ 1 1,1N  1,2N  ... 1,rN  1H  

Bộ 2 2,1N  2,2N  ... 2,rN  2H  

... ... ... ... ... ... 

Bộ k k,1N  k,2N  ... k,rN . kH  

  1C  2C  ... rC  N  

trong đó  

 
r

i i, j
j 1

 H N  là tổng số số liệu quan sát của bộ thứ i  (hàng thứ i ), với i 1,2,...,k .  

 
k

j i, j
i 1

 C N  là tổng số số liệu quan sát của phạm trù thứ j  (cột thứ j ), với 

j 1,2,..., r.  

 
r k

i i, j j i, j
j 1 j=1 j=1 i 1 

      
k k r r

i=1 i=1

N H N C N  là tổng số toàn bộ số liệu quan sát. Khi 

đó, nếu k bộ số liệu này là như nhau, thì  

  tỷ lệ của các phạm trù 1 trong tổng thể là 1
1

C
p

N
 , 

  tỷ lệ của các phạm trù 2 trong tổng thể là 2
2

C
p

N
 , 

  ... 

  tỷ lệ của các phạm trù r trong tổng thể là r
r

C
p

N
 . 

Từ đó, ta xây dựng được bộ số liệu lý thuyết gồm k r  số hạng liệt kê trong bảng 

như sau 
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 P. trù 1 P. trù 2 ... P. trù r 

Bộ 1 /
1,1N  /

1,2N  ... /
1,rN  

Bộ 2 /
2,1N  /

2,2N  ... /
2,rN  

...     

Bộ k /
k,1N  /

k,2N  ... /
k,rN . 

trong đó 

    
j i/

i, j j iN p


  
C H

H
N

. 

Chú ý rằng khi đó, ta dùng thống kê 

    
 

2/k r
i, j i, j

/
i 1 j 1 i, j

Q
 




N N

N
    (4.36) 

và vì trong quá trình thành lập bộ số liệu lý thuyết, ta đã ước lượng k r 2   số hạng nên 

ta có mô hình kiểm định sau  

a. 
0

1

H :

H :

Caùc boä soá lieäu quan saùt vaø lyù thuyeát gioáng nhau

Caùc boä soá lieäu quan saùt vaø lyù thuyeát khaùc nhau





 

Nếu 0H  đúng thì      2 2Q k r k r 2 1 k 1 r 1                  . 

b. Với nguy cơ sai lầm  , hay độ tin cậy 1   , cho trước, ta tìm được khoảng tin 

cậy  0,C  cho Q. 

c. Tính giá trị cụ thể của Q. 

d. So sánh Q với khoảng tin cậy : 

 Q C  : bác bỏ 0H , 

 Q C  : chấp nhận 1H  . 

Chú ý :  

i ) Công thức tính Q nêu trên còn có thể viết lại thành 

  
 

2
k r

i, j

i ji 1 j 1

Q 1
 

 
   
  
 


N

N
H C

. 

ii) Trường hợp ta so sánh hai bảng số liệu nhưng lại so sánh từng cặp số liệu với 

nhau. Chẳng hạn, với hai bảng số liệu 
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1X  2X  ... nX  

1Y  2Y  ... nY  

ta không phải ta so sánh hai bộ số liệu với nhau mà là so sánh sự sai khác của từng cặp số 

liệu xem nó có ý nghĩa không. Do vậy, ta xét hiệu số  

   i i iD X Y  , với i 1,2,...,n . 

Khi đó, giả thiết 0H  : “Hai bộ số liệu giống nhau từng cặp” 

được thay bằng  

  0H  : “trung bình của bộ số liệu iD  bằng  0”, 

và ta nhận được bài toán so sánh trung bình (của một bộ số liệu) với một số (số 0).  

Tóm lại, ta có mô hình cho bài toán so sánh hai bộ số liệu từng cặp này như sau 

Lập hiệu số từng cặp của hai bộ số liệu D X Y.   

 
0H :

1

Hai boä soá lieäu gioáng nhau töøng caëp

H : Hai boä soá lieäu khaùc nhau töøng caëp





 

và ta nhận được giả thiết tương đương  

   0 D

1 D

H : 0
.

H : 0

 


 
 

Ví dụ 4.16. Có một lô hàng mà người giao hàng cho biết tỷ lệ hỏng 0,10; thứ phẩm 0,30; 

đạt 0,40; tốt 0,20. Ta kiểm tra một số trường hợp thấy có 25 sản phẩm hỏng; 50 thứ 

phẩm; 50 sản phẩm đạt; 25 sản phẩm tốt. Hỏi rằng lời người giao hàng nói có đúng 

không ? ( kết luận với 5%  ) 

Giải 

Ta có bài toán kiểm định 

a) 0

1

H :ng

H :ng

öôøi giao haøng noùi ñuùng

öôøi giao haøng noùi khoâng ñuùng





  

Ta có bảng phân phối tần số quan sát  

Hỏng Thứ phẩm đạt tốt 

25 50 50 25 

Nếu 0H  đúng, thì trên tổng số 150 sản phẩm kiểm tra, ta được bảng tần số lý thuyết 

Hỏng Thứ phẩm đạt tốt 

0,1 150 15   0,3 150 45   0,4 150 60   0,2 150 30   

và khi đó  
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 

2
/4

i i 2
/

i 1 i

N N
Q (3)

N


     

với iN  là số liệu quan sát và /
iN  là số liệu lý thuyết. 

 b) Với nguy cơ sai lầm 5% 0,05,    ta có 2
0,05C (3) 7,815.    

 c) Thế các số liệu quan sát và lý thuyết vào biểu thức (1), ta nhận được Q 9,7222  

 d) Ta có Q 9,7222 C 7,815   . Do đó, ta từ chối 0H , nghĩa là người giao hàng 

nói không đúng. 

Ví dụ 4.17. Quan sát ngẫu nhiên một số trường  hợp trong 3 lô thuốc (rất nhiều), ta ghi 

nhận được 

 Tốt Tạm dùng Hỏng 

Lô A 125 52 23 

Lô B 117 61 22 

Lô C 178 97 25 

      Hỏi rằng chất lượng của 3 lô thuốc có như nhau không ? Kết luận với mức ý nghĩa 5%. 

Giải 

Ta có  

 Tốt Tạm dùng Hỏng Tổng 

Lô A 125 52 23 200 

Lô B 117 61 22 200 

Lô C 178 97 25 300 

Tổng 420 210 70 700 

Xét bài toán kiểm định 

0

1

H :

H :

Chaát löôïng ba loâ nhö nhau

Chaát löôïng ba loâ khaùc nhau





  

Nếu 0H  đúng thì  

  
125 117 178

0,6
700

P(toát)
 

  , 

  
52 61 97

0,3
700

P(taïm)
 

  , và 

  
23 22 25

0,1
700

P(hoûng)
 

  . 
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Khi đó, bảng phân phối tần số lý thuyết phải là  

 Tốt Tạm dùng Hỏng 

Lô A 0,6 200 120   0,3 200 60   0,1 200 20   

Lô B 0,6 200 120   0,3 200 60   0,1 200 20   

Lô C 0,6 300 180   0,3 300 90   0,1 300 30   

Độ khác biệt giữa quan sát và lý thuyết là 

  
/

/

2(N N ) 25 64 9 9 1 4 4 49 25
Q 3,42.

120 60 20 120 60 20 180 90 30N


            

Nếu 0H  đúng thì  2 2Q (3 1)(3 1) (4)     , với mức ý nghĩa 5% 0,05   , ta có 

 2
0,05C 4 9,488   . Vì Q C , ta chấp nhận 0H , nghĩa là 3 lô thuốc như nhau. 

Chú ý : Ta có thể thành lập trực tiếp bảng phân phối tần số lý thuyết như sau  

 Tốt Tạm dùng Hỏng Tổng 

Lô A 420 200

700


 

210 200

700


 

70 200

700


 

200 

Lô B 420 200

700


 

210 200

700


 

70 200

700


 

200 

Lô C 420 300

700


 

210 300

700


 

70 300

700


 

300 

Tổng 420 210 70 700 

Hơn nữa, ta có thể dùng trực tiếp công thức 

   
     2 2 2
125 52 25

Q 700 ... 1 3,42.
200 420 200 210 70 300

 
      
   
 

 

Ví dụ 4.18. Trong một công ty, người ta chọn ngẫu nhiên 1000 công nhân và theo dõi số 

ngày nghỉ của họ trong một năm. Kết quả thu được :  

Giới tính 

Số ngày nghỉ 

Nữ Nam 

0 – 5 300 500 

5 – 20 80 70 

> 20 20 30 

Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định giả thiết cho rằng sự nghỉ việc không phụ 

thuộc vào giới tính. 

Giải 
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Ta có bài toán kiểm định 

0

1

H :

H :

Söï nghæ vieäc khoâng phuï thuoäc vaøo giôùi tính

Söï nghæ vieäc phuï thuoäc vaøo giôùi tính





  

 Gọi A là nữ 

   
300 80 20

P(A) 0,4
1000

 
  ; 

500 70 30
P(A) 0,6

1000

 
  . 

Khi đó, bảng phân phối tần số lý thuyết là 

                       Giới tính  

Số ngày nghỉ  

Nữ Nam 

0 – 5 320 480 

5 – 20 60 150 

> 20 20 50 

Độ khác biệt giữa quan sát và lý thuyết là 

   
/

/

2(N N ) 400 400 400 400
Q 13,194

320 480 60 90N


      . 

Nếu 0H  đúng thì 2 2Q (3 1)(2 1) (2)     . Với mức ý nghĩa 1% 0,01   , ta có 

 2
0,01C 2 9,21   . Vì Q C , nên ta bác bỏ 0H , nghĩa là sự nghỉ việc phụ thuộc vào 

giới tính. 

Ví dụ 4.19. Nghiên cứu ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình đối với tình hình phạm tội 

của trẻ em vị thành niên, người ta thu được. 

Hoàn cảnh gia đình 

Tình trạng phạm tội 

Bố hoặc mẹ 

đã chết 

Bố mẹ ly 

hôn 

Còn cả bố 

mẹ 

Không phạm tội 20 25 13 

Phạm tội 29 43 18 

Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận là hoàn cảnh gia đình của trẻ em độc lập với 

tình trạng phạm tội hay không. 

Giải 

Gọi X : Bố hoặc mẹ đã chết, Y : Bố mẹ ly hôn, Z : còn cả bố mẹ.  

Ta có bài toán kiểm định 

0

1

H :

H :

Hoaøn caûnh gia ñình ñoäc laäp vôùi tình traïng xaõ hoäi

Hoaøn caûnh gia ñình khoâng ñoäc laäp vôùi tình traïng xaõ hoäi





  

Nếu 0H  đúng thì  
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20 29

P(X) 0,331
148


  , 

25 43
P(Y) 0,459

148


  , 

13 18
P(Z) 0,209

148


  . 

Ta có bảng phân phối tần số lý thuyết như sau 

                 Hoàn cảnh gia đình  

Tình trạng phạm tội  

X Y Z 

Không phạm tội 19 27 12 

Phạm tội 30 41 19 

Độ khác biệt giữa quan sát và lý thuyết là 

  
/

/

2(N N ) 1 4 1 1 4 1
Q 0,468.

19 27 12 30 41 19N


         

Nếu 0H  đúng thì 2 2Q (2 1)(3 1) (2)     , với mức ý nghĩa 5% 0,05   , ta có 

 2
0,05C 2 5,991   . Vì Q C , nên ta chấp nhận 0H , nghĩa là hoàn cảnh gia đình độc lập 

với tình trạng phạm tội. 

Ví dụ 4.20. Thống kê số tai nạn lao động tại 2 xí nghiệp, ta có các số liệu sau :  

Xí nghiệp  Số công nhân Số tai nạn lao động 

     A          200               20 

     B          800              120 

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kết luận xem chất lượng công tác bảo vệ an toàn lao động 

tại hai xí nghiệp trên có khác nhau không?    

Giải 

Ta có bài toán kiểm định 

0

1

H :

H :

Chaát löôïng baûo veä an toaøn cuûa xí nghieäp laø nhö nhau

Chaát löôïng baûo veä an toaøn cuûa xí nghieäp laø khaùc nhau





 

Nếu 0H  đúng thì  

  
200 800

0,8772
1140


P(coâng nhaân)= ; 

20 120
0,123.

1140
P(tainaïn)=


  

Ta có bảng phân phối tần số lý thuyết  

Xí nghiệp  Số công nhân Số tai nạn lao động 

     A          193               27 

     B          807              113 

Độ khác biệt giữa quan sát và lý thuyết là 
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 /

/

2

N N 0,5 42,25 42,25 42,25 42,25
Q 2,21.

193 27 807 113N

 
       

Nếu 0H  đúng thì 2 2Q (2 1)(2 1) (1)     , với mức ý nghĩa 5% 0,05,    ta có 

 2
0,05C 1 3,841   . Vì Q C , nên ta chấp nhận 0H , nghĩa là chất lượng bảo vệ an toàn 

lao động của hai xí nghiệp là như nhau. 

4.6.2. Kiểm định về tính phù hợp (hay về luật phân phối) 

Bài toán: Giả sử ta cần kiểm định một biến ngẫu nhiên X  xem biến ngẫu nhiên X  thuộc 

phân phối nào như: phân phối Poisson, nhị thức, siêu bội, chuẩn,… Dựa vào thông tin 

trên mẫu, đưa ra kết luận với mức ý nghĩa .   

Giải quyết bài toán: 

Bước 1. Phát biểu bài toán kiểm định 

  0H : X  có luật phân phối đã cho 

  1H :  X  không có luật phân phối xác suất như lý thuyết 0H  đã nêu. 

Bước 2. Tính các xác suất 

Gọi  j jP P X x   là xác suất của X  tại giá trị jx  nếu X  là biến ngẫu nhiên rời rạc và 

trong trường hợp X  là biến ngẫu nhiên liên tục thì  j j 1 jP P x X x .     

Bước 3. Tính giá trị kiểm định 

  
 2k

i i i

i ii 1

n n P
Q

n P


   với k là số nhóm tính chất. 

Bước 4. Tìm giá trị tới hạn,  2C k 1    trong bảng Chi bình phương. 

Bước 5. Nếu Q C  thì chấp nhận 0H  và ngược lại. 

4.6.2.1. Kiểm định về luật phân phối Poisson,  P    

Ví dụ 4.21. Đếm số hồng cầu X  trong mỗi ô vuông của một hồng cầu kế, ta ghi được 

Lượng hồng cầu  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Số ô  3 8 12 20 20 14 10 8 4 1 

Hỏi X  có tuân theo phân phối Poisson hay không? Kết luận với mức ý nghĩa 5%. 

Giải 

Bước 1. Bài toán kiểm định 

  0H : X  tuân theo luật phân phối Poisson (với n 3  và   chưa biết) 
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  1H :  X  không tuân theo luật phân phối Poisson. 

Bước 2. Do   không biết nên ta thay thế   bằng ước lượng không chệch của nó là X  

( X   là trung bình số hồng cầu trong mẫu), ta có 

  
10

i i
i 1

1
X n X 3,99 4

n 

       

Nếu 0H  đúng thì  X P 4 , hàm xác suất của X  là  
x

x 4
f x e , x 0,1,2,...

x!
    

Từ hàm xác suất, ta có thể tính được xác suất mỗi trường hợp xảy ra 

k
k

k

4
P e , k 0,1,2,...

k!
   rồi suy ra tần số lý thuyết /

i in nP .   

Bước 3. Tính giá trị kiểm định: 
 2k

i i i

i ii 1

n n P
Q

n P


  

Vì số lần quan sát ở trường hợp X 0  và X 8, 9  quá bé, nên ta sát nhập với các trường 

hợp bên cạnh 

Lượng hồng cầu  1   2 3 4 5 6 7   

Số ô  11 12 20 20 14 10 13 

Ta lập bảng để tính các giá trị như sau: 

X in  iP  /
i in nP   

2
/

i i

/
i

n n

n


 

0 và 1 11 0,09 9 0,4444 

2 12 0,15 15 0,6 

3 20 0,2 20 0 

4 20 0,2 20 0 

5 14 0,16 16 0,25 

6 10 0,1 10 0 

7, 8 và 9 13 0,1 10 0,9 

 100   Q 2,1944  

Bước 4. Với mức ý nghĩa 5%, ta có  2
0,05C 7 2 11,07     

Bước 5. Ta có Q C  nên chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 5%, có thể 

xem X  là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối Poisson. 
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4.6.2.2. Kiểm định về luật phân phối nhị thức,  B n;p   

Ví dụ 4.22. Sản phẩm sản xuất ra trên một dây chuyền tự động được đóng gói một cách 

ngẫu nhiên theo quy cách: 3 sản phẩm/hộp. Với mức ý nghĩa 1%, có thể xem số sản 

phẩm loại I có trong hộp là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối nhị thức hay không? Biết 

rằng kiểm tra ngẫu nhiên 100 hộp người ta thấy có 75 hộp có 3 sản phẩm loại I, 20 hộp 

có 2 sản phẩm loại I; 5 hộp có 1 sản phẩm loại I và không có hộp nào có số sản phẩm 

loại I là 0. 

Giải 

Bước 1. Gọi X  là số sản phẩm loại I có trong 1 hộp. Bài toán kiểm định 

  0H : X  tuân theo luật phân phối nhị thức (với n 3  và p chưa biết) 

  1H :  X  không tuân theo luật phân phối nhị thức. 

Bước 2. Do p không biết nên ta thay thế p bằng ước lượng không chệch của nó là f (f là 

tỷ lệ sản phẩm loại I của mẫu), ta có 

  
5 1 20 2 75 3

f 0,9
100 3

    
 


  

Vậy  j jP P X x   được tính theo công thức: 

     j 3 jj
j j 3P P X x C 0,9 0,1


     

Bước 3. Tính giá trị kiểm định: 
 2k

i i i

i ii 1

n n P
Q

n P


  

Ta lập bảng để tính các giá trị như sau: 

X in  iP  /
i in nP   

2
/

i i

/
i

n n

n


 

0 0 0,001 0,1 0,1 

1 5 0,027 2,7 1,96 

2 20 0,243 24,3 0,76 

3 75 0,729 72,9 0,06 

Tổng 100   Q 2,88  

Bước 4. Với mức ý nghĩa 1%, ta có  2
0,01C 4 1 11,344     

Bước 5. Ta có Q C  nên chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 1%, có thể 

xem số sản phẩm loại I có trong hộp là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối nhị thức. 
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4.6.2.3. Kiểm định về luật phân phối chuẩn,  2N ,    

Ví dụ 4.23. Quan sát sức nặng X (kg) của một nhóm người, ta ghi lại được 

X 30-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-70 

Số người  9 15 24 27 17 8 

Hỏi X  có phân phối theo luật chuẩn không? Kết luận với mức ý nghĩa 5%. 

Giải 

Bước 1. Bài toán kiểm định 

  0H : X  tuân theo luật phân phối chuẩn ( 2,   chưa biết) 

  1H :  X  không tuân theo luật phân phối chuẩn. 

Bước 2. Do 2,   không biết nên ta thay thế  2,   bằng ước lượng không chệch của nó 

là 2
XX, S   ( 2

XX, S  là trung bình và phương sai mẫu), ta có 

  X 49,715,     

   22 2
XS 50,6831 7,1192       

Vậy  j j 1 jP P x X x    được tính theo công thức: 

 j 0 0

b 40,715 a 49,715
P P a X b

7,1192 7,1192

    
         

   
  

Bước 3. Tính giá trị kiểm định: 
 2k

i i i

i ii 1

n n P
Q

n P


  

Ta lập bảng để tính các giá trị như sau: 

Lớp in  iP  /
i in nP   

2
/

i i

/
i

n n

n


 

40   9 0,0861 8,61 0,0177 

40-45 15 0,1678 16,78 0,1888 

45-50 24 0,2621 26,21 0,1863 

50-55 27 0,2551 25,51 0,087 

55-60 17 0,1547 15,47 0,1513 

60   8 0,0743 7,43 0,0437 

 100  100 Q 0,6748  

Bước 4. Với mức ý nghĩa 5%, ta có  2
0,01C 6 2 1 7,815      
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Bước 5. Ta có Q C  nên chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 5%, có thể 

xem X  là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.  

4.6.3. Kiểm định dấu và hạng Wilconxon 

Trong phần 4.2, chúng ta đã tìm hiểu về kiểm định giá trị trung bình của một biến 

ngẫu nhiên X trên một tổng thể dựa vào giả thuyết biến X có luật phân phối chuẩn. Khi 

giả thuyết này bị vi phạm đồng nghĩa với biến X không tuân theo luật phân phối chuẩn. 

Do đó, việc kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình thông qua việc so sánh 0    sẽ 

không còn phù hợp nữa. Thay vào đó người ta sẽ lựa chọn giá trị đại diện tốt hơn cho 

biến X đó là trung vị,  Me X . Trước khi đi vào phương pháp ta định nghĩa hạng (rank) 

của phần tử. 

Giả sử ta có một dãy các số thực được xếp thứ tự tăng dần, trong dãy này không 

có giá trị nào bằng nhau: 1 2 nx x ... x     

Khi đó :      1 2 nrank x 1, rank x 2,...., rank x n     

Nếu các phần tử có giá trị bằng nhau thì hạng của nó là hạng trung bình của các 

phần tử kế tiếp nhau. 

4.6.3.1. Trường hợp mẫu nhỏ  n 20  

Các bước tiến hành kiểm định như sau: 

Bước 1. Đặt giả thuyết  

- Kiểm định phi tham số hai phía (hai bên) 

   
 

 
0 0

1 0

H : Me X d

H : Me X d

 



 

- Kiểm định phi tham số một phía (phía phải) 

 

 
0 0

1 0

H : Me X d

H : Me X d

 



 

- Kiểm định phi tham số một phía (phía trái) 

 

 
0 0

1 0

H : Me X d

H : Me X d

 



 

Bước 2. Dựa vào mẫu thu thập được, ta lập bảng như sau : 

Đặt i i 0d x d , i 1,2,...,n    

Giá trị quan sát  ix  Độ sai lệch  id  id  Hạng R  R  
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 Trong đó 

- id  là giá trị tuyệt đối của độ sai lệch. 

- R  là hạng của các độ sai lệch với id 0.  

- R  là hạng của các độ sai lệch với id 0.  

Bước 3. Tính giá trị kiểm định Wilconxon 

- Nếu kiểm định hai phía thì  0W min R , R     

- Nếu kiểm định phía phải thì 0W R   

- Nếu kiểm định phía trái thì 0W R   

Bước 4. Kết luận 

Với mức ý nghĩa   cho trước ta tìm được giá trị tới hạn trong bảng dấu hạng 

Wilconxon như sau: hai phía  
/n
/2 L MW W ;W   và một phía  

/n
L MW W ;W   với  /n là 

số phần tử có id 0  

- Đối với hai phía:  Nếu  0 L MW W ;W  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

- Đối với phía phải: Nếu 0 MW W  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

- Đối với phía trái: Nếu 0 LW W  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

Ví dụ 4.24. Khảo sát ngẫu nhiên mức lương (X: triệu đồng) của 10 sinh viên mới tốt 

nghiệp đại học của trường ta được kết quả được cho như sau: 

Sinh viên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mức lương  8,5 9 6 6,5 7 7,5 5,5 8 10 9,5 

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho kết luận giả thuyết cho rằng thu nhập sinh viên tốt 

nghiệp đại học sau hai năm làm việc vượt quá 8 triệu đồng? 

Giải 

Bước 1. Đặt giả thuyết: 0H : “thu nhập của sinh viên sau hai năm tốt nghiệp đại học 

không vượt quá 8 triệu đồng” 

1x  1 0x d  
1d     

2x  2 0x d  
2d     

      

nx  n 0x d  
nd     
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 

 
0

1

H : Me X 8

H : Me X 8

 



  

Bước 2. Dựa vào mẫu thu thập được, ta lập bảng và xếp hạng như sau: 

Đặt i id x 8, i 1,2,...,n    

 

 

 Bước 3. Tính giá trị kiểm định Wilconxon 

Kiểm định phía phải thì 0W R 18   

Với mức ý nghĩa 0,05   cho trước ta tìm được giá trị tới hạn trong bảng dấu 

hạng Wilconxon một phía  
/n 9

0,05W W 8;37     

Bước 4. So sánh và kết luận 

Ta có L 0 M8 W W 18 W 37      thì chưa đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết 0H . Vậy 

với mức ý nghĩa 5%, thu nhập của sinh viên sau hai năm tốt nghiệp đại học không vượt 

quá 8 triệu đồng. 

4.6.3.2. Trường hợp mẫu lớn  n 20  

Các bước tiến hành kiểm định như sau: 

Bước 1. Đặt giả thuyết  

- Kiểm định phi tham số hai phía (hai bên) 

   
 

 
0 0

1 0

H : Me X d

H : Me X d

 



 

Giá trị quan sát .
.
 Độ sai lệch  id  id  Hạng R  R  

8,5 0,5 0,5 1,5 1,5  

9 1 1 3,5 3,5  

6 -2 2 7,5  7,5 

6,5 -1,5 1,5 5,5  5,5 

7 -1 1 3,5  3,5 

7,5 -0,5 0,5 1,5  1,5 

5,5 -2,5 2,5 9  9 

8 0 0    

10 2 2 7,5 7,5  

9,5 1,5 1,5 5,5 5,5  

Tổng 18 27 



161 
 

- Kiểm định phi tham số một phía (phía phải) 

 

 
0 0

1 0

H : Me X d

H : Me X d

 



 

- Kiểm định phi tham số một phía (phía trái) 

 

 
0 0

1 0

H : Me X d

H : Me X d

 



 

Bước 2. Dựa vào mẫu thu thập được, ta lập bảng và xếp hạng như sau: 

Đặt i i 0d x d , i 1,2,..., n    

 

 Trong đó 

- id  là giá trị tuyệt đối của độ sai lệch. 

- R  là hạng của các độ sai lệch với id 0.  

- R  là hạng của các độ sai lệch với id 0.  

Bước 3. Tính giá trị kiểm định 0Z  theo phân phối chuẩn như sau: 

- Trung bình : 
 / /

W

n n 1

4


   

- Phương sai: 
  / / /

2
W

n n 1 2n 1

24

 
   

Suy ra 

  0 W
0

W

W
Z





  

- /n là số phần tử có id 0  

- Nếu kiểm định hai phía thì  0W min R , R     

- Nếu kiểm định phía phải thì 0W R  

Giá trị quan sát  ix  Độ sai lệch  id  id  Hạng R  R  

1x  1 0x d  
1d     

2x  2 0x d  
2d     

      

nx  n 0x d  
nd     
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- Nếu kiểm định phía trái thì 0W R  

Bước 4. So sánh và kết luận 

Với mức ý nghĩa   cho trước ta tìm được giá trị tới hạn trong bảng phân phối chuẩn: 

hai phía /2z  và một phía z   

- Đối với hai phía:  Nếu 0 /2Z z  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

- Đối với phía phải: Nếu 0Z z  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

- Đối với phía trái: Nếu 0Z z   thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

Ví dụ 4.25. Khảo sát ngẫu nhiên mức lương (X: triệu đồng) của 24 sinh viên mới tốt 

nghiệp đại học của trường ta được kết quả được cho như sau: 

Sinh viên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mức lương  8,5 9 6 6,5 7 7,5 5,5 8 10 9,5 5 6,5 

Sinh viên 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Mức lương 7,2 7,8 8,3 6,8 9,2 8,4 7,6 6 7,5 10,5 11 11,5 

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho kết luận giả thuyết cho rằng thu nhập sinh viên tốt 

nghiệp đại học sau hai năm làm việc vượt quá 7,5 triệu đồng? 

Giải 

Bước 1. Đặt giả thuyết: 0H : “thu nhập của sinh viên sau hai năm tốt nghiệp đại học 

không vượt quá 7,5 triệu đồng” 

 

 
0

1

H : Me X 7,5

H : Me X 7,5

 



  

Bước 2. Dựa vào mẫu thu thập được, ta lập bảng và xếp hạng như sau: 

Đặt i id x 7,5, i 1,2,...,24    

Giá trị quan sát  ix  Độ sai lệch  id  id  Hạng R  R  

8,5 1 1 10 10  

9 1,5 1,5 13 13  

6 -1,5 1,5 13  13 

6,5 -1 1 10  10 

7 -0,5 0,5 4,5  4,5 

7,5 0 0    

5,5 -2 2 16,5  16,5 
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 Bước 3. Tính giá trị kiểm định Wilconxon 

Kiểm định phía phải thì 0W R 159   

- Trung bình : 
 / /

W

n n 1 22(22 1)
126,5

4 4

 
     

- Phương sai: 
  / / /

2
W

n n 1 2n 1 22(22 1)(44 1)
948,75

24 24

   
     

Suy ra 

  0 W
0

W

W 159 126,5
Z 1,06

948,75

 
  


  

Với mức ý nghĩa 0,05   cho trước ta tìm được giá trị tới hạn trong bảng phân 

phối Gauss: 0,05z z 1,64     

Bước 4. So sánh và kết luận 

8 0,5 0,5 4,5 4,5  

10 2,5 2,5 18,5 18,5  

9,5 2 2 16,5 16,5  

5 -2,5 2,5 18,5  18,5 

6,5 -1 1 10  10 

7,2 -0,3 0,3 2,5  2,5 

7,8 0,3 0,3 2,5 2,5  

8,3 0,8 0,8 7 7  

6,8 -0,7 0,7 6  6 

9,2 1,7 1,7 15 15  

8,4 0,9 0,9 8 8  

7,6 0,1 0,1 1 1  

6 -1,5 1,5 13  13 

7,5 0 0    

10,5 3 3 20 20  

11 3,5 3,5 21 21  

11,5 4 4 22 22  

Tổng 159 94 
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Ta có 0 0,05Z 1,06 z 1,64    thì chưa đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết 0H . Vậy với 

mức ý nghĩa 5%, thu nhập của sinh viên sau hai năm tốt nghiệp đại học không vượt quá 

7,5 triệu đồng. 

4.6.3.3. Trường hợp mẫu phối hợp từng cặp và mẫu nhỏ  n 20  

Các bước tiến hành kiểm định như sau: 

Bước 1. Đặt giả thuyết  

-  Kiểm định phi tham số hai phía 

   
 

 
0 d 0

1 d 0

H : Me X d

H : Me X d

 



 

- Kiểm định phi tham số phía phải 

 

 
0 d 0

1 d 0

H : Me X d

H : Me X d

 



 

- Kiểm định phi tham số phía trái 

 

 
0 d 0

1 d 0

H : Me X d

H : Me X d

 



 

Với  

 d 1 2Me X d d   

1d  là giá trị trung vị của mẫu thứ 1 

2d  là giá trị trung vị của mẫu thứ 2 

0d  là một hằng số (thông thường thì 0d 0 ) 

Bước 2. Dựa vào mẫu thu thập được, ta lập bảng và xếp hạng như sau: 

Đặt i i i 0d x y d , i 1,2,...,n     

 Số thứ  

tự 

Mẫu phối hợp từng 

cặp 

Độ sai lệch 

 id  

id  Hạng R  R  

 Mẫu 1 Mẫu 2      

1 1x  1y  1 1 0x y d   
1d     

2 2x  2y  2 2 0x y d   
2d     

        

n  nx  ny  n n 0x y d   
nd     
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 Trong đó 

- id  là giá trị tuyệt đối của độ sai lệch. 

- R  là hạng của các độ sai lệch với id 0.  

- R  là hạng của các độ sai lệch với id 0.  

Bước 3. Tính giá trị kiểm định Wilconxon 

- Nếu kiểm định hai phía thì  0W min R , R     

- Nếu kiểm định phía phải thì 0W R  

- Nếu kiểm định phía trái thì 0W R  

Bước 4. So sánh và kết luận 

Với mức ý nghĩa   cho trước ta tìm được giá trị tới hạn trong bảng dấu hạng 

Wilconxon như sau: hai phía  
/n
/2 L MW W ;W   và một phía  

/n
L MW W ;W   với  /n là 

số phần tử có id 0  

- Đối với hai phía:  Nếu  0 L MW W ;W  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

- Đối với phía phải: Nếu 0 MW W  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

- Đối với phía trái: Nếu 0 LW W  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

Lưu ý : Trong trường hợp mẫu phối hợp mẫu lớn  n 20 . Tính giá trị kiểm định 0W  ở 

bước 3 được thay bằng 0Z  theo phân phối chuẩn như sau: 

 / /

W

n n 1

4


   và 

  / / /

2
W

n n 1 2n 1

24

 
   

Suy ra 

  0 W
0

W

W
Z





  

- /n là số phần tử có id 0  

- Nếu kiểm định hai phía thì  0W min R , R     

- Nếu kiểm định phía phải thì 0W R  

- Nếu kiểm định phía trái thì 0W R  
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và bước 4. Với mức ý nghĩa   cho trước ta tìm được giá trị tới hạn trong bảng phân phối 

chuẩn, /2z  và một phía z   

- Đối với hai phía:  Nếu 0 /2Z z  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

- Đối với phía phải: Nếu 0Z z  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

- Đối với phía trái: Nếu 0Z z   thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

Ví dụ 4.26. Chọn ngẫu nhiên 9 khách hàng và yêu cầu họ cho biết sở thích về hai sản 

phẩm A, B thông qua thang điểm từ 1 đến 5. Ta có kết quả như sau: 

Khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sản phẩm A 4 5 2 3 3 1 3 2 2 

Sản phẩm B 3 5 5 2 5 5 3 5 5 

Giả thuyết rằng không có xu hướng nghiêng về loại sản phẩm nào trong sở thích của hai 

loại sản phẩm A, B. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết có sự khác biệt về sở thích hai 

loại sản phẩm hay không? 

Giải 

Đây là mẫu thu thập dưới dạng phối hợp từng cặp vì đánh giá sở thích hai loại sản 

phẩm A, B không thể cho khách hàng 1 dùng thử sản phẩm A và khách hàng 2 dùng thử 

sản phẩm B rồi đưa ra đánh giá sản phẩm nào ưa thích hơn vì khách hàng 1 và 2 khác 

nhau hoàn toàn về mức độ ưa thích trong quá trình sử dụng sản phẩm A hay B. 

Bước 1. Đặt giả thuyết  

Vì đây là bài toán chỉ yêu cầu kiểm định xem có sự khác nhau về mức độ ưa thích của 

hai sản phẩm A và B nên 0d 0  trong trường hợp này ta có bài toán kiểm định 

   
0 d

1 d

H : Me 0

H : Me 0





  

Với 

 d A BMe d d   

Ad  là giá trị trung vị của sản phẩm A 

Bd  là giá trị trung vị của sản phẩm B 

Bước 2. Dựa vào mẫu lập bảng và xếp hạng 

Khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng 

Sản phẩm A 4 5 2 3 3 1 3 2 2  

Sản phẩm B 3 5 5 2 5 5 3 5 5  
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id   1 0 -3 1 -2 -4 0 -3 -3  

id   0 0 1 1 2 3 3 3 4  

   1 2 3 4 5 6 7  

R    1,5 1,5      3 

R      3 5 5 5 7 25 

Bước 3. Tính giá trị kiểm định Wilconxon vì đây là kiểm định hai phía nê 

   0W min R , R min 3,25 3      

Bước 4. So sánh kết luận 

Với mức ý nghĩa 5%, ta tìm được giá trị tới hạn trong bảng dấu và hạng 

Wilconxon như sau  
/n 7
/2 0,025w w 2;26   . Ta có  7

0 0,025W 3 W 2;26 ,    chưa đủ cơ 

sở bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 5%, không có sự khác biệt về việc ưu thích hai loại 

sản phẩm A, B. 

4.6.4. Kiểm định tổng và hạng Wilconxon 

Để so sánh sự khác biệt hoặc hơn kém trên hai mẫu độc lập trong trường hợp các 

giả thuyết về tổng thể như phải có phân phối chuẩn, phương sai bằng nhau cho cỡ mẫu 

nhỏ, …không thỏa mãn thì ta có thể sử dụng kiểm định tổng và hạng Wilconxon để so 

sánh với ý tưởng chính là sử dụng trung vị thay thế cho giá trị trung bình. Các bước thực 

hiện được tiến hành như sau: 

Bước 1. Đặt giả thuyết 

Kiểm định hai phía (hai bên) 

   
0 1 2

1 1 2

H : d d

H : d d





  

Kiểm định một phía (phía phải) 

   
0 1 2

1 1 2

H : d d

H : d d





  

Kiểm định một phía (phía trái) 

   
0 1 2

1 1 2

H : d d

H : d d





  

Trong đó 

 1d  là giá trị trung vị của mẫu thứ 1 
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2d  là giá trị trung vị của mẫu thứ 2 

Bước 2. Dựa vào mẫu thu thập được, ta lập bảng và xếp hạng như sau 

Số  

thứ tự 

Mẫu 

1 

Mẫu 

2 

Mẫu kết 

hợp 

Hạng mẫu 

 kết hợp 

Hạng  

mẫu 1 

Hạng  

mẫu 2 

1 1x  1y  1x     

2 2x  2y  2x     

… … ….. …    

n  nx  ny  nx     

 1y     

2y     

….    

ny     

Tổng     

Trong đó 

- Mẫu kết hợp được sắp xếp từ nhỏ tới lớn dựa vào giá trị thu thập được từ 2 mẫu. 

Giá trị nhỏ nhất có hạng bằng 1. 

- Hạng của mẫu 1 và mẫu 2 sẽ được tính theo nguyên tắc từ hạng của mẫu kết hợp 

nhưng ứng với giá trị của nó. 

Bước 3. Tính giá trị kiểm định Wilconxon bằng tổng hạng của mẫu có số phần tử ít hơn. 

Nếu hai mẫu có số phần tử bằng nhau thì giá trị kiểm định tính trên mẫu nào cũng được. 

Với mức ý nghĩa   cho trước ta tìm được giá trị tới hạn trong bảng tổng và hạng 

Wilconxon như sau: hai phía  1 2n ,n
L M/2W W ;W   và một phía  1 2n ,n

L MW W ;W   

Bước 4. So sánh và kết luận 

- Đối với hai phía:  Nếu  0 L MT W ;W  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

- Đối với phía phải: Nếu 0 MT W  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

- Đối với phía trái: Nếu 0 LT W  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

Lưu ý : Trong trường hợp cả hai mẫu độc lập lớn  1 2n ,n 20 . Tính giá trị kiểm định 0T  

ở bước 3 thay bằng 0Z theo phân phối chuẩn như sau: 

 
0

1
T

n n 1

4


   và 

 
0

2 1 2
T

n n n 1

12


   
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Suy ra 

  0

0

0 T
0

T

T
Z





  

và bước 4. Với mức ý nghĩa   cho trước ta tìm được giá trị tới hạn trong bảng phân phối 

chuẩn, /2z  và một phía z   

- Đối với hai phía:  Nếu 0 /2Z z  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

- Đối với phía phải: Nếu 0Z z  thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

- Đối với phía trái: Nếu 0Z z   thì bác bỏ giả thuyết 0H . 

Ví dụ 4.27. Để kiểm định xem việc trưng bày hàng hóa có tác động đến doanh số bán 

hay không, người ta chọn ngẫu nhiên hai mẫu, mẫu thứ nhất gồm 10 cửa hàng trưng bày 

bình thường; mẫu thứ hai gồm 10 cửa hàng trưng bày đặc biệt. Sau đó quan sát doanh số 

bán của các cửa hàng này (doanh số bán, X đơn vị tính triệu đồng: trưng bày bình 

thường; doanh số bán, Y đơn vị tính triệu đồng: trưng bày đặc biệt) ta thu thập được 

bảng số liệu như sau: 

X 20 33 50 60 30 40 62 80 54 61 

Y 50 70 74 55 65 80 64 90 75 85 

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết có hay không sự khác biệt về doanh số bán giữa hai 

cách trưng bày trên? Giả sử doanh số bán không có phân phối chuẩn. 

Giải 

Bước 1. Đặt giả thuyết 

Bài toán kiểm định hai phía như sau 

   
0 1 2

1 1 2

H : d d

H : d d





  

Trong đó 

 1d  là doanh số bán theo trung vị của cửa hàng trưng bày bình thường 

2d  là doanh số bán theo trung vị của cửa hàng trưng bày đặc biệt 

Bước 2. Dựa vào mẫu thu thập được, ta lập bảng và xếp hạng như sau 

Số 

thứ tự 

X Y Mẫu kết 

hợp 

Hạng mẫu 

kết hợp 

Hạng 

mẫu 1 

Hạng 

mẫu 2 

1 20 50 20 1 1 5,5 

2 33 70 30 2 3 14 
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3 50 74 33 3 5,5 15 

4 60 55 40 4 9 8 

5 30 65 50 5,5 2 13 

6 40 80 50 5,5 4 17,5 

7 62 64 54 7 11 12 

8 80 90 55 8 17,5 20 

9 54 75 60 9 7 16 

10 61 85 61 10 10 19 

 62 11   

64 12   

65 13   

70 14   

74 15   

75 16   

80 17,5   

80 17,5   

85 19   

90 20   

Tổng   70 140 

Bước 3. Tính giá trị kiểm định Wilconxon 0T 70  

Lưu ý: Do hai mẫu có số phần tử khảo sát bằng nhau nên ta chọn tổng hạng của 

mẫu nào cũng được 

Với mức ý nghĩa 5%, ta tìm được giá trị tới hạn trong bảng tổng và hạng 

Wilconxon như sau  1 2n ,n 10,10
0,025/2W w 78;132   .  

Bước 4. So sánh và kết luận 

Ta có  10,10
0 0,025T 70 W 78;132 ,    nên bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 5%, có 

sự khác biệt về doanh số bán ứng với hai cách trưng bày. 

4.6.5. Kiểm định Kruskal – Wallis  

Chúng ta sẽ thực hiện bài toán kiểm định về sự bằng nhau của k trung bình tổng 

thể. Chọn k mẫu ngẫu nhiên độc lập có 1 2 kn ,n ,...n  quan sát, gọi in n .  Xếp hạng tất 
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cả các quan sát theo thứ tự tăng dần, những giá trị bằng nhau sẽ nhận hạng trung bình. 

Gọi 1 2 kR ,R ,...,R  là tổng hạng của từng mẫu. 

Bước 1. Đặt giả thuyết 

   
0 1 2 k

1 i j

H :

H : , i j

     


   


  

Trong đó 

Giả thuyết 0H  là hàm ý không có sự khác biệt về mặt trung bình giữa các nhóm 

tính chất của biến nguyên nhân dựa trên giá trị thu nhận của biến kết quả. 

Đối thuyết 1H  hàm ý tồn tại ít nhất hai nhóm tính chất của biến nguyên nhân có 

sự khác biệt về mặt trung bình. 

Bước 2. Tính giá trị kiểm định 

2k
i

ii 1

12 R
Q 3(n 1)

n(n 1) n

  

   

Bước 3. Qui tắc quyết định 

+) Nếu  2Q k 1    thì bác bỏ 0H .  

+) Nếu  2Q k 1    thì chấp nhận 0H . 

Trong trường hợp giả thuyết 0H  bị bác bỏ thì tức là tồn tại ít nhất một cặp có giá trị 

trung bình khác nhau, ta có tiến hành kiểm định như sau: 

Bước 4. Xác định số cặp cần kiểm định thông qua công thức: 2
kC  

Đặt giả thuyết cần kiểm định 

0 i j

1 i j

H :

H :

  


  
 với i, j 1,2,...,k; i j   

Bước 5. Tính chênh lệch về hạng trung bình giữa các nhóm: 

 
ji

ij
i j

RR
D

n n
   

Bước 6. Tính giá trị kiểm định 

  2
ij

i j

n(n 1) 1 1
C (k 1)

12 n n


  
        

 

Bước 7. So sánh và kết luận 

Nếu  ij ijD C , i j   thì ta bác bỏ 0H  và ngược lại. 
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Ví dụ 4.28. Một nhà nghiên cứu muốn xem xét tổng giá trị sản phẩm sản xuất của 3 

ngành A, B, C có giống nhau không, người ta chọn một số xí nghiệp hoạt động trong 

ngành này có bảng số liệu sau: 

Ngành A 1,38 1,55 1,9 2 1,22 2,11 1,98 1,61 

Ngành B 2,33 2,5 2,79 3,01 1,99 2,45   

Ngành C 1,06 1,37 1,09 1,65 1,44 1,11   

Có kết luận gì với mức ý nghĩa 5%. 

Giải 

    Gọi 1  là giá trị sản phẩm sản xuất trung bình của ngành A 

2  là giá trị sản phẩm sản xuất trung bình của ngành B 

3  là giá trị sản phẩm sản xuất trung bình của ngành C 

Bước 1. Đặt giả thuyết 

   
0 1 2 3

1 i j

H :

H : , i j

    


   
  

Bước 2. Tính giá trị kiểm định 

Ngành A 1,38 1,55 1,9 2 1,22 2,11 1,98 1,61 Tổng 

Ngành B 2,33 2,5 2,79 3,01 1,99 2,45    

Ngành C 1,06 1,37 1,09 1,65 1,44 1,11    

Rank(A) 4 6 8 9 11 12 14 15 79 

Rank(B) 13 16 17 18 19 20   103 

Rank(C) 1 2 3 5 7 10   28 

Ta có 

2 2 2 2k
i

ii 1

12 R 12 79 103 28
Q 3(n 1) 3 21 13,542

n(n 1) n 20 21 8 6 6

 
         

   
  

Bước 3. Qui tắc bác bỏ 

Với mức ý nghĩa 5%  , ta có tìm được giá trị tới hạn trong bảng chi bình 

phương như sau, 2
0,05 (2) 5,991   

Từ bước 2, ta có 
2
0,05Q 13,54 (2) 5,991.     Bác bỏ 0H . Nghĩa là tổng giá trị 

sản phẩm sản xuất trung bình của các ngành là không giống nhau (có ít nhất hai ngành có 

giá trị sản phẩm sản xuất khác nhau).  

Bước 4. Xác định và đặt giả thuyết như sau 
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0 1 30 1 2 0 2 3

1 1 31 1 2 1 2

H :H : H :
; ;

H :H : H : 3

        
  

        
 

Bước 5. Tính chênh lệch về hạng trung bình giữa các nhóm: 

Ta có 

 1 2
12

1 2

R R 79 103
D 7,292

n n 8 6
      

31
13

1 3

RR 79 28
D 5,21

n n 8 6
      

32
23

2 3

RR 103 28
D 12,5

n n 6 6
      

Bước 6. Tính giá trị kiểm định 

  2
12

1 2

n(n 1) 1 1 20 21 1 1
C (k 1) 5,991 7,82

12 n n 12 8 6


     
          

    
 

2
13

1 3

n(n 1) 1 1 20 21 1 1
C (k 1) 5,991 7,82

12 n n 12 8 6


     
          

    
 

2
23

2 3

n(n 1) 1 1 20 21 1 1
C (k 1) 5,991 8,36

12 n n 12 6 6


     
          

    
 

Bước 7. So sánh và kết luận 

- Ta có 12 12D C  nên chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H . Kết luận: Tổng giá trị sản phẩm 

sản xuất ngành A và B không có sự khác biệt. 

- Ta có 13 13D C  nên chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H . Kết luận: Tổng giá trị sản phẩm 

sản xuất ngành A và C không có sự khác biệt. 

- Ta có 23 23D C  nên ta bác bỏ 0H . Kết luận: Tổng giá trị sản phẩm sản xuất 

ngành B và C có sự khác biệt. 

4.7. Tóm tắt chương 4 

A. Kiểm định tham số 

1. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình, nếu biết 2
0   

i) Đối xứng (hai phía) 

Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 o

H :  μ = μ

H :  μ  μ





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Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có: 
 

 
0

0

X μ n
Z N 0;1

σ


   

Với mức ý nghĩa , ta có  0

1
C

2


    ta thu được miền bác bỏ: 

 0

α
0

X μ n
W Z ; Z   C

σ

  
   
  

 

ii) Một phía (Phía phải) 

Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 o

H :  μ = μ

H :  μ > μ





         

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có: 
 

 
0

0

X μ n
Z N 0;1

σ


   

Với mức ý nghĩa , ta có  0

1 2
C

2

 
    ta thu được miền bác bỏ: 

 0

α
0

X μ n
W Z ;Z  C

σ

  
   
    

iii) Một phía (Phía trái) 

Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 o

H :  μ = μ

H :  μ < μ





         

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có: 
 

 
0

0

X μ n
Z N 0;1

σ


   

Với mức ý nghĩa , ta có  0

1 2
C

2

 
    ta thu được miền bác bỏ: 

 0

α
0

X μ n
W Z ;Z  C

σ

  
    
  

  

Nếu qsZ W  thì bác bỏ 0H ,  thừa nhận 1H .   

Nếu qsZ W  thì chưa có cơ sở để bác bỏ 0H .  

2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình, nếu chưa biết 2   

i) Đối xứng (hai phía) 
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Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 o

H :  μ = μ

H :  μ  μ





         

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có: 
 

 
0

X

X μ n
T St n 1

S


   

Với mức ý nghĩa , ta có  /2C t n 1    ta thu được miền bác bỏ: 

 0

α
X

X μ n
W T ; T   C

S

  
   
  

 

ii) Một phía (Phía phải) 

Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 o

H :  μ = μ

H :  μ > μ





         

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có: 
 

 
0

X

X μ n
T St n 1

S


   

Với mức ý nghĩa , ta có  C t n 1    ta thu được miền bác bỏ: 

 0

α
X

X μ n
W T ; T  C

S

  
   
    

iii) Một phía (Phía trái) 

Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 o

H :  μ = μ

H :  μ < μ





         

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có: 
 

 
0

X

X μ n
T St n 1

S


   

Với mức ý nghĩa , ta có  C t n 1    ta thu được miền bác bỏ: 

 0

α
X

X μ n
W T ; T  C

S

  
    
  

  

Nếu qsT W  thì bác bỏ 0H ,  thừa nhận 1H .   

Nếu qsT W  thì chưa có cơ sở để bác bỏ 0H .  

3. Kiểm định giả thuyết về tỷ lệ  

i) Đối xứng (hai phía) 
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Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 0

H :  p = p

H :  p  p





         

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có: 
 

 
 0

0 0

f p n
Z = N 0;1

p 1 p




  

Với mức ý nghĩa , ta có  0

1
C

2


    ta thu được miền bác bỏ: 

 
 

0
α

0 0

f p n
W Z = ; Z   C

p 1 p

  
  

  

 

ii) Một phía (Phía phải) 

Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 0

H :  p = p

H :  p > p





         

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có: 
 

 
 0

0 0

f p n
Z = N 0;1

p 1 p




  

Với mức ý nghĩa , ta có  0

1 2
C

2

 
    ta thu được miền bác bỏ: 

 

 
0

α

0 0

f p n
W Z = ; Z  C

p 1 p

  
  

    

iii) Một phía (Phía trái) 

Cặp giả thuyết thống kê :  0 0

1 0

H :  p = p

H :  p < p





         

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có: 
 

 
 0

0 0

f p n
Z = N 0;1

p 1 p




  

Với mức ý nghĩa , ta có  0

1 2
C

2

 
    ta thu được miền bác bỏ: 

 
 

0
α

0 0

f p n
W Z = ; Z  C

p 1 p

  
   

  

  

Nếu qsZ W  thì bác bỏ 0H ,  thừa nhận 1H .   

Nếu qsZ W  thì chưa có cơ sở để bác bỏ 0H .  

4. Kiểm định giả thuyết về phương sai  

i) Đối xứng (hai phía) 
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Cặp giả thuyết thống kê :  
2 2

0 0

2 2
1 0

H :  σ  σ

H :  σ  σ

 




         

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có : 
 

 
2

2X
2
0

n 1 S
Q χ n 1 .

σ


   

Với mức ý nghĩa , ta thu được miền bác bỏ : 

  2
2 2 2 2X

α 1 α 2 α 22
0

n 1 S
W Q ; χ   χ (n 1) hoac χ   χ (n 1)

σ


  
      
  

 

ii) Một phía (Phía phải) 

Cặp giả thuyết thống kê :  
2 2

0 0

2 2
1 0

H :  σ = σ

H :  σ > σ





         

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có: 
 

 
2

2X
2
0

n 1 S
Q χ n 1 .

σ


   

Với mức ý nghĩa ,  ta thu được miền bác bỏ: 

  2
2 2X

α α2
0

n 1 S
W Q ; χ  > χ (n 1)

σ

  
   
  

 

iii) Một phía (Phía trái) 

Cặp giả thuyết thống kê :  
2 2

0 0

2 2
1 0

H :  σ = σ

H :  σ < σ





         

Nếu giả thuyết 0H  đúng thì ta có: 
 

 
2

2X
2
0

n 1 S
Q χ n 1 .

σ


   

Với mức ý nghĩa , ta thu được miền bác bỏ : 

 
 

2
2 2X

α 1 α2
0

n 1 S
W Q ; χ χ n 1

σ


  
    
  

  

o Nếu qsQ W  thì bác bỏ 0H ,  thừa nhận 1H .   

o Nếu qsQ W  thì chưa có cơ sở để bác bỏ 0H . 

5. So sánh hai trung bình X  và Y  của hai tổng thể nếu chưa biết 2 2
X Yσ ;  σ .  

6. So sánh hai tỷ lệ Xp  và Yp  của hai tổng thể. 

7. So sánh hai phương sai 2
X  và 2

Y  của hai tổng thể. 

B. Kiểm định phi tham số 
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1. Kiểm định về tính độc lập. 

2. Kiểm định về tính phù hợp (hay về luật phân phối). 

3. Kiểm định dấu và hạng Wilconxon. 

4. Kiểm định tổng và hạng Wilconxon. 

5. Kiểm định Kruskal – Wallis.  

4.8. Bài tập 

Bài số 1. Giám đốc một xí nghiệp cho biết lương trung bình của 1 công nhân thuộc xí 

nghiệp là 7,6 triệu đồng/tháng. Chọn ngẫu nhiên 36 công nhân thấy lương trung bình là 7 

triệu đồng/tháng, với độ lệch chuẩn 8.   Lời báo cáo của giám đốc có tin cậy được 

không, với mức có ý nghĩa là 5%. 

  Đáp số: Z 0,45,   bác bỏ. 

Bài số 2. Khối lượng các bao gạo là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn  N 50; 0,01 . 

Có nhiều ý kiến khách hàng phản ánh là khối lượng bị thiếu. Một nhóm thanh tra đã cân 

ngẫu nhiên 25 bao gạo trong kho, kết quả như sau : 

Khối lượng bao gạo (kg) 48-48,5 48,5-49 49-49,5 49,5-50 50-50,5 

Số bao 2 5 10 6 2 

Hãy xem ý kiến khách hàng có đúng không? Với mức ý nghĩa 5%.  

       Đáp số: Z 36,5  , bác bỏ. 

Bài số 3. Trong điều kiện chăn nuôi bình thường, lượng sữa trung bình của 1 con bò là 

14kg/ngày. Nghi ngờ điều kiện chăn nuôi kém đi làm cho lượng sữa giảm xuống, người 

ta điều tra ngẫu nhiên 25 con và tính được lượng sữa trung bình của 1 con trong 1 ngày 

là 12,5 và độ lệch tiêu chuẩn 2,5. Với mức ý nghĩa 5%. Hãy kết luận điều nghi ngờ nói 

trên. Giả thiết lượng sữa bò là 1 biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. 

   Đáp số: T 3  , bác bỏ. 

Bài số 4. Một cửa hàng thực phẩm nhận thấy thời gian vừa qua trung bình một khách 

hàng mua 25 ngàn đồng thực phẩm trong ngày. Nay cửa hàng chọn ngẫu nhiên 15 khách 

hàng thấy trung bình một khách hàng mua 24 ngàn đồng trong ngày và độ lệch chuẩn 

mẫu hiệu chỉnh là 2 ngàn đồng. 

Với mức ý nghĩa là 5%, thử xem có phải sức mua của khách hàng hiện nay có thực 

sự giảm sút hay không. 

 Đáp số: T 1,9365  , bác bỏ.  
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Bài số 5. Điều tra một mẫu gồm 100 gia đình ở vùng nông thôn người ta thu được kết 

quả về chi tiêu trung bình hàng tháng của các gia đình đó là 3,455 triệu đồng với độ lệch 

chuẩn là 0,3 triệu đồng. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng chi tiêu trung bình hàng 

tháng của các gia đình ít hơn 3,5 triệu hay không. Giả thiết mức chi tiêu có phân phối 

chuẩn. 

Đáp số:T 1,5 , chấp nhận giả thuyết. 

Bài số 6. Khối lượng trung bình khi xuất chuồng ở một trại chăn nuôi trước là 3,3 

kg/con. Năm nay người ta sử dụng một loại thức ăn mới, cân thử 15 con khi xuất chuồng 

ta được các số liệu như sau: 

      3,25; 2,50; 4,00; 3,75; 3,80; 3,90; 4,02; 3,60; 3,80; 3,20; 3,82; 3,40; 3,75; 4,00; 3,50 

Giả thiết khối lượng gà là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối theo quy luật chuẩn. 

a) Với mức ý nghĩa 5%. Hãy cho kết luận về tác dụng của loại thức ăn này ? 

b) Nếu trại chăn nuôi báo cáo khối lượng trung bình khi xuất chuồng là 3,5 kg/con 

thì có chấp nhận được không, với mức ý nghĩa 5%. 

    Đáp số: a) T 3,0534 ; b) T 1,141.  

Bài số 7. Một máy sản xuất tự động với tỷ lệ chính phẩm 98%. Sau một thời gian hoạt 

động, người ta nghi ngờ tỷ lệ trên đã bị giảm. Kiểm tra ngẫu nhiên 500 sản phẩm thấy có 

28 phế phẩm, với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm tra xem chất lượng làm việc của máy có 

còn được như trước hay không? 

        Đáp số: Z 5,75  , bác bỏ. 

Bài số 8. Theo một nguồn tin thì tỉ lệ hộ dân thích xem dân ca trên Tivi là 80%. Thăm dò 

36 hộ dân thấy có 25 hộ thích xem dân ca. Với mức có ý nghĩa là 5%. Kiểm định xem 

nguồn tin này có đáng tin cậy không? 

   Đáp số: Z 1,583  , chấp nhận. 

Bài số 9. Tỷ lệ phế phẩm của một nhà máy trước đây là 5%. Năm nay nhà máy áp dụng 

một biện pháp kỹ thuật mới. Để nghiên cứu tác dụng của biện pháp kỹ thuật mới, người 

ta lấy một mẫu gồm 800 sản phẩm để kiểm tra và thấy có 24 phế phẩm. 

a) Với mức ý nghĩa 1%. Hãy cho kết luận về biện pháp kỹ thuật mới này ? 

b) Nếu nhà máy báo cáo tỷ lệ phế phẩm sau khi áp dụng biện pháp kỹ thuật mới là 

2% thì có chấp nhận được không, với mức ý nghĩa 5%. 

         Đáp số: a) Z 2,596  , bác bỏ; b) Z 2,02 , bác bỏ. 
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Bài số 10. Nếu máy đóng bao hoạt động bình thường thì khối lượng của một loại sản 

phẩm sản xuất ra là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối theo quy luật chuẩn  N 60;0,04 . 

Kiểm tra khối lượng của một số sản phẩm do máy sản xuất, ta được kết quả : 

60; 60,2; 70; 60,8; 50,6 ;50,8; 50,9; 60,1; 50,3; 60,5; 60,1; 60,2; 60,3; 50,8; 60; 70 

    a) Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết máy đóng bao hoạt động có bình thường hay 

không? 

    b) Ước lượng khối lượng trung bình của loại sản phẩm này hiện nay với độ tin cậy 

95%. 

    Đáp số: a) Z 30,6,   bác bỏ; b)  58,377;58,573 .  

Bài số 11. Trồng cùng một giống lúa trên hai thửa ruộng như nhau và bón hai loại phân 

khác nhau. Đến ngày thu hoạch ta có kết quả như sau : Thửa thứ nhất lấy mẫu 1000 bông 

lúa thấy số hạt trung bình của mỗi bông X 70  hạt và XS 10.  Thửa thứ hai lấy mẫu 

500 bông thấy số hạt trung bình mỗi bông Y 72  hạt và YS 20.  Hỏi số hạt trung bình 

mỗi bông lúa của hai thủa ruộng có như nhau hay không, với mức ý nghĩa 5%? 

          Đáp số: T 2,11  , bác bỏ. 

Bài số 12. Để so sánh khối lượng trung bình của trẻ sơ sinh ở thành thị và nông thôn, 

người ta thử cân khối lượng của 10000 cháu và thu được kết quả sau đây : 

Vùng 
Số cháu 

được cân 

Khối lượng 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn mẫu 

Nông thôn 8000 3,0kg 0,3kg 

Thành thị 2000 3,2kg 0,2kg 

Với mức ý nghĩa 5%, có thể coi khối lượng trung bình của trẻ sơ sinh ở thành thị và 

ở nông thôn là như nhau được hay không? (Giả thiết khối lượng trẻ sơ sinh là biến ngẫu 

nhiên có phân phối chuẩn). 

Đáp số: T 35,78  , bác bỏ giả thuyết. 

Bài số 13. Trong thập niên 80, khối lượng trung bình của thanh niên là 50kg. Nay để xác 

định lại khối lượng ấy, người ta chọn ngẫu nhiên 100 thanh niên đo khối lượng trung 

bình là 52kg và phương sai mẫu hiệu chỉnh  22S 10kg . Thử xem khối lượng thanh 

niên hiện nay phải chăng có thay đổi, với mức có ý nghĩa là 1%. 

                                                                              Đáp số: T 2 , chấp nhận giả thiết 
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Bài số 14. Giả sử ta muốn xác định xem hiệu quả của chế độ ăn kiêng đối với việc giảm 

khối lượng như thế nào. 20 người quá béo đã thực hiện chế độ ăn kiêng. Khối lượng của 

từng người trước khi ăn kiêng (X kg) và sau khi ăn kiêng (Y kg) được cho như sau: 

X 80 78 85 70 90 78 92 88 75 

Y 75 77 80 70 84 74 85 82 80 

X 75 63 72 89 76 77 71 83 78 82 90 

Y 65 62 71 83 72 82 71 79 76 83 81 

Dùng tiêu chuẩn phi tham số kiểm tra xem chế độ ăn kiêng có tác dụng làm giảm 

khối lượng hay không, với mức ý nghĩa 5%. 

Đáp số: T 3,3  , bác bỏ giả thuyết. 

Bài số 15. Dùng 3 phương án xử lý hạt giống kết quả cho như sau : 

Kết quả Phương án I Phương án II Phương án III 

Số hạt mọc 360 603 490 

Số hạt không mọc 40 97 180 

 Các phương án xử lý có tác dụng như nhau đối với tỷ lệ nảy mầm hay không, với 

mức ý nghĩa 5%. 

Đáp số: Q 1831,394 , bác bỏ giả thuyết. 

Bài số 16. Theo dõi sự phụ thuộc giữa màu mắt và màu tóc ở 124 phụ nữ ở một nước 

Châu Âu ta có kết quả sau : 

Màu tóc 

Màu mắt 
Vàng nâu Nâu Đen Vàng hoe 

Xanh 25 9 3 7 

Xám 13 17 10 7 

Nâu mực 7 13 8 5 

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm tra giả thiết cho rằng màu của tóc và màu của mắt 

độc lập với nhau. 

Đáp số: Q 15,07 , bácbỏ giả thuyết. 

Bài số 17. Để xác định thời vụ phun thuốc diệt sâu có lợi nhất, tổ bảo vệ cây trồng đã 

theo dõi các lứa sâu trong từng thời kỳ và đếm số sâu non mới nở bắt được. Kết quả ghi 

ở bảng sau 

Thời kỳ theo dõi Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 

Số sâu non mới 62 28 70 75 15 
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nở bắt được 

Tổng số sâu non 

bắt được 
488 392 280 515 185 

Tỷ lệ sâu non mới nở trong các thời kỳ quan sát khác nhau có ý nghĩa hay không, 

với mức ý nghĩa 5%. 

Đáp số: Q 37,28 , bácbỏ giả thuyết. 

Bài số 18. Một nhà máy có 3 phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Chất lượng 

sản phẩm được chia thành 3 loại. Kiểm tra, phân loại ngẫu nhiên một số sản phẩm từ lô 

sản phẩm của 3 phân xưởng ta có số liệu sau : 

                     Phân xưởng 

Chất lượng 
PX I PX II PX III 

Loại I 70 80 60 

Loại II 25 20 15 

Loại III 5 10 5 

Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào nơi làm ra 

chúng hay không? 

Đáp số: Q 2,872 , chấp nhận giả thuyết. 

Bài số 19. Sản phẩm được sản xuất ra trên một dây chuyền tự động được đóng gói một 

cách ngẫu nhiên theo qui cách: 3 sản phẩm/hộp. Tiến hành kiểm tra 200 hộp ta được kết 

quả 

Số sản phẩm loại I có trong hộp 0 1 2 3 

Số hộp 6 14 110 70 

Với mức ý nghĩa 5%, có thể xem số sản phẩm loại I có trong hộp là đại lượng ngẫu 

nhiên có quy luật phân phối nhị thức không? 

Đáp số: Q 18,88 , bác bỏ giả thuyết. 

Bài số 20. Một nhà máy sản xuất máy in nói rằng số lỗi in trong 1 cuốn sách dày 300 

trang của máy in là 1 đại lượng ngẫu nhiên có quy luật phân phối Poisson với tham số 

4,7  . Kiểm tra 300 trang sách in của 50 máy in cùng loại, ta được 

Số lỗi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Số máy 1 1 8 6 13 10 5 5 1 0 

Với mức ý nghĩa 1%, hỏi lời tuyên bố của nhà sản xuất có đúng không? 

Đáp số: Q 9,2785 , chấp nhận giả thuyết. 
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Bài số 21. Số con của 2000 phụ nữ thủ đô dưới 25 tuổi cho ở bảng sau : 

Số con X 0 1 2 3 4 

Số phụ nữ 1090 650 220 30 10 

Với mức ý nghĩa 5% có thể xem X tuân theo luật Poisson hay không? 

Đáp số: Q 0,6247 , chấp nhận giả thuyết. 

Bài số 22. Kiểm tra 200 thùng một loại đồ hộp, người ta thu được số liệu sau 

Số hộp bị hỏng/thùng 0 1 2 3 4 

Số thùng 116 56 22 4 2 

Với mức ý nghĩa 5%, chứng tỏ rằng số hộp bị hỏng của một thùng là biến ngẫu 

nhiên tuân theo qui luật Poisson? 

Đáp số: Q 2,685 , chấp nhận giả thuyết. 

Bài số 23. Số tai nạn giao thông xảy ra mỗi ngày ở 1 thành phố quan sát được 

Số tai nạn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Số ngày 10 32 46 35 20 9 2 1 1 

Với mức ý nghĩa 1%, xét xem số tai nạn giao thông có quy luật Poisson? 

Đáp số: Q 2,3582 , chấp nhận giả thuyết. 

Bài số 24. Năng suất lúa (X) thử nghiệm trên 100 lô đất cho kết quả 

Năng suất (tấn/ha) 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

Số trường hợp 8 15 21 23 16 9 8 

  Với mức ý nghĩa 10%, xét xem X có phân phối chuẩn không? 

Đáp số: Q 2,2784 , chấp nhận giả thuyết. 

Bài số 25. Để nghiên cứu về mức độ yêu thích của khách hàng đối với hai mẫu quảng 

cáo A và B. Tiến hành nghiên cứu trên 1 nhóm khách hàng được cho xem 2 mẫu quảng 

cáo và đánh giá 2 mẫu trên thang điểm 10. Kết quả đánh giá như sau: 

KH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Mẫu A 6 6 5 7 8 7 5 10 6 8 8 9 8 

Mẫu B 7 9 6 6 10 9 8 9 8 9 10 8 8 

Kiểm định xem có sự khác biệt mức độ yêu thích 2 mẫu quảng cáo hay không, với mức ý 

nghĩa 5%. 

Đáp số T 10,5.   

Bài số 26. Để nghiên cứu về mức độ yêu thích các môn học định lượng giữa 2 nhóm nam 

và nữ. Tiến hành nghiên cứu trên 1 nhóm nam và 1 nhóm nữ cho biết mức độ yêu thích 



184 
 

của họ đồi với các môn học định lượng trên thang điểm 10 (1 là hoàn toàn không thích, 

10 là hoàn toàn thích). Kết quả nghiên cứu như sau: 

Nam 6 6 10 7 8 7 9 10 6 8 8 9   

Nữ 7 9 5 6 5 9 7 9 8 4 8 8 7 10 

Kiểm định xem có sự khác biệt mức độ yêu thích các môn học định lượng giữa 2 nhóm 

giới tính hay không, với mức ý nghĩa 5%. 

Đáp số W 0,4471.  chấp nhận.  

Bài số 27. Để kiểm tra xem có mối liên hệ giữa giới tính và sự yêu thích các thể loại 

phim. Khảo sát 500 người dân và kết quả được tổng hợp trong bảng chéo như sau: 

  
Giới tính 

Nam Nữ Tổng 

Thể loại 

phim yêu 

thích nhất 

Phim hoạt hình 20 40 60 

Phim hành động 110 60 170 

Phim tình cảm 50 120 170 

Phim khoa học viễn tưởng 80 20 100 

Tổng 260 240 500 

Hãy thực hiện kiểm định mối liên hệ giữa giới tính và sự yêu thích các thể loại phim với 

mức ý nghĩa 5%. 

Đáp số Q 85,533  bác bỏ 0H .  

Bài số 28. Để nghiên cứu về sự khác biệt trong chi tiêu cho việc mua sắm quần áo cho 

bản thân giữa nam và nữ, người ta chọn khảo sát 1 nhóm phụ nữ và 1 nhóm nam giới về 

số tiền chi tiêu cho việc mua sắm quần áo trong 1 năm cho bản thân và kết quả khảo sát 

như sau: (đơn vị triệu đồng): 

Nam 3 1,5 1 4 5 1,8 5 4 4,5 4 2,5 

Nữ 1,5 4,5 5 2,4 2 3,5 2 3 1,5 5 2,5 

Kiểm định xem có sự khác biệt trong chi tiêu cho việc mua sắm quần áo cho bản thân 

giữa nam và nữ, với mức ý nghĩa 5%. 

 Đáp số: W 12,256,  bác bỏ. 

Bài số 29. Công ty vừa tổ chức buổi tập huấn cho nhân viên phòng sales, đây là kết quả 

đánh giá 10 nhân viên của khách hàng trước và sau khi tập huấn: 



185 
 

Nhân viên  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trước 85 60 80 70 95 75 70 80 90 80 

Sau  80 70 80 100 80 80 95 95 90 85 

Kiểm định xem có sự khác kết quả đánh giá 10 nhân viên của khách hàng trước và sau 

khi tập huấn, với mức ý nghĩa 10%. 

 Đáp số: T 1,655 , chấp nhận. 

Bài số 30. Để kiểm tra xem có mối liên hệ giữa có đi làm thêm và kết quả học tập của 

sinh viên. Khảo sát 500 sinh viên và kết quả được tổng hợp trong bảng chéo như sau: 

  

Đi làm thêm 

Có đi làm 

thêm 

Không đi 

làm thêm 
Tổng 

Xếp loại kết 

quả học tập 

Trung bình 20 30 50 

Khá 110 150 260 

Giỏi 60 100 160 

Xuất sắc 10 20 30 

Tổng 200 300 500 

Hãy thực hiện kiểm định mối liên hệ giữa việc đi làm thêm và kết quả học tập của 

sinh viên với mức ý nghĩa 5%. 

Đáp số Q 1,55  chấp nhận 0H .  

Bài số 31. Để nghiên cứu về sự khác biệt trong chi tiêu giữa nhóm có và không có người 

yêu, người ta chọn khảo sát 1 nhóm có người yêu và không có người yêu về số tiền chi 

tiêu hàng tháng và kết quả khảo sát như sau: (đơn vị triệu đồng): 

Có NY 3 1,5 2,4 3 2 1,8 2,4 4 4,5 4 2,5 

Không NY 3,4 4,5 5 2,4 2 3,5 2 3 1,5 5 2,5 

Kiểm định xem có sự khác biệt trong chi tiêu giữa nhóm có và không có người yêu, với 

mức ý nghĩa 5%. 

Đáp số: W 0,4312 , chấp nhận. 

Bài số 32. Để kiểm tra xem có mối liên hệ giữa trình độ học vấn và chủ đề quan tâm khi 

đọc báo của người dân. Khảo sát 500 người dân và kết quả được tổng hợp trong bảng 

chéo như sau: 



186 
 

  

Trình độ học vấn 

Tốt 

nghiệp 12 

Cao 

đẳng/ĐH 

Sau đại 

học 

Các 

chủ 

đề 

Chính trị 10 15 20 

Xã hội 50 150 80 

Giải trí 110 35 30 

Hãy thực hiện kiểm định mối liên hệ giữa giữa trình độ học vấn và chủ đề quan tâm khi 

đọc báo của người dân 5%. 

Đáp số: Q 108,931 , bác bỏ. 
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Thuật ngữ chính chương 4 

Tiếng Anh Tiếng Việt 

Alternative Hypothese 

Analysis tool 

Critical value 

Data analysis 

Key formulas 

Kruskal-Wallis test 

First sample 

Hypothese 

Research hypothesis 

Mann-Whitney-Wilcoxon test 

Methods 

Null hypothesis 

Normal approximation 

Nonparametric method 

Level of significance 

One-tailed test 

P-value approach 

Population median 

Parametric method 

Type I and type II errors 

Two-tailed test 

Test median 

Total number of observations  

Sign test 

Second sample 

Steps of hypothesis testing 

Spearman rank correlation 

Sum of the ranks 

Wilcoxon signed-rank test  

Giả thuyết thay thế 

Công cụ phân tích 

Giá trị quan trọng 

Phân tích dữ liệu 

Công thức quan trọng 

Kiểm tra Kruskal-Wallis 

Mẫu thứ nhất 

Giả thuyết 

Giả thuyết nghiên cứu 

Kiểm định Mann-Whitney-Wilcoxon 

Các phương pháp 

Giả thuyết không 

Xấp xỉ phân phối chuẩn 

Phương pháp phi tham số 

Mức ý nghĩa 

Kiểm định 1 phía 

Cách tiếp cận giá trị xác suất 

Trung vị tổng thể 

Phương pháp tham số 

Sai lầm loại 1 và sai lầm loại 2 

Kiểm định 2 phía 

Kiểm định trung vị 

Tổng số các quan sát 

Kiểm định dấu 

Mẫu thứ hai 

Các bước tiến hành kiểm định 

Tương quan hạng Spearman 

Tổng số các hạng 

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon 
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Chương 5 PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mục tiêu chương 5 

Chương này giúp sinh viên: 

- Nắm được thế nào là phân tích phương sai và khi nào sử dụng phân tích phương sai. 

- Hiểu và áp dụng được phân tích phương sai một yếu tố. 

- Hiểu và áp dụng được phân tích phương sai hai yếu tố. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trong chương 4 chúng ta đã kiểm định sự khác nhau về trung bình hai tổng thể có 

thể dựa vào hai mẫu khảo sát ngẫu nhiên. Tuy nhiên, trên thực tế thì đôi khi chúng ta cần 

so sánh sự bằng nhau về giá trị trung bình nhiều hơn hai tổng thể. Phân tích phương sai 

có thể giải quyết vấn đề này. 

5.1. Phân tích phương sai một yếu tố  

Giả sử biến ngẫu nhiên X chịu tác động của nhân tố A gồm k mức nhân tố 1 2 kX ,X ,...,X  

với jX  có phân phối chuẩn,  2
j jN ,    có mẫu điều tra như sau: 

 1X   2X     kX   

1 11X  12X    1kX  

2 21X  22X    2kX  

         

in   
i1nX   

i2nX     
iknX   

Giá trị trung bình 
1X   2X    kX  

Trong đó: 

- k  là số mẫu khảo sát; 

- jn  là cỡ mẫu của nhóm thứ j;   

- ijX  là giá trị của phần tử thứ i  trong mẫu thứ j;   

- jX  là trung bình mẫu của mẫu thứ j;   

- X  là trung bình mẫu chung của toàn bộ các phần tử trong k  mẫu. 

Ta xây dựng các bước để kiểm định cặp giả thiết như sau 

Bước 1. Đặt giả thuyết 



189 
 

  
0 1 2 k

1 0

H :

H : H sai

     




  

Trong đó i  là giá trị trung bình tổng thể thứ  i i 1,2,...,k   

Bước 2. Tính trung bình mẫu  

- Tổng số quan sát :  

  
k

j
j 1

n n


    

- Trung bình mẫu nhóm j  j 1,2,...,k  (trung bình cột)  theo công thức:  

  
jn

j
j ij

j ji 1

T1
X X

n n

    với 
jn

j ij
i 1

T X


    

- Trung bình mẫu chung của k nhóm theo công thức 

  

jnk

ij
j 1 i 1

k

j
j 1

X
T

X
n

n

 



 




  với 

jnk k

ij j
j 1 i 1 j 1

T X T
  

     

Bước 3. Tính tổng bình phương độ lệch  

- Phương sai có hiệu chỉnh nhóm j  j 1,2,...,k  (phương sai có hiệu chỉnh cột) 

   
jn

2 j2
j ij j

j ji 1

T1
S X X

n 1 n

  

   

- Tổng bình phương các độ lệch của toàn bộ các phần tử được tính theo công thức 

   
jnk 2

ij
j 1 i 1

SST X X
 

    

- Tổng bình phương các độ lệch riêng của các nhóm so với X  được tính theo công thức 

   
k 2

j j
j 1

SSA n X X


    

- Tổng bình phương các độ lệch trong nội bộ của nhóm được tính theo công thức 

   
jnk 2

ij j
j 1 i 1

SSE X X
 

    

- Mối quan hệ giữa các bình phương độ lệch, từ SST ta có 
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 

      

   

j

j j j

j j

nk 2

ij j j
j 1 i 1

n n nk k k2 2

ij j j ij j j
j 1 i 1 j 1 i 1 j 1 i 1

n nk k2 2

ij j j
j 1 i 1 j 1 i 1

SST X X X X

X X X X 2 X X X X

X X X X SSE SSA

 

     

   

   

      

     



  

 

  

Vì         

 

      

 

 

j j

j j

n nk k

ij j j j ij j
j 1 i 1 j 1 i 1

n nk

j ij j
j 1 i 1 i 1

k

j j j j j
j 1

2 X X X X 2 X X X X

2 X X X X

2 X X n X n X 0

   

  



    

 
   

  

     

  

  



  

Chú ý:  SST thể hiện sự biến thiên của hiện tượng nghiên cứu; SSA thể hiện sự biến 

thiên do yếu tố cột tạo ra; SSE thể hiện sự biến thiên do các yếu tố khác. Như vậy hiện 

tượng nghiên cứu phụ thuộc vào hai phần: do yếu tố đang xem xét và những yếu tố tác 

động. Nếu như sự tác động của yếu tố đang nghiên cứu cũng như các yếu tố khác tác 

động thì ta có thể kết luận hiện tượng nghiên cứu không phụ thuộc vào yếu tố đang xem 

xét. Điều này dẫn đến trung bình theo nhóm bằng nhau. 

Bước 4. Tính phương sai 

- Phương sai trong nội bộ nhóm theo công thức 

  
SSE

MSE
n k




  

- Phương sai giữa các nhóm theo công thức 

  
SSA

MSA
k 1




  

Bước 5. Tính giá trị kiểm định 

  
MSA

F
MSE

   

Với mức ý nghĩa   cho trước, ta tìm được giá trị tới hạn trong bảng Fisher 

   C f k 1,n k      

  +) Nếu  F f k 1,n k    thì bác bỏ 0H .  
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+) Nếu  F f k 1,n k    thì chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H .  

Ta có thể tóm tắt các bước kiểm định trên trong bảng sau: 

 Phân tích phương sai 1 yếu tố 

 Tổng các chênh 

lệch bình phương 

Bậc tự 

do 

Phương 

sai 

Tỷ số (F) 

Giữa các 

nhóm 

SSA k 1  MSA MSA

MSE
 

Nội bộ nhóm SSE n k  MSE  

Tổng SST n 1    

Ví dụ 5.1. Một nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét năng suất lúa trung bình của 3 

giống lúa có bằng nhau hay không? Kết quả thu thập qua 4 năm như sau: 

Năm Giống A Giống B Giống C 

1 65 69 75 

2 74 72 70 

3 64 68 78 

4 83 78 76 

Hãy kết luận với mức ý nghĩa 5%. 

Giải 

Bước 1. Đặt giả thuyết 

Gọi 1 2 3, ,    là năng suất lúa trung bình tương ứng của các giống lúa A, B, C. Ta có 

  
0 1 2 3

1 0

H :

H : H sai

    



  

Bước 2. Tính trung bình mẫu  

- Trung bình mẫu của từng giống lúa:  

Giống lúa A:  
1n

1 i1
1 i 1

1
X X 71,5

n 

    

Giống lúa B:  
2n

2 i2
2 i 1

1
X X 71,75

n 

    

Giống lúa C:  
3n

3 i3
3 i 1

1
X X 74,75

n 

    

- Trung bình mẫu chung của 3 giống lúa theo công thức 
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k

j j
j 1

k

j
j 1

n X
218

X 72,667
3

n





  




  

Bước 3. Tính tổng bình phương độ lệch 

- Tổng bình phương độ lệch giữa các giống lúa 

   
k 2

j j
j 1

157
SSA n X X 26,167

6

      

- Tổng bình phương độ lệch trong nội bộ các giống lúa 

   
jnk 2

ij j
j 1 i 1

SSE X X 237 60,75 34,75 332,5
 

        

- Tổng bình phương độ lệch toàn bộ các các giống lúa 

   
jnk 2

ij
j 1 i 1

1076
SST X X 358,667

3 

      

Bước 4. Tính phương sai 

- Phương sai trong nội bộ giống lúa 

  
SSE 332,5 665

MSE 36,9444
n k 12 3 18

   
 

  

- Phương sai giữa các giống lúa 

  
SSA 26,167 157

MSA 13,0833
k 1 3 1 12

   
 

  

Bước 5. Tính giá trị kiểm định 

  
MSA 13,0833

F 0,3541
MSE 36,9444

     

Với mức ý nghĩa 0,05   tra bảng Fisher ta có giá trị tới hạn  0,05C f 2,9 4,26    

Do F C  chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 5%, năng suất trung bình của 

ba giống lúa là như nhau. 

Dùng Excel phân tích phương sai 

Kích hoạt Data Analysis trong Excel 

Data Analysis đã từng được tích hợp trong Excel 2003. Tuy nhiên, các phiên bản Excel 

mới không tích hợp công cụ này mà ẩn trong phần Add-in.  

Bước 1: Chọn “File” => chọn  “Options” 
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Bước 2: Vào mục  “Add-Ins” => chọn “Analysis ToolPak” sau đó bấm vào“Go” 

 

Bước 3: Sau khi bấm “Go” thì sẽ hiện ra 1 giao diện cửa sổ “Add-Ins”. 

Ban chọn “Analysis ToolPak”  rồi bấm “Ok” 

 

Với ví dụ trên, ta thực hiện như sau 
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Bước 1. Nhập dữ liệu theo cột 

 

Bước 2. Từ màn hình Excel chọn Data analysis sau đó chọn : Anova: Single Factor 

 

Nhấn OK màn hình xuất hiện như sau 

 

Trong đó 

+) Input Range: chọn vùng dữ liệu (quét bảng dữ liệu) 

+) Columns: theo cột 

+) Labels in First Row: Tên các giống lúa A, B, C 

+) Alpha: Mức ý nghĩa 5% 
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+) New Worsheet ply: Chọn vùng xuất kết quả là A8 

Bước 3. Nhấn Ok, ta được kết quả 

 

 

5.2. Phân tích phương sai hai yếu tố   

Phân tích phương sai hai chiều là xét đến hai yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng 

nghiên cứu 

5.2.1. Phân tích phương sai hai yếu tố không lặp 

Trong trường hợp này tương ứng với sự tác động của yếu tố cột và yếu tố hàng 

chúng ta chỉ chọn một quan sát. Đây là trường hợp mở rộng của phân tích phương sai 

một yếu tố, có nghĩa là ta vừa kiểm định giả thuyết trung bình theo cột bằng nhau vừa 

kiểm định trung bình theo hàng bằng nhau. 

Yếu tố thứ hai 

(hàng) 

Yếu tố thứ nhất (cột) 

1 2  c 

1 11X  12X    1kX  

2 21X  22X    2kX  

         

h h1X  h2X    hkX  

 

Bước 1. Xây dựng cặp giả thuyết 

Giả thuyết 0H :  
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- Trung bình của tổng thể theo yếu tố hàng bằng nhau 

- Trung bình của tổng thể theo yếu tố cột bằng nhau 

Đối thuyết 1H :  Không xảy ra ít nhất một trong hai giả thuyết trên của 0H   

Bước 2. Tính các tổng theo bảng sau 

 1 2  c 
i* ij

j

T X   2
ij

j

X   

1 11X  12X    1cX  1*T   
2
1j

j

X   

2 21X  22X    2cX  2*T   
2
2 j

j

X   

              

h h1X  h2X    hcX  h*T   
2
hj

j

X   

*j ij
i

T X   *1T   *2T     *cT   ij
i, j

T X   
 

2
ij

i

X   2
i1

i

X   
2
i2

i

X   
  2

ic
i

X   
 2

ij
i, j

X   

Bảng ANOVA 

Nguồn SS df MS F 

Yếu tố 

A 

2h
2
i*

i 1

1 T
SSA T

c h c

 


  
h 1  SSA

MSA
h 1




 A

MSA
F

MSE
  

Yếu tố 

B 

2c
2
*j

j 1

1 T
SSB T

h h c

 


  
c 1  SSB

MSB
c 1




 B

MSB
F

MSE
  

Sai số SSE SST SSA SSB      h 1 c 1   

  
SSE

MSE
h 1 c 1


 

 
 

Tổng 2
2
ij

i, j

T
SST X

h c
 


  

h c 1     

 

Bước 3. So sánh và kết luận 

- Nếu     AF f h 1 , h 1 c 1        thì ta bác bỏ yếu tố A (hàng). 

- Nếu     BF f c 1 , h 1 c 1        thì ta bác bỏ yếu tố B (cột). 
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Ví dụ 5.2. Một nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét sự liên hệ giữa loại phân bón, 

giống lúa và năng suất lúa. Kết quả thu thập như sau: 

Loại phân bón Giống A Giống B Giống C 

1 65 69 75 

2 74 72 70 

3 64 68 78 

4 83 78 76 

Hãy kết luận với mức ý nghĩa 5%. 

Giải 

Bước 1. Xây dựng cặp giả thuyết 

Giả thuyết 0H :  

- Năng suất trung bình không phụ thuộc vào phân bón 

- Năng suất trung bình không phụ thuộc vào giống lúa 

Đối thuyết 1H :  Không  xảy ra ít nhất một trong hai giả thuyết trên của 0H   

Bước 2. Lập bảng tính các tổng 

Loại phân bón Giống A Giống B Giống C 
i* ij

j

T X   2
ij

j

X   

1 65 69 75 209 14611 

2 74 72 70 216 15560 

3 64 68 78 210 14804 

4 83 78 76 237 18749 

*j ij
i

T X    286 287 299 872  

2
ij

i

X   20686 20653 22385  63724 

 

- Tổng bình phương độ lệch toàn bộ  

  
2 2

2
ij

i, j

T 872 1076
SST X 63724 358,67

h c 12 3
     


   

- Tổng bình phương độ lệch của từng yếu tố hàng: 

 
2 2h

2 2 2 2 2
i*

i 1

1 T 1 872
SSA T 209 216 210 237 170

c h c 3 4 3

       
 

   



198 
 

- Tổng bình phương độ lệch của từng yếu tố cột: 

 
2 2c

2 2 2 2
*j

j 1

1 T 1 872 157
SSB T 286 287 299 26,167

h h c 4 4 3 6

       
 

          

- Tổng bình phương độ lệch của sai số: 

   SSE SST SSA SSB 162,5      

Bước 3. Tính phương sai 

- Phương sai giữa các nhóm yếu tố hàng:  

   
SSA 170

MSA 56,6667.
h 1 4 1

  
 

  

- Phương sai giữa các nhóm yếu tố cột:  

   
SSB 26,1667

MSB 13,0833.
c 1 3 1

  
 

  

- Phương sai phần dư:  

   
SSE 162,5

MSE 27,0833.
(h 1)(k 1) (4 1)(3 1)

  
   

  

Bước 4. Tính giá trị kiểm định 

- Kiểm định theo hàng:  

A

MSA 56,667
F 2,0923.

MSE 27,0833
     

- Kiểm định theo cột:  

B

MSB 13,0833
F 0,4831.

MSE 27,0833
     

Bước 5. So sánh và kết luận 

Với mức ý nghĩa 5% , giá trị tới hạn theo yếu tố hàng:  1 0,05C f 3,6 4,76;   giá 

trị tới hạn theo cột:  2 0,05C f 2,6 5,14.    

Ta có A 1F C  chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 5%, năng suất 

không phụ thuộc vào phân bón. 

Ta có B 2F C  chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 5%, năng suất 

không  phụ thuộc vào giống lúa. 

Ví dụ 5.3. Trong một đề tài nghiên cứu sự phụ thuộc giữa mức lương với kết quả học tập 

và môi trường học, người ta khảo sát ngẫu nhiên một số sinh viên mới tốt nghiệp ở 3 

trường đại học và thu thập được bảng kết quả sau: 
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Kết quả học tập 

Trường đại học 

A B C 

Trung bình 5 6 7 

Trung bình khá 6 7 9 

Khá 7 8 11 

Giỏi 9 10 14 

Xuất sắc 13 15 20 

Dựa vào kết quả được tính sẵn ở bảng sau: 

Tổng các chênh 
lệch bình phương 

Bậc 
tự do 

Phương 
sai Tỷ số F 

Kết quả học tập 185,07      43,375 

Môi trường học tập       21,938 

Phần dư 8,5333 8 1,0667 

Tổng 240,4 14 
a) Hãy điền vào các chỗ còn thiếu trong bảng 

b) Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định giả thuyết cho rằng không có sự phụ thuộc 

của tiền lương vào kết quả học tập và môi trường học. Nếu có thì sự phụ thuộc 

xảy ra giữa mức lương và kết quả học tập hay mội trường học? 

Giải 

a) Hãy điền vào các chỗ còn thiếu trong bảng 

Ta có  

h 5,c 3  , SSA 185,07; SSE 8,5333; SST 240,4     

Suy ra  

SSB 240,4 185,07 8,5333 46,8      

SSA 185,07
MSA 46,2675.

h 1 5 1
  

 
  

SSB 46,8
MSB 23,4.

c 1 3 1
  

 
  

Ta có bảng kết quả 

Tổng các chênh 
lệch bình phương 

Bậc 
tự do 

Phương 
sai Tỷ số F 

Kết quả học tập 185,07 4 46,267 43,375 

Môi trường học tập 46,8 2 23,4 21,938 

Phần dư 8,5333 8 1,0667 

Tổng 240,4 14 
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b) Dựa vào kết quả câu a, ta xét hai trường hợp ứng với cặp giả thuyết như sau: 

Trường hợp 1. 

0H  : Kết quả học tập không có sự khác biệt về trung bình dựa trên giá trị 

thu nhập của mức lương. 

1H  : Kết quả học tập có sự khác biệt về trung bình dựa trên giá trị thu nhập 

của mức lương. 

Với mức ý nghĩa 5%, tra bảng Fisher ta có giá trị tới hạn theo kết quả học tập: 

 1 0,05C f 4,8 3,84    

Ta có 1 1F 43,375 C 3,84    nên bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 5%, kết quả 

học tập có sự khác biệt về trung bình dựa trên giá trị thu nhập của mức lương. 

Trường hợp 2. 

0H  : Môi trường học tập không có sự khác biệt về trung bình dựa trên giá 

trị thu nhập của mức lương. 

1H  : Môi trường học tập có sự khác biệt về trung bình dựa trên giá trị thu 

nhập của mức lương. 

Với mức ý nghĩa 5%, tra bảng Fisher ta có giá trị tới hạn theo kết quả học tập 

 2 0,05C f 2,8 4,46    

Ta có 2 2F 21,938 C 4,46    nên bác bỏ 0H . Vậy với mức ý nghĩa 5%, môi 

trường học tập có sự khác biệt về trung bình dựa trên giá trị thu nhập của mức 

lương. 

Dùng Excel phân tích phương sai hai yếu tố không lặp 

Với ví dụ 2 ở trên, ta thực hiện các bước sau trên Excel như sau: 

Bước 1. Nhập dữ liệu theo như sau 

Loại 

phân 

bón

Giống A Giống B Giống C

1 65 69 75

2 74 72 70

3 64 68 78

4 83 78 76  

Bước 2. Từ màn hình Excel chọn Data analysis sau đó chọn : Anova: Two- Factor 

Without Replicaion 
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Nhấn OK màn hình xuất hiện như sau 

 

 

Trong đó 

+) Input Range: chọn vùng dữ liệu (quét bảng dữ liệu) 

+) Labels in First Row: Tên các giống lúa A, B, C và các loại phân bón 1, 2, 3, 4 

+) Alpha: Mức ý nghĩa 5% 

+) New Worsheet ply: Chọn vùng xuất kết quả là A10 

Bước 3. Nhấn Ok, ta được kết quả 
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5.2.2. Phân tích phương sai hai yếu tố có lặp 

Trong trường hợp tương ứng với mỗi yếu tố cột và yếu tố hàng ta có thể chọn 

nhiều quan sát. Trong phần này, ngoài việc kiểm định về trung bình theo cột bằng nhau, 

trung bình theo hàng bằng nhau mà chúng ta còn xem xét sự tương tác giữa yếu tố hàng 

và yếu tố cột có ảnh hưởng đến hiện tượng nghiên cứu hay không. Ta có bảng kết hợp 

hai tiêu thức như sau: 

Yếu tố thứ hai 

(hàng) 

Yếu tố thứ nhất (cột) 

1 2  c 

1 

111X  121X    1c1X  

112X  122X    1c2X  

       

11rX  12rX    1crX  

2 

211X  221X    2c1X  

212X  222X    2c2X  

        

21rX  22rX    2crX  

         

h h11X  h21X    hc1X  
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h12X  h22X    hc2X  

       

h1rX  h2rX    hcrX  

 

Bước 1. Xây dựng cặp giả thuyết 

Giả thuyết 0H :  

- Trung bình của tổng thể theo yếu tố hàng bằng nhau 

- Trung bình của tổng thể theo yếu tố cột bằng nhau 

- Không có sự tương tác giữa yếu tố hàng và yếu tố cột 

Đối thuyết 1H :  Không xảy ra ít nhất một trong ba giả thuyết trên của 0H   

Bước 2. Lập bảng tính các tổng 

Yếu tố 

thứ hai 

(hàng) 

Yếu tố thứ nhất (cột)  

1 2  c i**T   

1 

111X  121X    1c1X  
1** 1jk

j,k

T X
 
  

112X  122X    1c2X  

      

11rX  12rX    1crX  

2 

211X  221X    2c1X  
2** 2 jk

j,k

T X   

212X  222X    2c2X  

      

21rX  22rX    2crX  

         

h 

h11X  h21X    hc1X  
h** hjk

j,k

T X   

h12X  h22X    hc2X  

      

h1rX  h2rX    hcrX  

* j*T   
*1* i1k

i,k

T X   *2* i2k
i,k

T X    
 

*c* ick
i,k

T X   ijk
i, j,k

T X    

- Tổng bình phương độ lệch toàn bộ  
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   
2

2 2
ijk ijk

i, j,k i, j,k

T
SST X X X

hcr
       

- Tổng bình phương độ lệch của từng yếu tố hàng: 

   
2

2 2
i** i**

i i

1 T
SSA cr X X T

cr hcr
       

- Tổng bình phương độ lệch của từng yếu tố cột: 

  
2

2 2
* j* * j*

j j

1 T
SSB hr X X T

hr hcr
       

- Tổng bình phương độ lệch của yếu tố tương tác : 

 

 
2

ij* i** *j*
i, j

2
2 2 2
ij* i** * j*

r i j

SSAB r X X X X

1 1 1 T
T T T

r cr hr hcr

   

   



  
  

trong đó  

2

2
ij* ijk

k

T X
 

  
 
   

- Tổng bình phương độ lệch của sai số: 

   2 2
ijk ij*

i, j,k i, j

1
SSE SST SSA SSB SSAB X X

r
         

Bảng ANOVA 

Nguồn SS df MS F 

Yếu tố 

A 

SSA  h 1  SSA
MSA

h 1



 A

MSA
F

MSE
  

Yếu tố 

B 

SSB  c 1  SSB
MSB

c 1



 B

MSB
F

MSE
  

Tương 

tác AB 

SSAB

  

  h 1 c 1   

 
  

SSAB
MSAB

h 1 c 1


    
AB

MSAB
F

MSE


  

Sai số SSE   hc r 1   

 
SSE

MSE
hc r 1




 
 

Tổng SST  hcr 1    

Bước 3. So sánh và kết luận 



205 
 

- Nếu    AF f h 1 ,hc r 1       thì ta bác bỏ yếu tố A (hàng). 

- Nếu    BF f c 1 ,hc r 1       thì ta bác bỏ yếu tố B (cột). 

- Nếu     ABF f h 1 c 1 ,hc r 1        thì ta bác bỏ yếu tố tương tác. 

Ví dụ 5.4. Điều tra mức tăng trưởng chiều cao của một loại cây trồng theo loại đất trồng 

và phân bón ta có kết quả sau : 

Loại đất 

Phân bón 

1 2 3 

A 5,5 4,5 3,5 

5,5 4,5 4,0 

6,0 4,0 3,0 

B 5,6 5,0 4,0 

7,0 5,5 5,0 

7,0 5,0 4,5 

Hỏi có sự khác nhau của mức tăng trưởng chiều cao theo loại đất và loại phân bón 

không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 5%. 

Giải 

Bước 1. Xây dựng cặp giả thuyết 

Giả thuyết 0H :  

- Mức tăng trưởng chiều cao trung bình theo các mức phân bón bằng nhau 

- Mức tăng trưởng chiều cao trung bình theo các loại đất bằng nhau 

- Không có sự tương tác giữa mức phân bón và loại đất 

Đối thuyết 1H :  Không xảy ra ít nhất một trong ba giả thuyết trên của 0H   

Bước 2. Lập bảng tính các tổng 

Loại đất 

Phân bón 

1 2 3 i**T   

A 5,5 4,5 3,5 1**T 40,5   

5,5 4,5 4,0 

6,0 4,0 3,0 

B 5,6 5,0 4,0 2**T 48,6   

7,0 5,5 5,0 

7,0 5,0 4,5 
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* j*T   *1*T 36,6   *2*T 28,5   *3*T 24   T 89,1   

Ta có 

 

2

2 2 2 2 2 2 2
ij* ijk

i, j i, j k

T X 17 13 10,5 19,6 15,5 13,5 1374,91
 

        
 

     

- Tổng bình phương độ lệch toàn bộ  

  
2 2

2
ijk

i, j,k

T 89,1
SST X 461,11 20,065

hcr 18
       

- Tổng bình phương độ lệch của từng yếu tố hàng: 

   
2 2

2 2 2
i**

1 T 1 89,1
SSA T 40,5 48,6 3,645

cr hcr 9 18
        

- Tổng bình phương độ lệch của từng yếu tố cột: 

  
2 2

2 2 2 2
* j*

1 T 1 89,1
SSB T 36,6 28,5 24 13,59

hr hcr 6 18
         

- Tổng bình phương độ lệch của yếu tố tương tác : 

 

2
2 2 2
ij* i** * j*

i j

2

1 1 1 T
SSAB T T T

r cr hr hcr

1 89,1
1374,91 444,69 454,635 0,0233

3 18

   

     

  
  

- Tổng bình phương độ lệch của sai số: 

   SSE SST SSA SSB SSAB 2,8067       

Bước 3. Tính phương sai 

- Phương sai giữa các nhóm yếu tố hàng:  

   
SSA 3,645

MSA 3,645.
h 1 2 1

  
 

  

- Phương sai giữa các nhóm yếu tố cột:  

   
SSB 13,59

MSB 6,795
c 1 3 1

  
 

  

- Phương sai giữa các nhóm yếu tố tương tác:  

  
SSAB 0,0233

MSAB 0,012
h 1 c 1 (2 1)(3 1)

  
   

  

- Phương sai phần dư:  
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 
SSE 2,8067

MSE 0,234
hc r 1 12

  


  

Bước 4. Tính giá trị kiểm định 

- Kiểm định theo hàng: A

MSA 3,645
F 15,577.

MSE 0,234
     

- Kiểm định theo cột: B

MSB 6,795
F 29,0385.

MSE 0,234
     

- Kiểm định theo yếu tố tương tác: AB

MSAB 0,012
F 0,0513.

MSE 0,234
     

Bước 5. So sánh và kết luận 

Với mức ý nghĩa 5% , giá trị tới hạn theo yếu tố hàng:  1 0,05C f 1,12 4,75;   giá 

trị tới hạn theo yếu tố cột:  2 0,05C f 2,12 3,89;    giá trị tới hạn theo yếu tố tương tác: 

 3 0,05C f 2,12 3,89.    

Ta có A 1F C  bác bỏ yếu tố hàng. Vậy với mức ý nghĩa 5%, mức tăng trưởng 

chiều cao trung bình theo các mức phân bón không bằng nhau. 

Ta có B 2F C  bác bỏ yếu tố cột. Vậy với mức ý nghĩa 5%, mức tăng trưởng 

chiều cao trung bình theo các loại đất không bằng nhau. 

Ta có AB 3F C  chưa đủ cơ sở bác bỏ yếu tố tương tác . Vậy với mức ý nghĩa 5%, 

không có sự tương tác giữa mức phân bón và loại đất. 

Ví dụ 5.5. Trong một đề tài nghiên cứu sự phụ thuộc giữa mức lương với kết quả học tập 

và môi trường học, người ta khảo sát ngẫu nhiên một số sinh viên mới tốt nghiệp ở 3 

trường đại học và thu thập được bảng kết quả sau: 

  

Kết quả học tập 

Trường đại học 

A B C 

Trung bình 4 6 7 

5 7 8 

6 5 7 

5 6 9 

Trung bình khá 6 7 9 

5 7 8 

6 6 7 
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5 6 6 

Khá 7 8 11 

6 7 10 

8 7 9 

7 9 8 

Giỏi 9 10 14 

7 11 16 

8 12 18 

10 12 20 

Dựa vào kết quả được tính sẵn ở bảng sau: 

Phân tích phương sai hai yếu tố 
Tổng bình phương 

các chênh lệch 
Bậc tự 

do 
Phương 

sai 
Tỷ số 

F 

Kết quả học tập 277,06          
Môi trương học 127,79          
Tương tác 59,375 6 9,8958 6,9512 

Phần dư 51,25 36 1,4236 

Tổng 515,48 47 
 

a) Hãy điền vào các chỗ còn thiếu trong bảng 

b) Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định giả thuyết sau:  

Giả thuyết 1: Không có sự phụ thuộc giữa mức lương vào kết quả học tập và môi 

trường học tập. 

Giả thuyết 2: Không có sự phụ thuộc giữa môi trường học tập và kết quả học tập. 

Giải 

a) Hãy điền vào các chỗ còn thiếu trong bảng 

Ta có h 4,c 3   

SSA 277,06;SSB 127,79; SSAB 59,375; SSE 51,25; SST 515,48       

Suy ra  

SSA 277,06
MSA 92,3533.

h 1 4 1
  

 
  

SSB 127,79
MSB 63,895.

c 1 3 1
  

 
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  
SSAB 59,375

MSAB 9,896.
h 1 c 1 6

  
 

  

A
SSA 92,3533

F 64,873
SSE 1,4236

     

B
SSB 63,896

F 44,883
SSE 1,4236

     

Ta có bảng kết quả 

Phân tích phương sai hai yếu tố 
Tổng bình phương 

các chênh lệch 
Bậc tự 

do 
Phương 

sai 
Tỷ số 

F 

Kết quả học tập 277,06 3 92,353 64,873 

Môi trương học 127,79 2 63,895 44,883 

Tương tác 59,375 6 9,896 6,9512 

Phần dư 51,25 36 1,4236 

Tổng 515,48 47 
b) Dựa vào kết quả câu a, ta xét hai trường hợp ứng với cặp giả thuyết như sau: 

Giả thuyết 1.  Không có sự phụ thuộc giữa mức lương vào kết quả học tập và môi 

trường học tập. 

Với mức ý nghĩa 5%, ứng với kết quả câu a tra bảng Fisher ta có giá trị tới hạn 

theo kết quả học tập: 

 1 0,05C f 3,36 2,87    

Ta có A 1F 64,873 C 2,87    nên bác bỏ giả thuyết 1. Vậy với mức ý nghĩa 5%, 

có sự phụ thuộc giữa mức lương vào kết quả học tập. 

Với mức ý nghĩa 5%, ứng với kết quả câu a tra bảng Fisher ta có giá trị tới hạn 

theo môi trường học tập: 

  2 0,05C f 2,36 3,26    

Ta có B 2F 44,883 C 4,46    nên bác bỏ giả thuyết 1. Vậy với mức ý nghĩa 5%, 

có sự phụ thuộc giữa mức lương vào môi trường học tập. 

Giả thuyết 2. Không có sự phụ thuộc giữa môi trường học tập và kết quả học tập 

Với mức ý nghĩa 5%, ứng với kết quả câu a tra bảng Fisher ta có giá trị tới hạn : 

  3 0,05C f 6,36 3,26    

Ta có AB 3F 6,9512 C 2,364    nên bác bỏ giả thuyết 2. Vậy với mức ý nghĩa 

5%, có sự phụ thuộc giữa môi trường học tập và kết quả học tập. 

Dùng Excel phân tích phương sai hai yếu tố có lặp 
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Với ví dụ 5.4 trên, ta thực hiện trên Excel như sau: 

Bước 1. Nhập dữ liệu theo như sau 

 

Bước 2. Từ màn hình Excel chọn Data analysis sau đó chọn : Anova: Two- Factor 

With Replicaion 

 

Nhấn OK màn hình xuất hiện như sau 

 

Trong đó 

+) Input Range: chọn vùng dữ liệu (quét bảng dữ liệu) 

+) Row per sample: Số lần lặp: 3 

+) Alpha: Mức ý nghĩa 5% 

+) New Worsheet ply: Chọn vùng xuất kết quả là A10 

Bước 3. Nhấn Ok, ta được kết quả 
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5.3. Tóm tắt chương 5 

1. Phân tích phương sai một yếu tố  

Bước 1. Đặt giả thuyết 

  
0 1 2 k

1 0

H :

H : H sai

     




  

Bước 2. Tính trung bình mẫu  

- Tổng số quan sát : 
k

j
j 1

n n


   

- Trung bình mẫu nhóm j  j 1,2,...,k : 
jn

j ij
j i 1

1
X X

n 

     

- Trung bình mẫu chung của k nhóm: 

jnk

ij
j 1 i 1

k

j
j 1

X

X

n

 








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Bước 3. Tính tổng bình phương độ lệch: 

  
jnk 2

ij
j 1 i 1

SST X X
 

  ;  
k 2

j j
j 1

SSA n X X


  ;  
jnk 2

ij j
j 1 i 1

SSE X X
 

    

Bước 4. Tính phương sai: 
SSE

MSE
n k




; 
SSA

MSA
k 1




  

Bước 5. Tính giá trị kiểm định: 
MSA

F
MSE

   

Với mức ý nghĩa   cho trước, ta tìm được giá trị tới hạn trong bảng Fisher 

   C f k 1,n k      

  +) Nếu  F f k 1,n k    thì bác bỏ 0H .  

+) Nếu  F f k 1,n k    thì chưa đủ cơ sở bác bỏ 0H .  

Ta có thể tóm tắt các bước kiểm định trên trong bảng sau: 

 Phân tích phương sai 1 yếu tố 

 Tổng các chênh 

lệch bình phương 

Bậc tự 

do 

Phương 

sai 

Tỷ số (F) 

Giữa các 

nhóm 

SSA k 1  MSA MSA

MSE
 

Nội bộ nhóm SSE n k  MSE  

Tổng SST n 1    

2. Phân tích phương sai hai yếu tố có lặp 

Bước 1. Xây dựng cặp giả thuyết 

Giả thuyết 0H :  

- Trung bình của tổng thể theo yếu tố hàng bằng nhau 

- Trung bình của tổng thể theo yếu tố cột bằng nhau 

- Không có sự tương tác giữa yếu tố hàng và yếu tố cột 

Đối thuyết 1H :  Không xảy ra ít nhất một trong ba giả thuyết trên của 0H   

Bước 2. Tính các tổng 

   
2

ijk
i, j,k

SST X X  ;  
2

i**
i

SSA cr X X    

  
2

* j*
j

SSB hr X X  ;  
2

ij* i** *j*
i, j

SSAB r X X X X      
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  2 2
ijk ij*

i, j,k i, j

1
SSE SST SSA SSB SSAB X X

r
         

Bảng ANOVA 

Nguồn SS df MS F 

Yếu tố 

A 

SSA  h 1  SSA
MSA

h 1



 A

MSA
F

MSE
  

Yếu tố 

B 

SSB  c 1  SSB
MSB

c 1



 B

MSB
F

MSE
  

Tương 

tác AB 

SSAB

  

  h 1 c 1   

 
  

SSAB
MSAB

h 1 c 1


    
AB

MSAB
F

MSE


  

Sai số SSE   hc r 1   

 
SSE

MSE
hc r 1




 
 

Tổng SST  hcr 1    

Bước 3. So sánh và kết luận 

- Nếu    AF f h 1 ,hc r 1       thì ta bác bỏ yếu tố A (hàng). 

- Nếu    BF f c 1 ,hc r 1       thì ta bác bỏ yếu tố B (cột). 

- Nếu     ABF f h 1 c 1 ,hc r 1        thì ta bác bỏ yếu tố tương tác. 

5.4. Bài tập 

Bài số 1. Trong một chủ đề nghiên cứu, người ta muốn tìm hiểu xem doanh số bán hàng 

và vị trí cửa hàng trong cùng một chuỗi cửa hàng có sự phụ thuộc vào nhau hay không. 

Người ta hiến hành khảo sát ngẫu nhiên trên một số cửa hàng và doanh số của các cửa 

hàng này thì thu được bảng số liệu sau: 

 Cửa hàng 

Tháng A B C 

1 22,2 24,6 22,7 

4 19,9 23,1 21,9 

6 20,3 22 23,3 

8 21,4 23,5 24,1 

9 21,2 23,6 22,1 

11 21 22,1 23,4 

12 20,3 23,5  
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Giả định rằng doanh số bán hàng tuân theo luật phân phối chuẩn, phương sai về sự biến 

động doanh số giữa các cửa hàng là bằng nhau. 

Dựa vào bảng kết quả trên, ta có bảng kết quả tính sẵn như sau 

Phân tích phương sai một yếu tố (ANOVA) 

 Tổng các chênh 

lệch bình phương 

Bậc 

tự do 

Phương 

sai 

Tỷ số F P_value 

Giữa các nhóm …. 2 …… …… 0,0001 

Nội bộ nhóm 7,934 …… 0,57   

Tổng 28,1212 16    

1. Hãy điền các giá trị còn thiếu trong bảng trên. 

2. Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định xem doanh số bán hàng giữa các cửa hàng có 

sự khác biệt không? 

Đáp số: 1. SSA 20,188; n k 14; MSA 10,094; F 17,812     .   

2. Có sự khác biệt doanh số bán hàng  của cửa hàng. 

Bài số 2. Một nhà sản xuất nước giải khát đang xem xét ba màu lon cho một loại nước 

ngọt: đỏ, vàng, xanh có ảnh hưởng đến doanh thu như thế nào. 16 cửa hàng được chọn ra 

để gởi các lon nước ngọt đến bán. Những lon màu đỏ được gởi đến 6 cửa hàng. Những 

lon màu vàng được gởi đến 5 cửa hàng khác và các lon màu xanh cũng được gởi đến 5 

cửa hàng còn lại. Sau một vài ngày, nhà sản xuất kiểm tra ở các cửa hàng thì doanh số 

bán nước ngọt được cho trong bảng số liệu sau: 

 Màu lon nước ngọt 

Doanh số (ngàn đồng) Đỏ Vàng Xanh 

Cửa hàng 1 43 52 61 

Cửa hàng 2 52 37 29 

Cửa hàng 3 59 38 38 

Cửa hàng 4 76 64 53 

Cửa hàng 5 61 74 79 

Cửa hàng 6 81   

Giả định rằng doanh số bán hàng tuân theo luật phân phối chuẩn, phương sai về sự biến 

động doanh số giữa các màu là bằng nhau. 

Dựa vào bảng kết quả trên, ta có bảng kết quả tính sẵn như sau 

Phân tích phương sai một yếu tố (ANOVA) 
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 Tổng các chênh 

lệch bình phương 

Bậc 

tự do 

Phương 

sai 

Tỷ số F P_value 

Giữa các nhóm 340,9375 …. 170,4688 …… 0,556 

Nội bộ nhóm ….. 13 ……   

Tổng 3948,938 15    

1. Hãy điền các giá trị còn thiếu trong bảng trêm. 

2. Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định giả thuyết cho rằng không có sự khác biệt về 

doanh số bán hàng của ba màu nước ngọt này? 

Đáp số: 1 SSE 3608; k 1 2; MSE 277,5385; F 0,61422;      

 2.Doanh số bán hàng của ba màu nước ngọt không có sự khác biệt. 

Bài số 3. Để đánh giá chất lượng của 3 loại cà phê mới được tung ra thị trường, người ta 

tiến hành khảo sát trên 1 nhóm khách hàng (đánh giá trên thang điểm 10) và kết quả đánh 

giá 3 loại cà phê được trình bày như sau: 

STT Mẫu A Mẫu B Mẫu C 

1 5 8 5 

2 6 9 6 

3 7 10 5 

4 5 7 4 

5 9 8 5 

6 6 6 6 

7 6 9  

8 5   

Dùng phân tích phương sai. Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói có sự khác biệt về chất 

lượng của 3 loại cà phê này hay không? 

Đáp số: Ba loại cà phê có sự khác biệt về chất lượng. 

Bài số 4. Để đánh giá hoạt động kinh doanh của 3 cửa hàng. Ghi nhận doanh thu trong 7 

ngày tại 3 cửa hàng như sau (đơn vị triệu đồng): 

STT CH X CH Y CH Z 

1 6 10 5 

2 10 9 6 

3 5 10 15 

4 15 12 4 
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5 6 9 10 

6 9 6 6 

7 10 5 5 

Dùng phân tích phương sai. Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói doanh thu ở 3 cửa hàng là 

khác nhau hay không? 

Đáp số: Doanh thu ở 3 cửa hàng không có sự khác biệt. 

Bài số 5. Để đánh giá chất lượng của 3 loại cà phê mới được tung ra thị trường, người ta 

tiến hành khảo sát trên 1 nhóm khách hàng và kết quả đánh giá 3 loại cà phê được trình 

bày như sau: 

STT Mẫu A Mẫu B Mẫu C 

1 9 8 5 

2 8 9 6 

3 6 5 5 

4 7 7 4 

5 10 8 5 

6 6 6 6 

7 5   

Dùng phân tích phương sai 

1. Tính giá trị kiểm định F  

2. Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói có sự khác biệt về chất lượng của 3 loại cà phê 

này hay không? nếu có thì nêu rõ. 

Đáp số: 1. F 4,2389;  2. Ba loại cà phê có sự khác biệt về chất lượng. 

Bài số 6. Để đánh giá chất lượng của 3 loại trà giúp cải thiện giấc ngủ cho người lớn tuổi 

vừa mới tung ra thị trường, người ta tiến hành khảo sát trên 3 nhóm người lớn tuổi đã thử 

nghiệm 3 loại trà trên, đánh giá của 3 nhóm người này đối với 3 loại trà được ghi nhận 

như sau: 

STT Mẫu A Mẫu B Mẫu C 

1 9 5 8 

2 7 7 4 

3 8 4 5 

4 7 8 5 

5 8 6 7 
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6 9 7 8 

7 8 7 7 

8 8   

Dùng phân tích phương sai 

1. Tính giá trị kiểm định F  

2. Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói có sự khác biệt về đánh giá của 3 loại trà này 

hay không? 

Đáp số: 1. F 4,606  2. ba loại trà có sự khác biệt về đánh giá. 

Bài số 7.  Bốn chuyên gia tài chính được yêu cầu dự đoán về tốc độ tăng trưởng (%) 

trong 5 năm tới của 5 công ty trong một ngành được cho như sau: 

 

Công ty 

Chuyên gia 

A B C D 

1 8 12 8 14 

2 13 10 9 11 

3 11 9 12 12 

4 9 13 11 13 

5 12 11 10 10 

Có thể cho rằng dự đoán tốc độ tăng trưởng trung bình là như nhau cho cả 5 công ty hay 

không. Hãy kết luận với mức ý nghĩa 5%. 

Đáp số F 1,2  tốc độ tăng trưởng trung bình là như nhau. 

Bài số 8. Nghiên cứu về hiệu quả của ba loại thuốc A, B, C dùng điều trị chứng suy 

nhược thần kinh. 12 người bệnh được chia thành 4 nhóm theo mức độ bệnh 1, 2, 3, 4; 

trong mỗi nhóm chia ra để cùng dùng trong 3 loại thuốc trên. Sau một tuần điều trị, kết 

quả đánh giá bằng thang điểm như sau: 

Mức độ bệnh 

Thuốc 

1 2 3 4 

A 25 40 25 30 

B 30 25 25 30 

C 25 20 20 25 

Hãy đánh giá hiệu quả của các loại thuốc A, B, C có khác nhau hay không? Kết luận với 

mức ý nghĩa 1%. 

Đáp số: F 1,33,  hiệu quả của các loại thuốc A, B, C có như nhau. 
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Bài số 9. Một nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét sự liên hệ giữa loại phân bón, 

giống lúa và năng suất. Năng suất lúa được ghi nhận từ các thực nghiệm như sau : 

Giống lúa 

Phân bón 

A B C 

1 65 69 75 

68 71 75 

63 67 78 

2 74 72 70 

78 69 69 

76 70 65 

3 64 68 78 

72 73 82 

65 74 80 

4 83 77 76 

82 78 77 

84 75 75 

Hãy cho biết sự ảnh hưởng của phân bón, giống lúa lên năng suất? Hãy kết luận với mức 

ý nghĩa 5%. 

Đáp số: 

1F 15,64 , có sự phụ thuộc giữa phân bón và năng suất. 

2F 13,42,  có sự phụ thuộc giữa giống lúa và năng suất. 

Bài số 10. Một nghiên cứu sản lượng bông lúa (tạ/ha) theo mật độ trồng và mức phân 

bón được ghi nhận từ các thực nghiệm như sau : 

Mức phân bón 

Mật độ trồng 

B1 B2 B3 B4 

A1 16 19 19 20 

15 20 21 24 

21 23 22 21 

16 19 20 18 

A2 17 19 20 20 

15 18 21 21 
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16 18 22 22 

19 20 23 19 

A3 18 20 22 25 

20 23 18 22 

19 21 23 21 

17 22 21 23 

Hãy cho biết có sự khác nhau của sản lượng bông lúa theo mật độ trồng, theo mức phân 

bón ? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 5%. 

Đáp số: 

1F 2,79 , không có sự phụ thuộc giữa sản lượng và mật độ trồng. 

2F 1,56,  không sản lượng và mức phân bón. 

5.5. Tài liệu tham khảo 

  [1] Phạm Văn Chững, Lê Thanh Hoa, Nguyễn Đình Uông, Thống kê ứng dụng, 

NXB Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2016. 

 [2] Hà văn Sơn, Giáo trình Lý thuyết Thống kê, ứng dụng trong Quản trị và kinh tế. 

 [3] S.P. Gordon, Contemporary Statistics, Mc Graw – Hill, Inc. 1994sworth. 

 [4] Anderson, Sweeney, and William [2010], Statistics for Business and 

Economics, South-Western Cengage Learning (11th  Edition). 

 [5] Michael Barrow, Statistics for Economics, Accounting and Business Studies- 

Prentice Hall, 2006. 

 [6] Newbold Paul - Statistics for Bussiness and Economics, 5th edition - Prentice 
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Thuật ngữ chính chương 5 

Tiếng Anh Tiếng Việt 

ANOVA table 

Analysis of Variance 

Assumptions for analysis of variance 

Completely randomized design 

Comparisonwise type I error rate 

Degrees of freedom 

Different levels of a factor 

Experimentwise type I error rate 

Equality of k population means 

Experimental units 

Factors 

Interaction 

Independent variable 

Mean square due to error 

Mean square due to treatments 

Multiple comparison procedures 

Randomized block design 

Replication 

Response variable 

Overall sample mean 

Total sum of squares 

Sample mean for treatment j 

Sample variance for treatment j 

Single factor experiment  

Sum of squares due to error 

Sum of squares due to treatments 

Sum of Squares for Factor A 

Sum of squares for interaction 

Supplementary exercise 

Bảng phân tích phương sai 

Phân tích phương sai 

Các giả định để phân tích phương sai 

Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên 

So sánh tỷ lệ lỗi loại 1 

Bậc tự do 

Các cấp độ khác nhau của một yếu tố 

Thử nghiệm tỷ lệ lỗi loại 1 

Sự bằng nhau của k trung bình tổng thể 

Đơn vị thử nghiệm 

Các nhân tố 

Sự tương tác 

Biến độc lập 

Trung bình bình phương các sai số 

Trung bình bình phương các nhóm 

Nhiều phương pháp so sánh 

Thiết kế khối ngẫu nhiên 

Sự lặp lại 

Biến độc lập 

Trung bình mẫu chung 

Tổng bình phương 

Trung bình mẫu cho mẫu thứ j 

Phương sai mẫu cho mẫu thứ j 

Thử nghiệm một yếu tố 

Tổng bình phương các sai số 

Tổng bình phương các nhóm 

Tổng bình phương yếu tố A 

Tổng bình phương yếu tố tương tác 

Bài tập bổ trợ (bài tập bổ sung) 
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Chương 6 PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mục tiêu chương 6 

Chương này giúp sinh viên: 

- Nắm được khái niệm và phân loại dãy số thời gian. 

- Biết và tính được các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian. 

- Phương pháp tìm hàm xu thế. 

- Vận dụng dãy số thời gian để dự báo bằng 3 phương pháp: Tốc độ phát triển bình 

quân, lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân và hàm xu thế. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1. Dãy số thời gian 

Để phân tích biến động của hiện tượng qua thời gian, ta dùng phương pháp phân tích 

dãy số thời gian. Trong phương pháp này các giá trị quan sát không độc lập với nhau, 

ngược lại sự phụ thuộc của các giá trị quan sát trong dãy số là đặc điểm, cơ sở cho việc 

xây dựng các phương pháp nghiên cứu và dự đoán dãy số thời gian. Các phương pháp dự 

đoán định lượng có thể được phân chia thành hai loại: phân tích các mức độ qua thời 

gian và phân tích liên hệ nguyên nhân – kết quả. Phương pháp dự đoán bằng phân tích 

các mức độ qua thời gian liên quan đến việc tính toán các giá trị tương lai của yếu tố 

nghiên cứu dựa trên toàn bộ các quan sát có được ở quá khứ và hiện tại. Phân tích liên hệ 

nhân quả liên quan đến việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến yếu tố ta muốn dự đoán, 

như phân tích hồi quy bội để xem GDP phụ thuộc vào lượng đầu tư trong nước, lượng 

đầu tư nước ngoài, dân số... 

Phân tích các mức độ qua thời gian được dựa trên giả định cơ bản là các yếu tố ảnh 

hưởng đến biến động của hiện tượng trong quá khứ và hiện tại sẽ còn tiếp tục tồn tại với 

cùng tính chất, đặc điểm, cường độ như vậy đối với biến động của hiện tượng trong 

tương lai. Do đó mục tiêu chính của phân tích dãy số thời gian là nhận ra và tách riêng 

các yếu tố ảnh hưởng này phục vụ cho mục đích dự đoán cũng như cho việc kiểm soát và 

hoạch định trong quản lý. 

6.1.1. Khái niệm và phân loại 

6.1.1.1. Khái niệm 

Dãy số thời gian là một phương pháp phân tích thống kê được sử dụng khá phổ biến, 

nhằm nghiên cứu các đặc điểm, bản chất xu hướng và tính quy luật về sự phát triển của 
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hiện tượng thường xuyên biến động theo thời gian. Dãy số thời gian là dãy các trị số của 

một chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian. 

Một dãy số thời gian có dạng tổng quát như sau: 

it  1t  2t  3t  … 
nt  

iy  1y  2y  3y  … 
ny  

trong đó 

it (i 1,2,...,n) : thời gian thứ i. 

iy (i 1,2,...,n) : giá trị của chỉ tiêu ứng với thời gian thứ i. 

Ví dụ 6.1. Thống kê kết quả tiêu thụ sản phẩm X, Y, Z trong 5 năm tại khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh (Đơn vị tính: tấn). 

Năm 2016 2015 2014 2013 2012 

X 90 95 92 87 89 

Y 78 76 75 70 69 

Z 80 82 85 82 80 

Qua dãy số thời gian về mức độ tiêu thụ sản phẩm của khách hàng, doanh nghiệp có 

thể nghiên cứu các đặc điểm và sự biến động của sản phẩm. Qua đó có thể nắm được xu 

hướng và tính quy luật của sự phát triển đồng thời dự đoán được các mức độ phát triển 

trong tương lai. 

6.1.1.2. Phân loại 

Căn cứ vào đặc điểm về thời gian của dãy số người ta thường chia dãy số thời gian 

thành 2 loại như sau:  

Có 3 loại dãy số thời gian:  

- Dãy số tuyệt đối: Khi các mức độ của dãy số là số tuyệt đối. Trong đó dãy số tuyệt 

đối lại được chia thành 2 loại là dãy số tuyệt đối thời kỳ và dãy số tuyệt đối thời điểm. 

- Dãy số tương đối: Khi các mức độ của dãy số là số tương đối. Ví dụ: Tốc độ phát 

triển của doanh nghiệp qua các năm. 

- Dãy số bình quân: Khi các mức độ của dãy số là các số bình quân. Ví dụ: năng suất 

lao động bình quân của công nhân của một phân xưởng được tổng hợp qua các tháng. 

a. Dãy số thời kỳ: là dãy số biểu hiện sự biến động của hiện tượng nghiên cứu qua 

từng thời kỳ. Các mức độ trong dãy số thời kỳ có thể cộng với nhau qua thời gian, để 

phản ánh mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu trong một thời kỳ dài hơn. 
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Ví dụ 6.2. Thống kê giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn từ 

năm 2000 đến năm 2015 như sau 

Năm 

Xuất khẩu 

(triệu USD) 

Nhập khẩu 

(triệu USD) 

2000 14,449 15,635 

2001 15,027 16,162 

2002 16,706 19,733 

2003 20,176 25,227 

2004 26,504 31,954 

2005 32,442 36,978 

2006 39,826 44,891 

2007 48,561 62,682 

2008 62,685 80,714 

2009 57,096 69,949 

2010 72,237 84,839 

2011 96,906 106,750 

2012 114,529 113,780 

2013 132,033 132,033 

2014 150,217 147,852 

2015 162,017 165,570 

b. Dãy số thời điểm: là dãy số biểu hiện sự biến động của hiện tượng nghiên cứu qua 

các thời điểm nhất định. Các mức độ trong dãy số thời điểm không thể cộng lại theo thời 

gian vì con số cộng này không có ý nghĩa kinh tế. 

Ví dụ 6.3. Thống kê sản lượng tồn kho của xí nghiệp X. Kiểm kê vào ngày 1 hàng tháng 

như sau: 

Ngày 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 

Sản lượng tồn kho (tấn) 380 395 350 420 442 

6.1.2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 

6.1.2.1. Mức độ trung bình theo thời gian 

Là chỉ tiêu phản ánh mức độ điển hình, chung nhất của hiện tượng trong thời gian 

nghiên cứu. 

Giả sử ta có dãy số thời gian: 1 2 ny , y ,..., y   
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Gọi y  : là mức độ trung bình của dãy  

a. Dãy số thời kỳ: Đối với dãy số thời kỳ, mức độ bình quân theo thời gian được tính 

theo công thức: 

n
1 2 n

i
i=1

y + y + +y 1
y y

n n
  


      (6.1) 

Ví dụ 6.4. Tình hình doanh thu bán hàng của công ty VLC trong 7 tháng đầu năm 2012 

được cho trong bảng số liệu sau :              

 Doanh thu bán hàng 400 460 480 520 560 596 642 

Tính doanh thu bình quân bán ra trong tháng của công ty VLC. 

Giải 

Để tính doanh thu bình quân bán ra trong tháng của công ty VLC, áp dụng công 

thức (6.1), ta có 

 
n

i
i=1

1 400 460 480 520 560 596 642
y y 522,57.

n 7

     
    

b. Dãy số thời điểm: có 2 trường hợp 

- Đối với dãy số thời điểm có các khoảng cách thời gian bằng nhau, mức độ bình 

quân được tính theo công thức sau: 

n 11 2 n 1 n
i i 1

i 1

1 1
y + y + + y y

1 y y2 2y
n 1 n 1 2







 

   
   




   (6.2) 

- Đối với dãy số thời điểm có các khoảng cách thời gian không bằng nhau thì mức 

độ bình quân theo thời gian được tính theo công thức 

n

i i
1 1 2 2 n n i=1

n
1 2 n

i
i=1

t y
t y t y t y

y = =
t t t

t

  

  








     (6.3) 

trong đó 

iy (i 1,2,...,n) : mức độ thứ i  trong dãy số, 

it (i 1,2,...,n) : độ dài thời gian tương ứng với mức độ thứ i.   

Ví dụ 6.5. Có số liệu về hàng tồn kho của một xí nghiệp trong quý I như sau : 

Ngày 1/1 1/2 1/3 1/4 

Mức tồn kho (tấn) 500 800 200 600 

Tính mức độ tồn kho bình quân quý I của xí nghiệp. 
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Giải 

Đây là số liệu dãy số tuyệt đối thời điểm, do đó mức độ tồn kho bình quân quý I từ 1/1 

đến 31/3 

Áp dụng công thức (6.2), ta có 

1 1
.500 800 200 .600

2 2y 516,67.
4 1

  
 


  

Ví dụ 6.6. Có số liệu về số công nhân tuyển dụng thêm một nhà máy như sau : Từ đầu 

tháng 1 đến 15/1 có số công nhân tuyển dụng thêm là 50, từ 16/1 đến 10/2 là 58 công 

nhân, ngày 11/2 đến 5/3 bổ sung thêm 55 công nhân, và đợt tuyển cuối cùng trong quý 1 

từ 6/3 đến 31/ 3 là 48 công nhân. Xác định số công nhân tuyển thêm bình quân trong 

quý I ( 1/1 đến 31/3). 

Giải 

Lập bảng : Số công nhân tuyển dụng thêm của một nhà máy trong quý I 

Ngày Số công nhân tuyển Số ngày (khoảng cách thời gian) 

1/1 – 15/1 50 15 

16/1 – 10/2 58 26 

11/2 – 5/3 55 23 

6/3 – 31/3 48 26 

Đây là số liệu dãy số tuyệt đối thời kỳ, để tính số công nhân tuyển thêm bình quân trong 

quý I, áp dụng công thức (6.3), ta có 

  

4

i i
i=1

4

i
i=1

t y
50 15 58 26 55 23 48 26

y = 53,01.
15 26 23 26

t

      
 

  




 

6.1.2.2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối 

Lượng tăng (giảm) tuyệt đối là chỉ tiêu phản ánh sự biến động về mức độ tuyệt đối 

của hiện tượng giữa hai thời gian. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, ta có thể chọn gốc so 

sánh khác nhau, khi đó có các chỉ tiêu lượng tăng (giảm) tuyệt đối khác nhau.  

Tùy theo mục đích nghiên cứu được chia thành 3 loại như sau: 

a. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn là chỉ tiêu phản ánh biến động về mức độ 

tuyệt đối của hiện tượng giữa hai thời gian liền nhau và được tính theo công thức: 

i i i 1y y , i 2,3,...,n.           (6.4) 
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b. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc là chỉ tiêu phản ánh sự biến động về mức 

độ tuyệt đối của hiện tượng trong những khoảng thời gian dài và thường lấy mức độ đầu 

tiên làm gốc cố định. Công thức tính. 

i i 1y y , i 2,3,...,n.           (6.5) 

     với 1y  : kỳ được chọn làm gốc. 

Mối liên hệ giữa lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn và lượng tăng (giảm) tuyệt đối 

định gốc: 

n

i n
i 2

            (6.6) 

c. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân thể hiện một cách chung nhất lượng tăng 

(giảm) tính trung bình cho cả thời kỳ nghiên cứu, là số trung bình cộng của các lượng 

tăng giảm tuyệt đối liên hoàn. 

n
n n 1

i
i=2

1 y  y
.

n 1 n 1 n 1

 
    

  
                                     (6.7) 

Chỉ tiêu này chỉ có ý nghĩa khi các lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau, 

nghĩa là trong suốt thời kỳ nghiên cứu, hiện tượng tăng (giảm) với một lượng tương đối 

đều. 

Ví dụ 6.7. Tình hình doanh thu bán hàng của công ty X trong 7 tháng đầu năm 2018 

được cho trong bảng số liệu sau :              

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 

 Doanh thu bán hàng 390 440 470 500 560 600 640 

Tính lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn, lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc và 

lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân của doanh thu bán hàng trong tháng của công ty 

X. 

Giải 

Gọi iy  là doanh thu bán tháng thứ i hàng của công ty X 

Tính lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn, lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc về 

doanh thu bán hàng của công ty X, ta lập bảng sau : 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 

 iy   390 440 470 500 560 600 640 

i i i 1= y y     50 30 30 60 40 40 
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i i 1= y y    50 80 110 170 210 250 

Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân của doanh thu bán hàng: 

n 1y  y 640 390 125
.

n 1 7 1 3

 
   

 
  

6.1.2.3. Tốc độ phát triển 

Tốc độ phát triển là chỉ tiêu phản ánh xu hướng và tốc độ biến động của hiện tượng 

nghiên cứu qua thời gian, được tính bằng cách chia mức độ của hiện tượng ở kỳ nghiên 

cứu cho mức độ của hiện tượng ở kỳ gốc. Tuy nhiên, tuỳ theo mục đích nghiên cứu, có 

thể chọn kỳ gốc khác nhau, khi đó ta có các chỉ tiêu tốc độ phát triển khác nhau như sau: 

a. Tốc độ phát triển liên hoàn: là chỉ tiêu phản ánh xu hướng và tốc độ biến động 

của hiện tượng giữa hai thời gian liền nhau và được tính theo công thức: 

i
i

i 1

y
t = , i 2,3,...,n.

y 

        (6.8) 

b. Tốc độ phát triển định gốc: là chỉ tiêu phản ánh tốc độ và xu hướng biến động 

của hiện tượng ở những khoảng thời gian dài, được tính bằng cách so sánh mức độ của 

hiện tượng ở kỳ nghiên cứu với mức độ ở kỳ được chọn làm gốc so sánh cố định (thường 

chọn là kỳ đầu tiên) theo công thức: 

i
i

1

y
T = , i 2,3,...,n.

y
        (6.9) 

Mối liên hệ giữa tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát triển định gốc 

+) Tích các tốc độ phát triển liên hoàn bằng tốc độ phát triển gốc 

n

i n
i=2

t T          (6.10) 

+) Tỷ số giữa hai tốc độ phát triển định gốc liền nhau trong dãy số bằng tốc độ 

phát triển liên hoàn. 

i
i

i 1

T
t

T

          (6.11) 

c. Tốc độ phát triển bình quân là chỉ tiêu thể hiện nhịp độ phát triển đại diện của 

hiện tượng trong suốt thời kỳ nghiên cứu. 

n
nn 1 n 1i
1i=2

y
t t

y
          (6.12) 
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Chỉ tiêu này có ý nghĩa khi các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ nhau nghĩa là trong 

suốt kỳ nghiên cứu hiện tượng phát triển với một tốc độ tương đối đều. 

Ví dụ 6.8. Tình hình doanh thu của công ty ABC được cho trong bảng số liệu sau :              

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Doanh thu  35 38 45 48 52 58 65 

Tính tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển bình quân 

về doanh thu của công ty ABC. 

Giải 

Gọi iy  là doanh thu năm thứ i hàng của công ty ABC 

Tính tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát triển định gốc về doanh thu của công ty 

ABC, ta lập bảng sau : 

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 iy   35 38 45 48 52 58 65 

i
i

i 1

y
t =

y 

  
 1,0857 1,1842 1,0667 1,0833 1,1154 1,1207 

i
i

1

y
T =

y
  

 1,08576 1,2857 1,3714 1,4857 1,6571 1,8571 

Tốc độ phát triển trung bình về doanh thu của công ty ABC. 

   n 7 1n 1

1

y 65
t 1,1087.

y 35
     

6.1.2.4. Tốc độ tăng (giảm) 

Tốc độ tăng (giảm) là chỉ tiêu phản ánh nhịp độ tăng (giảm) tương đối giữa các mức 

độ của hiện tượng qua thời gian. Nghĩa là, qua một hoặc một số đơn vị thời gian, hiện 

tượng đã tăng (giảm) bao nhiêu lần hoặc bao nhiêu phần trăm. Tuỳ theo mục đích nghiên 

cứu, có thể chọn kỳ gốc so sánh khác nhau, khi đó ta có các tốc độ tăng (giảm) sau: 

a. Tốc độ tăng giảm liên hoàn: là chỉ tiêu phản ánh nhịp độ tăng (giảm) tương đối 

của hiện tượng giữa hai thời gian liền nhau và được tính theo công thức: 

i i 1 i
i i

i 1 i 1

y y
a t 1, i 2,3,...,n.

y y


 

 
         (6.13) 

b. Tốc độ tăng giảm định gốc: là chỉ tiêu phản ánh nhịp độ tăng (giảm) tương đối 

của hiện tượng giữa hai thời gian dài và thường lấy mức độ đầu tiên làm gốc cố định và 

được tính theo công thức:  
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  i 1 i
i i

1 1

y   y
A T 1, i 2,3,...,n.

y y

 
         (6.14) 

c. Tốc độ tăng giảm bình quân: là chỉ tiêu phản ánh nhịp độ tăng (giảm) đại diện 

cho các tốc độ tăng (giảm) liên hoàn và được tính theo công thức 

a t 1.           (6.15) 

Ví dụ 6.9. Tiếp ví dụ 6.8. Tính tốc độ tăng giảm liên hoàn, tốc độ tăng giảm định gốc và 

tốc độ tăng giảm bình quân về doanh thu của công ty ABC. 

Giải 

Tính tốc độ tăng giảm liên hoàn và tốc độ tăng giảm định gốc về doanh thu của công ty 

ABC, ta lập bảng sau : 

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 iy   35 38 45 48 52 58 65 

i ia t 1     0,0857 0,1842 0,0667 0,0833 0,1154 0,1207 

i iA T 1     0,08576 0,2857 0,3714 0,4857 0,6571 0,8571 

Tốc độ tăng giảm bình quân về doanh thu của công ty ABC. 

   a t 1 0,1087.     

6.1.2.5. Giá trị tuyệt đối của 1% của tốc độ tăng (giảm) liên hoàn 

Giá trị tuyệt đối 1% của tốc độ tăng (giảm) liên hoàn là chỉ tiêu phản ánh cứ 1% của 

tốc độ tăng (giảm) liên hoàn thì tương ứng hiện tượng nghiên cứu tăng thêm (hoặc giảm 

đi) một lượng tuyệt đối cụ thể là bao nhiêu. Công thức tính: 

i i i 1 i 1
i

i i 1i

i 1

y y y
g .

y ya (%) 100100
y

 





 
  


     (6.16) 

Ví dụ 6.10. Tiếp ví dụ 6.8. Tính giá trị tuyệt đối 1% của tốc độ tăng (giảm) liên hoàn về 

doanh thu của công ty ABC. 

Giải 

Tính giá trị tuyệt đối 1% của tốc độ tăng (giảm) liên hoàn về doanh thu của công ty 

ABC, ta lập bảng sau : 

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 iy   35 38 45 48 52 58 65 

i 1
i

y
g

100
   

 0,35 0,38 0,45 0,48 0,52 0,58 
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6.2. Hàm xu thế 

Tiến trình thể hiện xu hướng bằng phương pháp hàm số được thực hiện qua 3 bước: 

nhận ra mô hình, lựa chọn mô hình và điều chỉnh mô hình. 

Nội dung cơ bản của phương pháp hàm xu thế là khái quát hóa chiều hướng biến 

động của hiện tượng nghiên cứu bằng một hàm số toán học, nhằm mô tả một cách sát 

nhất, gần đúng nhất biến động thực tế của hiện tượng. Cụ thể là, thông qua việc xem xét 

đồ thị biến động thực tế của hiện tượng kết hợp với kinh nghiệm, sự hiểu biết thực tế về 

hiện tượng, ta chọn một hàm số có tính chất lý thuyết để thể hiện một cách tốt nhất xu 

hướng phát triển của hiện tượng. 

Dưới đây là một số hàm thường được sử dụng 

6.2.1. Hàm xu thế tuyến tính 

Hàm xu thế tuyến tính được sử dụng khi các lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên 

hoàn xấp xỉ bằng nhau. Dạng của hàm xu thế tuyến tính là 

t 0 1ŷ = a + a t         (6.17) 

trong đó: 

+) tŷ  : Giá trị của hiện tượng tại thời gian t  xác định bằng hàm số tuyến tính, 

+) t  : Thứ tự thời gian trong dãy số, 

+) 0 1a , a  : Các tham số quy định vị trí của đường thẳng. 

Theo phương pháp bình phương bé nhất, tŷ  “thích hợp nhất” đối với dãy số thực tế 

khi: 

   
n n

22
i i i 0 1 i

i=1 i=1

ˆy y = y a a t min         (6.18) 

Từ điều kiện này ta có hệ hai phương trình 

n n

0 1 i i
i=1 i=1

n n n
2

0 i 1 i i i
i=1 i=1 i=1

na a t y

a t a t y t


 



  



 

  
     (6.19) 

Giải hệ phương trình này ta tìm được 0 1a , a  cho hàm tuyến tính. 

Trong thực tế, do t là thứ tự thời gian trong dãy số, nên ta có thể tìm a0, a1 đơn giản 

bằng cách đánh số thứ tự sao cho 
n

i
i=1

t 0 . 
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+) Nếu thứ tự thời gian là một số lẻ, thì lấy thời gian ở vị trí giữa bằng 0, các thời 

gian đứng trước lần lượt là -1, -2, -3,… và thời gian đứng sau lần lượt là 1, 2, 3… 

+) Nếu thứ tự thời gian là một số chẵn, thì lấy hai thời gian ở vị trí giữa bằng -1 và 

1, các thời gian đứng trước lần lượt là -3, -5, -7,… và thời gian đứng sau lần lượt là 3, 5, 

7… 

Khi đó hệ phương trình trở nên đơn giản hơn 

n

0 in
i=1

0 i
n

i=1

i in n
2 i=1

11 i i i n
2i=1 i=1
i

i=1

1
a y

n
na y

y t

aa t y t

t


   

 
  
 
 







 



     (6.20) 

Sau đây ta xét ví dụ về hàm xu thế tuyến tính để biểu hiện xu thế phát triển vốn đầu 

tư (triệu đồng) của Việt Nam giai đoạn 2000-2007. 

Ví dụ 6.11. Số liệu thống kê vốn đầu tư khu vực kinh tế nhà nước của Việt Nam giai 

đoạn 2000 đến 2010 như sau: (đơn vị tính: tỷ đồng) 

 

(nguồn: tổng cục thống kê) 

Tìm hàm xu thế tuyến tính phản ánh xu hướng biến động của vốn đầu tư theo thời gian. 

Giải 

Gọi y vốn đầu tư, t là thời gian. Ta lập bảng như sau: 

Năm Vốn đầu tư Năm Vốn đầu tư 

2001 101973 2006 185102 

2002 114738 2007 197989 

2003 126558 2008 209031 

2004 139831 2009 287534 

2005 161635 2010 316285 

STT it  iy  2
it  i it y  

1 1 101973 1 101973 

2 2 114738 4 229476 

3 3 126558 9 379674 

4 4 139831 16 559324 

5 5 161635 25 808175 
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Thay các tổng vào (6.19), ta có hệ phương trình 

00 1

0 1 1

a 59111,410a 55a 1840676

55a 385a 11998061 a 22719,3091

  
 

   
  

Vậy hàm xu thế cần tìm là 

ŷ 599111,4 22719,3091 t     

Hàm xu thế trên cho biết vốn đầu tư khu vực kinh tế nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 

trung bình tăng mỗi năm là 22719,3 tỷ đồng. 

6.2.2. Hàm số bậc 2 (Phương trình Parabol bậc 2) 

Hàm xu thế parabol được sử dụng khi các sai phân bậc hai của dãy số xấp xỉ bằng 

nhau. Dạng tổng quát của hàm xu thế parabol như sau: 

2
t 0 1 2ŷ a a t a t          (6.21) 

Các tham số 0 1 2a , a , a  có thể xác định thông qua hệ phương trình  

n n n
2

0 1 i 2 i i
i 1 i 1 i 1

n n n n
2 3

0 i 1 i 2 i i i
i 1 i 1 i 1 i 1

n n n n
2 3 4 2

0 i 1 i 2 i i i
i 1 i 1 i 1 i 1

na a t a t y

a t a t a t y t

a t a t a t y t

  

   

   


  




  


   


  

   

   

   (6.22) 

Giải hệ phương trình trên ta tìm được 0 1 2a , a , a . Vì t  là thứ tự thời gian nên ta cũng 

có thể tìm 0 1 2a , a , a  nhanh chóng bằng cách đánh số thứ tự sao cho 
n

i
i=1

t 0  và vì vậy 

n
3
i

i=1

t 0  và hệ phương trình trở nên đơn giản hơn để xác định 0 1 2a , a , a  như sau: 

6 6 185102 36 1110612 

7 7 197989 49 1385923 

8 8 209031 64 1672248 

9 9 287534 81 2587806 

10 10 316285 100 3162850 

Tổng 55 1840676 385 11998061 
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n n
2

0 2 i i
i 1 i 1

n n
2

1 i i i
i 1 i 1

n n n
2 4 2

0 i 2 i i i
i 1 i 1 i 1

na a t y

a t y t

a t a t y t

 

 

  


 







  


 

 

  

     (6.23) 

Ví dụ 6.12. Giả sử ta có tài liệu về sản lượng mặt hàng X (triệu mét) của một công ty qua 

các năm như sau: 

Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sản lượng 4,25 5,25 5,75 6,95 9,75 10,75 12,5 15,6 

 Tìm hàm xu thế parabol phản ánh xu hướng biến động của sản lượng theo thời 

gian. 

Giải 

Gọi y là sản lượng mặt hàng X, t là thời gian. Ta lập bảng như sau: 

STT t  2t  3t  4t  y t  2y t  y  

1 1 1 1 1 4,25 4,25 4,25 

2 2 40 8 16 10,50 21,00 5,25 

3 3 9 27 81 17,25 51,75 5,75 

4 4 16 64 256 27,8 111,20 6,95 

5 5 25 125 625 48,75 243,75 9,75 

6 6 36 216 1296 64,50 387,00 10,75 

7 7 49 343 2401 87,50 612,50 12,50 

8 8 64 512 4096 124,80 998,40 15,60 

Tổng 36 204 1296 8772 385,35 2429,85 70,80 

Thay các tổng vào (6.22), ta có hệ phương trình 

00 1 2

0 1 2 1

0 1 2 2

a 3,81438a 36a 204a 70,8

36a 204a 1296a 385,35 a 0,3196

204a 1296a 8772a 2429,85 a 0,1411

   
 

     
     

  

Vậy hàm xu thế cần tìm là 

2ŷ 3,8143 0,3196 t 0,1411 t .      

6.2.3. Hàm số mũ 
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Hàm xu thế mũ được sử dụng khi các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ bằng nhau. 

Dạng tổng quát của hàm xu thế mũ là 

Hàm số có dạng :  

 t
t 0 1ŷ a a         (6.24) 

trong đó 

+) 0a  : Điểm gốc của phương trình hồi quy, 

+) 1a  : Tốc độ phát triển trung bình theo đơn vị thời gian (số lần). 

Lấy logarit cơ số e hai vế của phương trình (6.24) và áp dụng (6.19), ta có hệ phương 

trình  

     

     

n n

0 1 i i
i 1 i 1

n n n
2

0 i 1 i i i
i 1 i 1 i 1

n ln a ln a t ln y

ln a t ln a t t ln y

 

  


 



  



 

  
   (6.25) 

Để đơn giản ta cũng có thể đánh số thứ tự sao cho 
n

i
i=1

t 0.   

Ví dụ 6.13. Giả sử ta có tài liệu về giá trị sản xuất (GTSX) của một công ty qua các năm 

được cho trong bảng sau: 

Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GTSX 2,7 3,5 4,5 5,8 7,4 9,5 11,5 13,6 15,7 18,9 

 Tìm hàm xu thế mũ phản ánh xu hướng biến động của GTSX theo thời gian. 

Giải 

Gọi y là giá trị sản xuất của công ty, t là thời gian. Ta lập bảng như sau: 

STT t  2t  log(y)  t log(y)  

1 1 1 0,9933 0,9933 

2 2 4 1,2528 2,5055 

3 3 9 1,5041 4,5122 

4 4 16 1,7579 7,0314 

5 5 25 2,0015 10,0074 

6 6 36 2,2513 13,5078 

7 7 49 2,4423 17,0964 

8 8 64 2,6101 20,88056 
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9 9 81 2,7537 24,7830 

10 10 100 2,9392 29,3916 

Tổng 55 385 20,506 103,71 

Thay các tổng vào (6.25), ta có hệ phương trình 

   
   

 

 

0 1

0 1

0 0

11

10ln a 55ln a 20,506

55ln a 385ln a 130,71

ln a 0,8555 a 2,353

a 1,243ln a 0,2173

  


 

  
  

 

  

Vậy hàm xu thế cần tìm là 

   t
tŷ 2,353 1,243 .   

6.2.4. Hàm hypebol 

Hàm xu thế hypebol được vận dụng khi các mức độ của hiện tượng giảm dần theo 

thời gian. Dạng tổng quát của hàm xu thế hypebol là 

1
0

a
ŷ a

t
          (6.26) 

Để xác định hai tham số 0 1a , a , áp dụng (6.19) xem t  chính là 
1

,
t

 ta có hệ phương 

trình 

n n

0 1 i
ii=1 i=1

n n n
i

0 1 2
i ii=1 i=1 i=1i

1
na a y

t

1 1 y
a a

t tt


 



  



 

  
    (6.27) 

Trong thực tế, ta còn có thể xây dựng nhiều hàm số khác nhau như hàm bậc 3, hàm 

hypebol… tùy theo đặc điểm và tính chất biến động của hiện tượng. 

Phương pháp dự báo bằng hàm xu thế là khái quát hóa chiều hướng biến động của 

hiện tượng nghiên cứu bằng một hàm số toán học, nhằm mô tả một cách sát nhất, gần 

đúng nhất biến động thực tế của hiện tượng. Tùy theo tính chất của hiện tượng kết hợp 

với kinh nghiệm, sự hiểu biết thực tế về hiện tượng, ta chọn một hàm số có tính chất lý 

thuyết để thể hiện một cách tốt nhất xu hướng phát triển của hiện tượng. 

Ví dụ 6.14. Giả sử ta có tài liệu về sản lượng của một công ty qua các năm được cho 

trong bảng sau: 

Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Sản lượng 2,5 1,95 1,85 1,75 1,64 1,61 1,59 1,57 1,55 1,51 

 Tìm hàm xu thế hypebol phản ánh xu hướng biến động của sản lượng theo thời 

gian. 

Giải 

Gọi y là sản lượng của công ty, t là thời gian. Ta lập bảng như sau: 

STT t  1/ t  21 / t  y  y / t   

1 1 1 1 2,5 2,5 

2 2 1/2 1/4 1,95 0,975 

3 3 1/3 1/9 1,85 0,6167 

4 4 1/4 1/16 1,75 0,4375 

5 5 1/5 1/25 1,64 0,3280 

6 6 1/6 1/36 1,61 0,2683 

7 7 1/7 1/49 1,59 0,2271 

8 8 1/8 1/64 1,57 0,1963 

9 9 1/9 1/81 1,55 0,1722 

10 10 1/10 1/100 1,51 0,1510 

Tổng 55 2,929 1,55 17,52 5,872 

Thay các tổng vào (6.27), ta có hệ phương trình 

00 1

0 1 1

a 1,4410a 2,929a 17,52

2,929a 1,55a 5,872 a 1,07

  
 

   
  

Vậy hàm xu thế cần tìm là 

1,07
ŷ 1,44 .

t
   

6.3. Dự báo theo dãy số thời gian 

Theo thời gian dự báo có thể chia thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Sau đây là 

một số phương pháp dự báo thống kê thường sử dụng dựa vào dãy số thời gian. 

6.3.1. Dự báo dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình 

Phương pháp này được sử dụng khi biến động của hiện tượng có lượng tăng (giảm) 

tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau. 

 n L nŷ y L            (6.28) 

trong đó:   

+) n Lŷ  : Giá trị dự đoán ở thời gian (n L),  
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 +) ny   : Giá trị thực tế ở thời gian n,  

 +)   : Lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình, 

 +) L  : Tầm xa dự đoán. 

Ví dụ 6.15. Xem số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp A như sau 

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 29,08 38,39 40,7 58,79 70,55 

Qua bảng kết quả lợi nhuận cho thấy lượng tăng tuyệt đối liên hoàn của lợi nhuận 

xấp xỉ bằng nhau, áp dụng mô hình dự báo trên lợi nhuận của doanh nghiệp năm 2013 và 

2014, ta có  

n

i
i 2

1 41,47
10,37

n 1 5 1

    
 
   

Dự báo lợi nhuận năm 2013 : 

20122013y y 1 70,55 1 10,37 80,92        (tỷ).  

Dự báo lợi nhuận năm 2014:  

20122014y y 2 70,55 2 10,37 91,29        (tỷ). 

6.3.2. Dự báo dựa vào tốc độ phát triển bình quân 

Phương pháp này được sử dụng khi hiện tượng nghiên cứu biến động với một nhịp độ 

tương đối ổn định, tức là tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ bằng nhau. 

 
L

n L nŷ y t         (6.29) 

trong đó 

+) n Lŷ  : Giá trị dự đoán ở thời gian (n L),   

+) ny  : Giá trị thực tế ở thời gian n,   

+) t : Tốc độ phát triển bình quân, 

 +) L  : Tầm xa dự đoán. 

Ví dụ 6.16. Sử dụng bảng số liệu ví dụ 15, dự báo lợi nhuận năm 2013 và 2014 dựa vào 

tốc độ phát triển bình quân. 

Ta có  

n 5 1n 1

1

y 70,55
t 1,24

y 29,08
     

Dự báo lợi nhuận năm 2013: 
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 
1 1

20122013y y t 70,55 (1,24) 87,482      (tỷ) 

Dự báo lợi nhuận năm 2014: 

 
2 2

20122014y y t 70,55 (1,24) 108,4      (tỷ) 

6.3.3. Dự báo dựa vào hàm xu thế tuyến tính 

Dựa trên cơ sở chiều hướng biến động của hiện tượng nghiên cứu được khái quát hóa 

bằng một hàm số tuyến tính có dạng: 

t 0 1ŷ a a t         (6.30) 

trong đó 

 +) tŷ  : Giá trị của hiện tượng tại thời gian t  xác định bằng hàm số tuyến tính, 

 +) t  : Thứ tự thời gian. 

 +) 0 1a , a  : Các tham số quy định vị trí của đường thẳng. 

Tổng quát: tŷ f (t)   

Do đó:       

   n Lŷ f n L .          (6.31) 

Trong đó:  n Lŷ  : Giá trị dự đoán ở thời gian (n L) , L: tầm xa dự đoán. 

Ví dụ 6.17. Sử dụng bảng số liệu ví dụ 15, dự báo nhuận năm 2013 và 2014 bằng hàm xu 

thế tuyến tính. 

Hàm xu thế tuyến tính 

ty 16,5 10,334t    

Dự báo lợi nhuận năm 2013: 

2013y 16,5 10,334 (5 1) 78,5      (tỷ). 

Dự báo lợi nhuận năm 2014: 

2014y 16,5 10,334 (5 2) 88,8      (tỷ). 

Nhận xét: Kết quả dự báo theo 3 phương pháp là khác nhau, trong đó phương pháp 

dự báo dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân là phù hợp nhất. Do đó, điều kiện áp 

dụng thỏa mãn. Như vậy, tùy theo từng loại số liệu cụ thể khi phân tích có thể chọn 

phương pháp dự báo sao cho phù hợp với điều kiện áp dụng nhất. 
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6.4. Tóm tắt chương 6 

1. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 

i) Mức độ trung bình theo thời gian: Giả sử ta có dãy số thời gian: 1 2 ny , y ,..., y   

+) Dãy số thời kỳ: Đối với dãy số thời kỳ, mức độ bình quân theo thời gian được 

tính theo công thức: 

n
1 2 n

i
i=1

y + y + +y 1
y y .

n n
  


       

+) Dãy số thời điểm: có 2 trường hợp 

- Đối với dãy số thời điểm có các khoảng cách thời gian bằng nhau: 

n 11 2 n 1 n
i i 1

i 1

1 1
y + y + + y y

1 y y2 2y .
n 1 n 1 2







 

   
   




    

- Đối với dãy số thời điểm có các khoảng cách thời gian không bằng  

   

n

i i
1 1 2 2 n n i=1

n
1 2 n

i
i=1

t y
t y t y t y

y = = .
t t t

t

  

  








      

ii) Lượng tăng (giảm) tuyệt đối 

+) Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn : i i i 1y y , i 2,3,...,n.      

+) Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc: i i 1y y , i 2,3,...,n.     

+) Mối liên hệ giữa lượng tăng (giảm) liên hoàn và lượng tăng (giảm) định gốc 

        
n

i n
i 2

.


           

+) Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân: n 1y  y
.

n 1


 


                    

iii) Tốc độ phát triển 

+) Tốc độ phát triển liên hoàn: i
i

i 1

y
t = , i 2,3,...,n.

y 

     

+) Tốc độ phát triển định gốc: i
i

1

y
T = , i 2,3,...,n.

y
    

+) Mối liên hệ giữa tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát triển định gốc 

n

i n
i=2

t T .           
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+) Tốc độ phát triển bình quân: n
n 1

1

y
t .

y
      

iv) Tốc độ tăng (giảm) 

+) Tốc độ tăng giảm liên hoàn: i ia t 1, i 2,3,...,n.        

+) Tốc độ tăng giảm định gốc: i iA T 1, i 2,3,...,n.       

+) Tốc độ tăng giảm bình quân: a t 1.     

v) Giá trị tuyệt đối của 1% của tốc độ tăng (giảm) liên hoàn: i 1
i

y
g .

100
   

2. Hàm xu thế 

i) Hàm xu thế tuyến tính: t 0 1ŷ = a + a t   

Các tham số 0 1a , a  có thể xác định thông qua hệ phương trình   

   

n n

0 1 i i
i=1 i=1

n n n
2

0 i 1 i i i
i=1 i=1 i=1

na a t y

.

a t a t y t


 



  



 

  
      

ii) Hàm số bậc 2: 2
t 0 1 2ŷ a a t a t           

Các tham số 0 1 2a , a , a  có thể xác định thông qua hệ phương trình  

n n n
2

0 1 i 2 i i
i 1 i 1 i 1

n n n n
2 3

0 i 1 i 2 i i i
i 1 i 1 i 1 i 1

n n n n
2 3 4 2

0 i 1 i 2 i i i
i 1 i 1 i 1 i 1

na a t a t y

a t a t a t y t .

a t a t a t y t

  

   

   


  




  


   


  

   

   

    

iii) Hàm số mũ: t
t 0 1ŷ a a    

Các tham số 0 1a , a  có thể xác định thông qua hệ phương trình    

     

     

n n

0 1 i i
i 1 i 1

n n n
2

0 i 1 i i i
i 1 i 1 i 1

n ln a ln a t ln y

.

ln a t ln a t t ln y

 

  


 



  



 

  
    

iv) Hàm hypebol: 1
0

a
ŷ a

t
      
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Các tham số 0 1a , a  có thể xác định thông qua hệ phương trình   

   

n n

0 1 i
ii=1 i=1

n n n
i

0 1 2
i ii=1 i=1 i=1i

1
na a y

t
.

1 1 y
a a

t tt


 



  



 

  
     

3. Dự báo theo dãy số thời gian 

+) Dự báo dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình: n L nŷ y L .      

+) Dự báo dựa vào tốc độ phát triển bình quân:  
L

n L nŷ y t .     

 +) Dự báo dựa vào hàm xu thế tuyến tính:  n L 0 1ŷ a a N L .        

6.5. Bài tập 

Bài số 1. Có số liệu về hàng tồn kho của một công ty thương mại trong 6 tháng đầu năm 

2008 như sau: 

Thời gian 

Chỉ tiêu 
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 

GT hàng hóa tồn kho (tr.đ) 120 122 126 128 130 140 148 

Hãy tính giá trị hàng hóa tồn kho bình quân của công ty trong các thời kỳ sau: từng 

tháng, từng quý, 6 tháng đầu năm. 

Đáp số: Theo tháng: 1 2 3 4 5 6y 121, y 124, y 127, y 129, y 135, y 144        

Theo quý: 1 2Q 124, Q 136.   Theo 6 tháng đầu năm: 130.   

Bài số 2. Số công nhân trong danh sách của 1 XN năm báo cáo như sau: 

Ngày 01/01 xí nghiệp có 425 công nhân 

       26/01 bổ sung thêm 5 công nhân 

       22/03 cho thôi việc 2 công nhân 

       10/04 bổ sung thêm 3 công nhân 

       14/06 chuyển sang cơ quan khác 3 công nhân 

       17/08 cho thôi việc 2 công nhân 

       20/10 bổ sung thêm 6 công nhân 

Từ đó đến cuối năm số công nhân của xí nghiệp không thay đổi. Hãy tính số công 

nhân trong danh sách bình quân cả năm của xí nghiệp. Biết rằng trong năm này tháng 02 

có 29 ngày. 

Đáp số: 429,082. 



242 
 

Bài số 3. Tình hình biến động giá thành sản phẩm của một xí nghiệp qua các năm như 

sau: 

Năm 2003 so với năm 2002 giảm 3,0% 

Năm 2004 so với năm 2003 giảm 2,5% 

Năm 2005 so với năm 2004 tăng 2,7% 

Năm 2006 so với năm 2005 giảm 3,2% 

Năm 2007 so với năm 2006 giảm 2,6% 

1. Hãy xây dựng một dãy số thời gian nói lên biến động về giá thành sản phẩm 

của xí nghiệp trong thời kỳ nói trên (lấy năm 2002 là 100%). 

2. Tính tốc độ giảm giá thành bình quân hàng năm của xí nghiệp trong thời kỳ nói 

trên. 

Đáp số 1.  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

100 97 94,575 97,13 94,02 91,58 

2. 0,983. 

Bài số 4. Tốc độ phát triển về giá trị tổng sản lượng của hai xí nghiệp như sau (%) 

Xí 

nghiệp 

Năm 2005 

so với 2004 

Năm 2006 

so với 2005 

Năm 2007 

so với 2006 

A 

B 

105 

107 

110 

115 

118 

120 

Hãy tính: 

1. Tốc độ phát triển năm 2007 so với năm 2004 của mỗi xí nghiệp trong thời gian 

trên? 

2. Tốc độ phát triển bình quân hàng năm của mỗi xí nghiệp trong thời gian trên? 

3. Tốc độ phát triển năm 2007 so với năm 2004 tính chung cho cả 2 xí nghiệp ? 

Biết thêm rằng giá trị tổng sản lượng của xí nghiệp A năm 2004 là 45.000 triệu đồng và 

của xí nghiệp B là 80.000 triệu đồng. 

Đáp số: 1. 1,3629  và 1,4766;  2. 1,108 và 1,139;  3. 1,4357. 

Bài số 5. Có số liệu ở một xí nghiệp như sau:  

Năm Sản Biến động so với năm trước (%) 
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lượng    

(tỷ đồng) 

Lượng tăng 

(giảm) tuyệt 

đối (tỷ đồng) 

Tốc độ phát 

triển (%) 

Tốc độ 

tăng (%) 

Giá trị tuyệt đối 

1% tăng lên 

(triệu đồng) 

2002 18,6     

2003   112,4   

2004    6,7  

2005  2,3    

2006      

2007    12,5 271 

1. Hãy tính các số liệu còn thiếu trong bảng thống kê? 

2. Tính tốc độ phát triển bình quân về giá trị sản lượng của xí nghiệp trong thời kì 

trên? 

3. Dùng các phương pháp dự báo sản lượng năm 2008? 

Đáp số: 2. 1,104; 3. 32,86; 33,658; 32,033. 

Bài số 6. Có số liệu về sản lượng lúa (y: đơn vị: trăm ngàn tấn) qua các năm như sau:  

Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

y 35,94 38,73 38,95 40,01 42,4 43,74 44,04 44,98 45,1 43,2 

1. Tính các chỉ tiêu i i i, t , g  để phân tích sự biến động sản lượng lúa theo thời 

gian? 

2. Xác định các chỉ tiêu: Tốc độ phát triển bình quân; lượng tăng (giảm) tuyệt đối 

bình quân về sản lượng lúa? 

3. Dự báo sản lượng lúa năm 2017 theo các phương pháp: Lượng tăng (giảm) 

tuyệt đối bình quân; tốc độ phát triển bình quân; hàm xu thế? 

Đáp số: 1. i i 1
i i i 1 i i

i 1

y y
y y ; t ; g ;

y 100






      

2. t 1,021; 0,807;    3. 44,007; 44,1072; 46,8264.   

Bài số 7. Có tài liệu về tổng sản lượng lúa (y: ngàn tấn) của một địa phương  như sau: 

Năm  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

y 38950 40005 42398 43737 44039 44947 45106 43610 

Yêu cầu: 

 1. Tính các chỉ tiêu phân tích sự biến động của sản lượng lúa theo thời gian? 

 2. Tìm hàm xu thế, biểu thị biến động sản lượng lúa theo thời gian. 
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 3. Dự đoán sản lượng lúa vào các năm 2017, 2018 theo các phương pháp đã học? 

Đáp số: 1. i i 1
i i i 1 i i

i 1

y y
y y ; t ; g .

y 100






      

2. tŷ 39309,3214 786,5952 t.     

3. Năm 2017 : 44275,714; 44320,84; 46388,678. 

 Năm 2018 : 44941,42; 45043,273; 47175,2734.  

Bài số 8. Doanh số bán (y) của công ty thương mại X ghi nhận được như sau: 

Năm 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

y 35 50 66 58 74 90 107,5 121 

 1. Tính các chỉ tiêu động thái phân tích sự biến động của doanh số bán theo thời 

gian? 

 2. Tìm hàm xu thế, thể hiện sự biến động doanh số bán theo thời gian? 

 3. Dự đoán doanh số bán các năm 2007, 2008, 2009 theo các phương pháp đã 

học? 

Đáp số: 1. i i 1
i i i 1 i i

i 1

y y
y y ; t ; g .

y 100






      

2. tŷ 22,8214 11,6369 t.     

3. Năm 2007 : 145,5714;172,4731; 139,1904. 

 Năm 2008 : 157,8571; 205,9156; 150,8273.   

Năm 2009 : 170,1428; 245,8426; 162,4642.  

Bài số 9. Có tài liệu về sản lượng mặt hàng X (triệu mét) của một công ty qua các năm 

như sau: 

Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sản lượng 5,01 5,28 5,56 5,8 6,3 6,51 6,75 6,97 

 1. Tính các chỉ tiêu động thái phân tích sự biến động của sản lượng mặt hàng X 

theo thời gian? 

 2. Tìm hàm xu thế biểu thị biến động sản lượng theo thời gian? 

 3. Dự đoán sản lượng các năm 2016, 2017, 2018? 

Đáp số: 1. i i 1
i i i 1 i i

i 1

y y
y y ; t ; g .

y 100






      

2. tŷ 4,7143 0,2907 t.     



245 
 

3. Năm 2016 : 7,53;7,66; 7,62. 

 Năm 2017 : 7,81; 8,03; 7,91.   

Năm 2018 : 8,09; 8,42; 8,20. 

Bài số 10. Có tài liệu về doanh thu bán hàng của cửa hàng bách hoá như sau: 

Năm  2004 2005 2006 2007 2008 

Doanh thu bán hàng (triệu đồng) 7510 7680 8050 8380 8500 

Yêu cầu: 

 1. Tính các chỉ tiêu động thái phân tích sự biến động của doanh thu bán hàng theo 

thời gian? 

 2. Tìm hàm xu thế, biểu thị biến động doanh thu theo thời gian? 

 3. Dự đoán doanh thu bán hàng các năm 2010, 2011, 2012? 

Đáp số: 1. i i 1
i i i 1 i i

i 1

y y
y y ; t ; g .

y 100






      

2. tŷ 7220 268 t.     

3. Năm 2010 : 8995;9041,18; 9096.  

 Năm 2011 : 9242,5; 9326,1; 9364.   

Năm 2012 : 9490; 9618,95; 9632.  

Bài số 11. Có tài liệu về sản lượng của một sản phẩm tại xí nghiệp X như sau: 

Năm 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Sản lượng 

(1000 tấn) 
35,5 36,8 53,8 45,4 56,7 48,6 46,5 54,2 

 1. Tính các chỉ tiêu phân tích sự biến động của sản lượng theo thời gian? 

 2. Tìm hàm xu thế thể hiện sự biến động sản lượng theo thời gian? 

 3. Dự đoán sản lượng các năm 2008, 2009, 2010? 

Đáp số: 1. i i 1
i i i 1 i i

i 1

y y
y y ; t ; g .

y 100






      

2. tŷ 37,8071 2,0845 t.     

3. Năm 2008 : 62,21;64,97; 60,74.  

 Năm 2009 :64,89; 69,02; 62,82.  

Năm 2010 : 67,56; 73,32; 64,91.  

Bài số 12. Cho biết tình hình về tỷ lệ tăng trưởng GDP (%) của Việt Nam như sau: 
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

8,07 8,84 9,54 9,34 8,15 5,76 4,77 6,79 6,19 6,32 6,90 

Lưu ý: Chỉ dùng số liệu đến năm 2002. 

1. Tính các chỉ tiêu sau: tốc độ phát triển liên hoàn mỗi năm it , lượng tăng (giảm) 

tuyệt đối liên hoàn mỗi năm i , tốc độ phát triển bình quân, lượng tăng (giảm) tuyệt đối 

bình quân.      

2. Dùng các phương pháp: tốc độ phát triển bình quân, lượng tăng (giảm) tuyệt 

đối bình quân và đường xu thế. Hãy dự báo lệ tăng trưởng GDP các năm 2003, 2004, 

2005. Nhận xét kết quả. 

Đáp số: 1. i i 1
i i i 1 i i

i 1

y y
y y ; t ; g .

y 100






     0,1944; t 0,9732.      

2. Năm 2003 : 6,13; 6,15; 5,24. Năm 2004 :5,93; 5,99; 4,85.   

Năm 2005 : 5,74; 5,83; 4,46. 

Bài số 13. Cho biết tình hình về tỷ lệ tăng trưởng GDP (%) của Việt Nam như sau: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7,536 7,547 6,978 7,130 5,662 5,398 6,423 6,240 5,247 5,422 

Lưu ý: Chỉ dùng số liệu đến năm 2012. 

1. Tính các chỉ tiêu sau: tốc độ phát triển liên hoàn mỗi năm it , lượng tăng (giảm) 

tuyệt đối liên hoàn mỗi năm i , tốc độ phát triển bình quân, lượng tăng (giảm) tuyệt đối 

bình quân      

2. Dùng các phương pháp: tốc độ phát triển bình quân, lượng tăng (giảm) tuyệt 

đối bình quân và đường xu thế. Hãy dự báo tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam ở các 

năm 2013, 2014, 2015. 

Đáp số: 1. i i 1
i i i 1 i i

i 1

y y
y y ; t ; g .

y 100






     0,2861; t 0,9558.      

2. Năm 2013 : 4,96; 5,02; 5,14.  Năm 2014 : 4,67; 4,79; 4,87.   

Năm 2015 : 4,39; 4,58; 4,61.  

Bài số 14. Cho biết tình hình về tỷ lệ tăng trưởng GDP (%) của Việt Nam như sau: 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

6,899 7,536 7,547 6,978 7,130 5,662 5,398 6,423 6,240 5,247 

Lưu ý: Chỉ dùng số liệu đến năm 2011. 
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1. Tính các chỉ tiêu sau: tốc độ phát triển liên hoàn mỗi năm it , lượng tăng (giảm) 

tuyệt đối liên hoàn mỗi năm i , tốc độ phát triển bình quân, lượng tăng (giảm) tuyệt đối 

bình quân      

2. Dùng các phương pháp: tốc độ phát triển bình quân, lượng tăng (giảm) tuyệt 

đối bình quân và đường xu thế. Hãy dự báo lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam ở các năm 

2012, 2013, 2014. 

Đáp số: 1. i i 1
i i i 1 i i

i 1

y y
y y ; t ; g .

y 100






     0,0811; t 0,9877.      

2. Năm 2012 : 6,159; 6,163; 5,68. Năm 2013 : 6,08; 6,09; 5,49.  

Năm 2014 : 6,0; 6,013; 5,30.  

Bài số 15. Dữ liệu về GDP (tỷ USD) của Việt Nam qua các năm được cho như sau: 

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GDP 99,13 106 115,9 --- 155,8 171,2 186,2 193,6 

Yêu cầu: 

 1. Dự báo GDP của Việt Nam năm 2011 bằng phương pháp tốc độ phát triển bình 

quân  t .  

 2. Tìm GDP mỗi năm, tốc độ phát triển mỗi năm, tốc độ tăng (giảm) mỗi năm, 

lượng tăng (giảm) tuyệt đối mỗi năm. 

 3. Dùng các phương pháp sau: Đường xu thế, tốc độ phát triển bình quân, lượng 

tăng (giảm) tuyệt đối bình quân. Hãy dự báo GDP của Việt Nam các năm 2016,  2017.  

Đáp số: 1. 2011y 125,323;  2. i i 1
i i i 1 i i i i

i 1

y y
y y ; t ; g ; a t 1.

y 100






         

2. Năm 2016 : 207,1; 213,02; 211,57. Năm 2017 : 220,59; 234,38; 226,56.  

Bài số 16. Có tài liệu về sản lượng sản xuất một loại sản phẩm của một doanh nghiệp 

như sau  

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 

Sản lượng (1000 tấn) 50 54 60 65 70 

Yêu cầu: Dự đoán sản lượng của doanh nghiệp vào năm 2013 dựa vào:  

1. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân.  

2. Tốc độ phát triển bình quân.  

3. Ngoại suy hàm xu thế tuyến tính.  

4. Trong các phương pháp dự đoán trên, phương pháp nào cho kết quả tốt nhất?   
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Bài số 17.  Tốc độ phát triển về doanh thu về du lịch của một địa phương năm 2007 so 

với năm 2002 bằng 2,2 lần, năm 2012 so với năm 2007 doanh thu bằng 4,4 lần. Hãy tính 

tốc độ phát triển về doanh thu bình quân hàng năm giai đoạn từ năm 2003 – 2012. 

Bài số 18.  Có tài liệu về giá trị hàng hóa dự trữ của một công ty trong quý III/2012 như 

sau:  

- Ngày 1/7, giá trị dự trữ là 850 triệu đồng.  

- Ngày 30/7, giá trị dự trữ là 980 triệu đồng.  

- Ngày 31/8, giá trị dự trữ là là 870 triệu đồng.  

- Ngày 5/9, dự trữ thêm 200 triệu đồng.  

- Ngày 18/9, xuất dự trữ 250 triệu đồng.  

- Ngày 25/9, dự trữ thêm 100 triệu đồng.  

Yêu cầu:  

1. Tính giá trị hàng hóa dự trữ bình quân của từng tháng trong quý III/2012.  

2. Tính giá trị hàng hóa dự trữ bình quân của quý III/2012. 

6.6. Tài liệu tham khảo 

 [1] Hà văn Sơn, Giáo trình Lý thuyết Thống kê, ứng dụng trong Quản trị và kinh tế. 

 [2] Phạm Văn Chững, Lê Thanh Hoa, Nguyễn Đình Uông, Thống kê ứng dụng, 

NXB Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2016. 

  [3] S.P. Gordon, Contemporary Statistics, Mc Graw – Hill, Inc. 1994sworth. 

 [4] Anderson, Sweeney, and William [2010], Statistics for Business and 

Economics, South-Western Cengage Learning (11th  Edition). 

 [5] Michael Barrow, Statistics for Economics, Accounting and Business Studies- 
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 [6] Newbold Paul - Statistics for Bussiness and Economics, 5th edition - Prentice 
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Thuật ngữ chính chương 6 

Tiếng Anh Tiếng Việt 

Analysis time series 

Absolute amount of increase (decrease) 

Average growth rate 

Cyclical pattern 

Exponential trend equation 

Estimating the linear trend 

Forecast error 

Forecast accuracy  

Forecast by time series 

Forecasting methods 

Intercept of the linear trend line 

Hypebol trend equation 

Mean absolute error 

Mean squared error 

Moving averages  

Linear trend equation 

Growth rate 

Quadratic trend equation 

Time series 

Trend pattern 

Time period 

Trend function 

Time series decompostition 

Stationary time series 

Seasonal pattern 

Seasonality and trend 

Smoothing constant 

Slope of the linear trend line 

Weighted moving averages 

Phân tích dãy số thời gian 

Lượng tăng (giảm) tuyệt đối 

Tốc độ phát triển bình quân 

Mô hình tuần hoàn 

Phương trình xu thế mũ 

Ước lượng hàm xu thế tuyến tính 

Sai số dự báo 

Độ chính xác của dự báo 

Dự báo theo dãy số thời gian 

Các phương pháp dự báo 

Hệ số chặc của đường xu thế tuyến tính 

Phương trình xu thế hypebol 

Sai số trung bình dự báo 

Trung bình bình phương sai số 

Trung bình di động 

Phương trình xu thế tuyến tính 

Nhịp tăng trưởng 

Phương trình xu thế bậc 2 

Dãy số thời gian 

Mô hình xu hướng 

Khoảng thời gian 

Hàm xu thế 

Phân rã chuỗi thời gian 

Dãy số thời gian dừng 

Mô hình theo mùa vụ 

Tính thời vụ và xu thế 

Làm mịn hằng số 

Độ dốc của đường xu thế tuyến tính 

Trung bình di động có trọng số 

 



250 

 

MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO 

 

Đề số 1 

Câu 1. Một kho hàng có 15 hộp sản phẩm được đóng gói giống nhau bao gồm 2 loại: 

loại I và loại II. Trong đó có 10 hộp loại I, mỗi hộp chứa 8 chính phẩm và 2 phế phẩm; 5 

hộp loại II, mỗi hộp chứa 7 chính phẩm và 3 phế phẩm.  

a) Lấy ngẫu nhiên hai hộp sản phẩm từ kho hàng, tính xác suất lấy được hai hộp 

cùng loại. 

b) Lấy ngẫu nhiên một hộp rồi từ hộp đó lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Tính xác suất 

cả 2 sản phẩm lấy ra đều là chính phẩm. 

Câu 2. Một người chăn nuôi có nuôi 400 con gà đẻ trứng cùng một loại. Xác suất để một 

con gà đẻ trứng trong ngày là 90%. 

a) Tìm xác suất để người nuôi có được ít nhất 350 trứng trong ngày. 

b) Nếu mỗi trứng gà bán được 3000 đồng và tiền nuôi dưỡng mỗi con gà trong 1 

ngày là 1500 đồng thì hãy tính số tiền trung bình mà người nuôi có được trong ngày. 

Câu 3. Một cuộc điều tra về chiều cao của một loại cây giống một năm tuổi. Lấy ngẫu 

nhiên 100 cây và tiến hành đo chiều cao, kết quả được cho trong bảng sau: 

Chiều cao (cm) 140 − 150 150 − 160 160 − 170 170 − 180 180 − 190 

Số cây 10 25 40 20 5 

Giả sử chiều cao của một loại cây giống một năm tuổi tuân theo quy luật phân phối 

chuẩn. 

a) Hãy ước lượng chiều cao trung bình của cây giống một năm tuổi với độ tin cậy 

95%. 

b) Dựa vào mẫu quan sát trên, với mức ý nghĩa 1% có thể kết luận rằng chiều cao 

trung bình của cây giống 1 năm tuổi lớn hơn 160 cm được không? 

Câu 4. Hệ thống bán vé máy bay online của công ty hàng không AP vừa được cải tiến 

quy trình và được theo dõi để ghi nhận tình trạng hủy vé sau khi đặt chỗ. Khảo sát ngẫu 

nhiên một số ngày và nhận thấy trong 169 lần đặt vé thì có 15 lần hủy vé. 

a) Với độ tin cậy 98%, hãy ước lượng tỷ lệ hủy vé sau khi đặt chỗ qua hệ thống? 

b) Một tài liệu có được trước khi cải tiến hệ thống cho biết tỷ lệ hủy vé sau khi đặt 

chỗ là 15%. Với mức ý nghĩa 2%, hãy kiểm định xem hệ thống được cải tiến này có thực 

sự làm giảm tỷ lệ hủy vé hay không? 
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Câu 5. Doanh số bán (y) của công ty thương mại X ghi nhận được như sau: 

Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

y 35 50 66 58 74 90 108 121 

Dự đoán doanh số bán năm 2010 bằng hàm xu thế tuyến tính. 

Đề số 2 

Câu 1. Có 30 hộp bóng đèn được đóng gói giống nhau bao gồm: 15 hộp loại I, 10 hộp 

loại II, 5 hộp loại III. Biết rằng mỗi hộp đều có 50 bóng đèn, trong đó: 

Hộp loại I: có 1 bóng có tuổi thọ kém 

Hộp loại II: có 3 bóng có tuổi thọ kém 

Hộp loại III: có 6 bóng có tuổi thọ kém. 

Lấy ngẫu nhiên một hộp, rồi từ hộp đó lấy ngẫu nhiên một bóng đèn 

a) Tính xác suất bóng đèn lấy ra là bóng đèn có tuổi thọ kém. 

b) Giả sử bóng đèn lấy ra là bóng có tuổi thọ kém, tính xác suất bóng đèn đó thuộc 

hộp loại II.  

Câu 2. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất như sau:  

3
(x 1)(3 x), x [1,3]

f (x) 4

0 x [1,3]


  

 
 

 

a) Tìm hàm phân bố xác suất F(x)? 

b) Tìm xác suất để trong 3 phép thử độc lập có ít nhất một lần X ∈ (1,2)? 

Câu 3. Kiểm tra độ bền (X : kg/mm2) của một loại thép cốt có đường kính 30mm do nhà 

máy M sản xuất. Người ta tiến hành lấy mẫu gồm 200 thanh thép để đo độ bền, kết quả 

đo được cho trong bảng: 

X 90 – 95 95 – 100 100 – 105 105 – 110 110 – 115 115 – 120 

Số thanh 18 24 72 49 22 15 

Giả sử độ bền của một loại thép cốt có đường kính 30mm do nhà máy M sản xuất 

tuân theo quy luật phân phối chuẩn. 

a) Tìm khoảng ước lượng cho độ bền trung bình của một thanh thép loại trên do 

nhà máy M sản xuất với độ tin cậy 95%. 

b) Với mức ý nghĩa 1% có thể kết luận rằng, độ bền trung bình của một thanh thép 

do nhà máy M sản xuất lớn hơn 102kg/mm2 được không? 
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Câu 4. Khảo sát về tỷ lệ sản phẩm loại I do nhà máy M sản xuất, người ta kiểm tra ngẫu 

nhiên 400 sản phẩm do nhà máy đó sản xuất thì thấy có 154 sản phẩm loại I. 

a) Hãy ước lượng tỷ lệ sản phẩm loại I của nhà máy M với độ tin cậy 95%. 

b) Giám đốc nhà máy nói rằng tỷ lệ sản phẩm loại I của nhà máy tối thiểu là 40% 

thì có chấp nhận được không, hãy kết luận với mức ý nghĩa 5%. 

Câu 5. Doanh số bán (y) của công ty thương mại X ghi nhận được như sau: 

Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

y 35 50 66 58 74 90 108 121 

Dự đoán doanh số bán năm 2010 bằng tốc độ phát triển bình quân. 

Đề số 3 

Câu 1. Ba nhà máy A, B, C cùng sản xuất một loại sản phẩm X. Tỷ lệ chính phẩm của 

các nhà máy A, B và C lần lượt là 97%; 98% và 95%. Giả sử sản phẩm X bày bán ở một 

siêu thị chỉ do ba nhà máy A, B và C này cung cấp với tỷ lệ lần lượt là 30%; 45% và 

25%. Mua một sản phẩm X ở siêu thị. 

a) Tính xác suất để sản phẩm đó là chính phẩm. 

b) Giả sử mua một sản phẩm X ở siêu thị và thấy sản phẩm đó là chính phẩm. Tính 

xác suất để sản phẩm đó do nhà máy A sản xuất. 

Câu 2. Một lô hàng gồm có 6 sản phẩm loại I và 4 sản phẩm loại II. Lấy ngẫu nhiên 

đồng thời 3 sản phẩm từ lô hàng trên. Gọi X  là số sản phẩm loại II được lấy ra. 

a) Lập bảng phân phối xác suất của X. 

b) Tính số sản phẩm loại II trung bình được lấy ra và cho biết xác suất có ít nhất 1 

sản phẩm loại II được lấy ra là bao nhiêu? 

Câu 3. Kiểm tra về trọng lượng (X) mỗi bao xi măng được đóng bao tại nhà máy M. Cân 

ngẫu nhiên 250 bao xi măng người ta thu được bảng số liệu sau: (đơn vị: kg) 

X 49,2−49,4 49,4−49,6 49,6−49,8 49,8−50,0 50,0−50,2 50,2−50,4 50,4−50,6 

Số bao 10 15 60 80 50 20 15 

Giả sử trọng lượng mỗi bao xi măng được đóng bao tại nhà máy M tuân theo quy 

luật phân phối chuẩn. 

a) Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của một bao xi măng được sản xuất tại 

nhà máy M với độ tin cậy 95%? 
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b) Trọng lượng quy định của mỗi bao xi măng là 50 kg. Với mức ý nghĩa 1%, hãy 

kiểm định xem xi măng được đóng bao tại  nhà máy M có đạt trọng lượng theo quy định 

hay không? 

Câu 4. Kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm do một nhà máy sản xuất thấy có 380 sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn.  

a) Người ta muốn tìm khoảng ước lượng cho tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn với độ 

chính xác không vượt quá 0,02 và độ tin cậy 95% thì cần kiểm tra ít nhất bao nhiêu sản 

phẩm của nhà máy sản xuất ? 

b) Giám đốc nhà máy nói rằng tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn của nhà máy không 

dưới 98% thì có chấp nhận được không? Kết luận với mức ý nghĩa 5%. 

Câu 5. Doanh số bán (y) của công ty thương mại X ghi nhận được như sau: 

Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

y 35 50 66 58 74 90 108 121 

Dự đoán doanh số bán năm 2010 bằng lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân. 

Đề số 4 

Câu 1. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trường Đại học M được xếp loại Giỏi; Khá; Trung bình 

lần lượt là 25%; 35%; 40%. Xác suất có việc làm sau khi tốt nghiệp trường M đối với 

sinh viên Giỏi là 95%; đối với sinh viên Khá là 80%; đối với sinh viên Trung bình là 

60%.  

a) Chọn ngẫu nhiên một sinh viên đã tốt nghiệp trường Đại học M, tính xác suất 

sinh viên đó sẽ có việc làm.  

b) Chọn ngẫu nhiên một sinh viên tốt nghiệp trường M đã có việc làm. Tính xác 

suất đó là sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi. 

Câu 2. Có ba kiện hàng: kiện thứ nhất có 7 sản phẩm loại A và 3 sản phẩm loại B, kiện 

thứ hai có 8 sản phẩm loại A và 2 sản phẩm loại B, kiện thứ ba có 6 sản phẩm loại A và 4 

sản phẩm loại B. Chọn ngẫu nhiên mỗi kiện hàng 3 sản phẩm.   

a) Tính xác suất để chọn được 9 sản phẩm loại A.  

b) Tính xác suất để chọn được ít nhất 2 sản phẩm loại A. 

Câu 3. Điều tra mức lương (đơn vị : triệu đồng/tháng) của một số công nhân tại một xí 

nghiệp, ta có bảng số liệu như sau: 

Mức lương 1,8 – 2 2 – 2,2 2,2 – 2,4 2,4 – 2,6 2,6 – 2,8 

Số công nhân 10 15 25 20 8 
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Biết rằng mức lương của công nhân tại xí nghiệp này là biến ngẫu nhiên phân phối 

chuẩn. 

a) Hãy ước lượng mức lương trung bình của các công nhân thuộc xí nghiệp này, với 

độ tin cậy 95%. 

b) Giám đốc của xí nghiệp cho rằng lương trung bình của công nhân thuộc xí 

nghiệp này là 2,5 triệu đồng/tháng. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết lời của vị giám 

đốc này có phù hợp thực tế không?   

Câu 4. Để ước lượng tỷ lệ sinh viên bị cận thị tại một trường Đại học, người ta chọn 

ngẫu nhiên 200 sinh viên thì thấy có 118 sinh viên bị cận thị.  

a) Với độ tin cậy 90%, hãy ước lượng tỷ lệ sinh viên bị cận thị của trường Đại học 

này?  

b) Trước đây 5 năm, tỷ lệ sinh viên bị cận thị tại trường Đại học này là 45%. Với 

mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết tỷ lệ sinh viên bị cận thị hiện nay tại trường Đại học này 

có tăng lên so với 5 năm trước không? 

Câu 5. Cho biết tình hình về tỷ lệ tăng trưởng GDP (%) của Việt Nam như sau: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

7,536 7,547 6,978 7,130 5,662 5,398 6,423 6,240 5,247 

Dự đoán tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2014 bằng hàm xu thế tuyến tính. 

Đề số 5 

Câu 1. Một cỗ máy có 3 bộ phận 1, 2, 3. Xác suất hỏng của các bộ phận trong thời gian 

làm việc theo thứ tự là 0,2; 0,4 và 0,3. 

a) Tính xác suất có hai bộ phận hỏng. 

b) Cuối ngày làm việc được biết rằng có 2 bộ phận bị hỏng. Tính xác suất để hai bộ 

phận hỏng đó là bộ phận 1 và 2. 

Câu 2. Một loại chi tiết máy do một phân xưởng sản xuất được coi là đạt tiêu chuẩn kỹ 

thuật nếu đường kính của nó sai lệch so với đường kính thiết kế không quá 0,012mm. 

Biết rằng đường kính của các chi tiết máy do phân xưởng sản xuất là biến ngẫu nhiên 

tuân theo phân phối chuẩn, với độ lệch chuẩn là 0,005mm.  

a) Tính tỷ lệ chi tiết máy đạt tiêu chuẩn kỹ thuật do phân xưởng này sản xuất.  

b) Chọn ngẫu nhiên 20 chi tiết máy do phân xưởng này sản xuất. Tính xác suất để 

chọn được ít nhất 18 chi tiết máy đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 
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Câu 3. Tại một nông trường để điều tra kết quả sử dụng loại phân bón mới trên một loại 

trái cây, người ta lấy một mẫu ngẫu nhiên cân thử và thu được số liệu như sau: 

Trọng lượng (gam) 45 – 55 55 – 60 60 – 65 65 – 70 70 – 75 75 – 80 

Số trái cây 10 35 75 130 35 15 

Giả sử trọng lượng một loại trái cây tuân theo quy luật phân phối chuẩn. 

a) Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng trọng lượng trung bình của loại trái cây này 

của nông trường. 

b) Trước kia, trọng lượng trung bình của mỗi loại trái cây này là 64gam. Với mức ý 

nghĩa 5%, hãy đánh giá xem loại phân bón mới có mang lại hiệu quả thực sự là làm tăng 

trọng lượng trung bình của trái cây lên hay không? 

Câu 4. Điều tra về việc sử dụng mạng ADSL tại một địa phương, người ta khảo sát 600 

hộ thì thấy có 240 hộ có sử dụng mạng Internet. 

a) Hãy ước lượng số hộ có sử dụng mạng ADSL tại địa phương này với độ tin cậy 

95%, biết rằng địa phương có 160000 hộ. 

b) Năm trước tỷ lệ hộ dân có sử dụng mạng ADSL tại địa phương này là 35%. Với 

mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết tỷ lệ hộ dân có sử dụng mạng ADSL tại địa phương này 

năm nay có cao hơn so với năm trước không? 

Câu 5. Có tài liệu về doanh thu bán hàng của cửa hàng bách hoá như sau: 

Năm  2008 2009 2010 2011 2012 

Doanh thu bán hàng (triệu đồng) 7510 7680 8050 8380 8500 

Dự đoán doanh thu bán hàng năm 2014 bằng lượng tăng giảm tuyệt đố bình quân. 

Đề số 6 

Câu 1. Tỷ lệ người dân nghiện rượu ở một nước lạc hậu là 30%. Biết rằng tỷ lệ người bị 

viêm gan trong số người nghiện rượu là 60%, còn tỷ lệ người bị viêm gan trong số người 

không nghiện rượu là 40%.  

a)  Lấy ngẫu nhiên một người, tính xác suất để người đó bị viêm gan. 

b)  Nếu người đó không bị viêm gan, tính xác suất để người đó nghiện rượu. 

Câu 2. Trọng lượng các sản phẩm do một máy sản xuất ra là một ĐLNN có phân phối 

chuẩn với độ lệch chuẩn 1,2kg. Sản phẩm được xếp loại I nếu có trọng lượng sai lệch so 

với trọng lượng trung bình không quá 1,5kg.  

a) Tính tỉ lệ sản phẩm loại I.  
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b) Muốn tỉ lệ sản phẩm loại I là 90% thì độ đồng đều (phương sai) của các sản 

phẩm này là bao nhiêu? 

Câu 3. Đo lượng cholesterol (X: đơn vị mg%) cho nhóm người có độ tuổi từ 45 đến 60 

tuổi, người ta thu được bảng số liệu sau: 

X 150 – 160 160 – 170 170 – 180 180 – 190 190 – 200 200 – 210 

Số người 7 18 34 20 12 9 

Giả sử rằng lượng cholesterol tuân theo quy luật phân phối chuẩn. 

a) Hãy ước lượng lượng cholesterol trung bình cho nhóm người có độ tuổi từ 45 

đến 60 với độ tin cậy 95%. 

b) Có tài liệu cho rằng lượng cholesterol trung bình là 177 (mg/%), tài liệu này có 

đáng tin cậy không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 5%. 

Câu 4. Tỷ lệ phế phẩm của một nhà máy là 5%. Sau khi tiến hành một phương án cải 

tiến kỹ thuật nhằm giảm tỷ lệ phế phẩm, người ta kiểm tra 400 sản phẩm thì thấy có 12 

phế phẩm.  

a) Hãy ước lượng tỷ lệ phế phẩm của nhà máy sau khi cải tiến kỹ thuật với độ tin 

cậy 99%? 

b) Với mức ý nghĩa 5%, hãy kết luận việc cải tiến kỹ thuật có hiệu quả hay không? 

Câu 5. Có tài liệu về doanh thu bán hàng của cửa hàng bách hoá như sau: 

Năm  2008 2009 2010 2011 2012 

Doanh thu bán hàng (triệu đồng) 7510 7680 8050 8380 8500 

Dự đoán doanh thu bán hàng năm 2014 bằng tốc độ phát triển bình quận. 

Đề số 7 

Câu 1. Hai nhà máy cùng sản xuất một loại bóng đèn. Năng suất nhà máy thứ nhất gấp 2 

lần nhà máy thứ hai. Tỷ lệ bóng đèn không đạt chất lượng của nhà máy thứ nhất là 3% và 

của nhà máy thứ hai là 5%. Giả sử bóng đèn bán trên thị trường chỉ do hai nhà máy này 

sản xuất, nếu mua một bóng đèn trên thị trường: 

a) Tính xác suất mua phải bóng đèn không đạt chất lượng. 

b) Giả sử mua phải bóng đèn không đạt chất lượng. Theo bạn bóng đèn đó do nhà 

máy nào sản xuất với khả năng cao hơn. 

Câu 2. Một nhân viên bán hàng mỗi ngày đi chào hàng ở ba nơi với xác suất bán được 

hàng mỗi nơi là 0,4. Tiền hoa hồng cho mỗi lần bán được hàng là 100$, chi phí cho một 

ngày đi chào hàng là 20$. 
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a) Hãy lập bảng phân phối xác suất cho số tiền hoa hồng mà nhân viên này nhận 

được một ngày. 

b) Tính trung bình và phương sai của số tiền hoa hồng mà nhân viên này nhận được 

một ngày. 

Câu 3. Năng suất (đơn vị tính: tấn/ha) lúa thử nghiệm của một giống lúa mới trên 49 lô 

đất cho kết quả như sau: 

Năng suất 6 – 7 7 – 8 8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 – 12 12 – 13 

Số lô 2 3 8 20 9 5 2 

Giả sử năng suất của giống lúa này tuân theo quy luật phân phối chuẩn. 

a) Hãy ước lượng năng suất trung bình của giống lúa này với độ tin cậy 95%. 

b) Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng năng suất của giống lúa này ít nhất sẽ là 10,5 

tấn/ha. Điều hy vọng này có thể trở thành hiện thực không với mức ý nghĩa 5%. 

Câu 4. Khảo sát 500 người để lấy ý kiến về một loại sản phẩm mới người ta thấy có 348 

người đánh giá tốt về loại sản phẩm này, hãy: 

a) Ước lượng tỷ lệ khách hàng có đánh giá tốt đối với loại sản phẩm này, với độ tin 

cậy 95%. 

b) Nếu muốn sai số của bài toán ước lượng là 1% thì phải khảo sát tối thiểu bao 

nhiêu khách hàng với độ tin cậy 95%. 

Câu 5. Có tài liệu về doanh thu bán hàng của cửa hàng bách hoá như sau: 

Năm  2008 2009 2010 2011 2012 

Doanh thu bán hàng (triệu đồng) 7510 7680 8050 8380 8500 

Dự đoán doanh thu bán hàng năm 2014 bằng hàm xu thế tuyến tính. 

Đề số 8 

Câu 1. Có 6 lô hàng loại I, mỗi lô có 7 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm không tốt và 4 lô 

hàng loại II mỗi lô có 5 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm không tốt. Chọn ngẫu nhiên 1 lô rồi 

từ đó lấy 2 sản phẩm. 

a) Tính xác suất để cả hai sản phẩm đều là sản phẩm tốt. 

b) Tính xác suất để hai sản phẩm lấy ra có ít nhất 1 sản phẩm tốt. 

Câu 2. Trọng lượng các sản phẩm do một máy sản xuất ra là một đại lượng ngẫu nhiên 

có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn 1,2 kg. Sản phẩm được xếp loại I nếu có trọng 

lượng sai lệch so với trọng lượng trung bình không quá 1,5 kg.  

a) Tính tỉ lệ sản phẩm loại I.  
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b) Muốn tỉ lệ sản phẩm loại I là 90% thì độ đồng đều (phương sai) của các sản 

phẩm này là bao nhiêu? 

Câu 3. Theo dõi thời gian hoàn thành sản phẩm (X: đơn vị phút) của 64 công nhân, 

người ta thu được bảng số liệu sau : 

X 10 – 12 12 – 14 14 – 16 16 – 18 18 – 20 

Số công nhân 4 11 29 14 6 

Giả sử thời gian hoàn thành một sản phẩm tuân theo quy luật phân phối chuẩn. 

a) Hãy ước lượng thời gian hoàn thành sản phẩm trung bình của một công nhân, với 

độ tin cậy 95%. 

b) Trước đây, định mức thời gian hoàn thành một sản phẩm là 14,5 phút. Hãy cho 

biết có cần thay đổi định mức này không, với mức ý nghĩa 5%? 

Câu 4. Khảo sát ngẫu nhiên 200 người ở một địa phương A, người ta thấy có 42 người 

hút thuốc lá.  

a) Hãy ước lượng tỷ lệ người hút thuốc lá tại địa phương A với độ tin cậy là 95%. 

b) Người ta cho rằng có không quá 20% số người hút thuốc lá tại địa phương A, 

nhận định trên đúng không với mức ý nghĩa 5%. 

Câu 5. Có tài liệu về sản lượng mặt hàng X (triệu mét) của một công ty qua các năm như 

sau: 

Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sản lượng 5,01 5,28 5,56 5,8 6,3 6,51 6,75 6,97 

Dự đoán sản lượng năm 2016 bằng lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân. 

Đề số 9 

Câu 1. Có 2 kiện hàng, kiện thứ nhất có 5 sản phẩm loại A và 10 sản phẩm loại B, kiện 

thứ hai có 6 sản phẩm loại A và 4 sản phẩm loại B. Xác suất chọn kiện thứ nhất và thứ 

hai là 1/3 và 2/3. Chọn ngẫu nhiên một kiện rồi từ đó lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. 

a) Tính xác suất chọn được 3 sản phẩm loại A. 

b) Biết rằng 3 sản phẩm chọn được đều loại A. Hãy cho biết khả năng 3 sản phẩm 

này là của kiện nào? 

Câu 2. Có ba kiện hàng: kiện thứ nhất có 7 sản phẩm loại A và 3 sản phẩm loại B, kiện 

thứ hai có 8 sản phẩm loại A và 2 sản phẩm loại B, kiện thứ ba có 6 sản phẩm loại A và 4 

sản phẩm loại B. Chọn ngẫu nhiên mỗi kiện hàng 3 sản phẩm.   

a) Tính xác suất để chọn được 9 sản phẩm loại A.  
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b) Tính xác suất để chọn được ít nhất 2 sản phẩm loại A. 

Câu 3. Trọng lượng của một loại bánh A được cho là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật 

chuẩn. Chọn ngẫu nhiên 100 chiếc bánh A thấy có số liệu như sau: 

Trọng lượng (g) 90 100 110 120 130 140 

Số lượng bánh 4 16 25 30 15 10 

a) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng khoảng tin cậy cho trọng lượng trung bình 

của loại bánh A. 

b) Người chủ sản xuất cho rằng trung bình bánh của anh ta nặng không dưới 120g. 

Với mức ý nghĩa 5%, kết luận về ý kiến của người chủ sản xuất này? 

Câu 4. Để ước lượng tỷ lệ sinh viên bị cận thị tại một trường Đại học, người ta chọn 

ngẫu nhiên 200 sinh viên thì thấy có 118 sinh viên bị cận thị.  

a) Với độ tin cậy 90%, hãy ước lượng tỷ lệ sinh viên bị cận thị của trường Đại học 

này?  

  b) Trước đây 5 năm, tỷ lệ sinh viên bị cận thị tại trường Đại học này là 45%. Với 

mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết tỷ lệ sinh viên bị cận thị hiện nay tại trường Đại học này 

có tăng lên so với 5 năm trước không? 

Câu 5. Có tài liệu về sản lượng mặt hàng X (triệu mét) của một công ty qua các năm như 

sau: 

Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sản lượng 5,01 5,28 5,56 5,8 6,3 6,51 6,75 6,97 

Dự đoán sản lượng năm 2016 bằng hàm xu thế tuyến tính. 

Đề số 10 

Câu 1. Có 2 kiện hàng được đóng gói giống nhau. Kiện thứ nhất 12 sản phẩm tốt và 3 

sản phẩm kém chất lượng, kiện thứ hai có 10 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm kém chất 

lượng. Lấy ngẫu nhiên một kiện rồi từ kiện đó lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. 

a) Tính xác suất 2 sản phẩm lấy ra là 2 sản phẩm tốt. 

b) Biết 2 sản phẩm lấy ra là 2 sản phẩm tốt, tính xác suất 2 sản phẩm đó được lấy ra 

từ kiện thứ nhất. 

Câu 2. Trọng lượng các sản phẩm do một máy sản xuất ra là một ĐLNN có phân phối 

chuẩn với độ lệch chuẩn 1,2kg. Sản phẩm được xếp loại I nếu có trọng lượng sai lệch so 

với trọng lượng trung bình không quá 1,5kg.  

a) Tính tỉ lệ sản phẩm loại I.  
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b) Muốn tỉ lệ sản phẩm loại I là 90% thì độ đồng đều (phương sai) của các sản 

phẩm này là bao nhiêu? 

Câu 3. Số liệu thống kê về doanh số bán hàng (triệu đồng/ngày) của một siêu thị trong 

một số ngày cho ở bảng sau: 

Doanh số 24 30 36 42 48 54 60 65 70 

Số ngày 5 12 25 35 24 15 12 10 6 

Giả sử doanh số bán hàng tuân theo quy luật phân phối chuẩn. 

a) Ước lượng doanh số bán trung bình trong 1 ngày của siêu thị, với độ tin cậy 

95%? 

b) Trước đây doanh số bán trung bình của siêu thị là 35 triệu đồng/ ngày. Số liệu ở 

bảng trên được thu thập sau khi siêu thị  áp dụng một phương pháp bán hàng mới. Hãy 

cho biết phương thức bán hàng mới có làm tăng doanh số bán hàng của siêu thị lên hay 

không? Kết luận với mức ý nghĩa 5%. 

Câu 4. Khảo sát 150 chung cư, khách sạn trên địa bàn thành phố người ta ghi nhận được 

chỉ có 60 chung cư hoặc khách sạn đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. 

a) Hãy ước lượng tỷ lệ chung cư, khách sạn đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa 

cháy trên địa bàn với độ tin cậy 95%. 

b) Có thông tin cho rằng có không quá 35% chung cư hoặc khách sạn đảm bảo an 

toàn phòng cháy chữa cháy. Hãy cho nhận định về thông tin trên với mức ý nghĩa 5%. 

Câu 5. Có tài liệu về sản lượng mặt hàng X (triệu mét) của một công ty qua các năm như 

sau: 

Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sản lượng 5,01 5,28 5,56 5,8 6,3 6,51 6,75 6,97 

Dự đoán sản lượng năm 2016 bằng tốc độ phát triển bình quân. 
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Phụ lục 1 

GIẢI TÍCH TỔ HỢP 

 

1. Quy tắc đếm 

Ta chỉ khảo sát tập hữu hạn:  1 2 nX x ,x ,..., x , X có n phần tử,  

ký hiệu X n . 

1.1. Công thức cộng 

Cho X, Y là hai tập hữu hạn và X Y   , ta có X Y X Y   

Tổng quát: Nếu cho k tập hữu hạn 1 2 kX ,X ,...,X  sao cho i jX Y , i j  ,     

ta có 

  1 2 k 1 2 kX X ... X X X ... X       

1.2. Công thức nhân 

Cho X, Y là hai tập hữu hạn, định nghĩa tập tích nhý sau    

  X Y x, y / x X y Y     , ta có X Y X Y    

Tổng quát: Nếu cho n tập hữu hạn 1 2 kX ,X ,...,X , ta có 

  1 2 k 1 2 kX X ... X X X ... X        

1.3. Quy tắc cộng 

Giả sử một công việc có thể thực hiện một trong k phương pháp, trong đó 

 Phương pháp 1 có 1n  cách thực hiện, 

 Phương pháp 2 có 2n  cách thực hiện,…, 

 Phương pháp k có kn  cách thực hiện, 

và hai phương pháp khác nhau không có cách thực hiện chung. 

Khi đó, ta có 1 2 kn n ... n    cách thực hiện công việc. 

1.4. Quy tắc nhân 

Giả sử một công việc có thể thực hiện tuần tự theo k bước, trong đó 

 Bước 1 có 1n  cách thực hiện, 

 Bước 2 có 2n  cách thực hiện,…, 

 Bước k có kn  cách thực hiện, 

Khi đó, ta có 1 2 kn n ... n    cách thực hiện công việc. 
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2. Giải tích tổ hợp 

2.1. Chỉnh hợp 

Định nghĩa: Chỉnh hợp chập k từ n phần tử là một bộ có kể thứ tự gồm k phần tử 

khác nhau lấy từ n phần tử đã cho. 

Số chỉnh hợp: Số chỉnh hợp chập k từ n phần tử,  ký hiệu là : k
nA  

Công thức tính : 
 

k
n

n!
A n(n 1)...(n k 1)

n k !
    


 

Ví dụ 1. Đêm chung kết hoa khôi sinh viên thành phố có 12 thí sinh, chọn 3 thí sinh trao 

giải: Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2. Có bao nhiêu cách chọn ? 

Giải 

 Nhận xét: thí sinh được trao giải, được chọn từ 12 thí sinh, và có thứ tự (A, B, C 

cùng được trao giải, nhưng trường hợp A là hoa khôi, khác trường hợp B là hoa khôi). 

 Suy ra mỗi cách chọn là một chỉnh hợp chập 3 từ 12 phần tử. 

Vậy số cách chọn là: 3
12A 12.11.10 1320.   

2.2. Chỉnh hợp lặp 

Định nghĩa: Chỉnh hợp lặp chập k từ n phần tử là một bộ có kể thứ tự gồm k phần 

tử không cần khác nhau lấy từ n phần tử đã cho. 

Số chỉnh hợp lặp: Số chỉnh hợp lặp chập k từ n phần tử ký, hiệu là :
k

nA  

Công thức tính:  
k k

nA n  

Ví dụ 2. Giả sử có một vị thần có quyền phân phát ngày sinh cho con người, có bao 

nhiêu cách phân bố ngày sinh cho 10 em bé ra đời trong năm 1999 tại 1 khu tập thể của 

công nhân viên chức. 

Giải 

Nhận xét: Mỗi ngày sinh của một em bé là 1 trong 365 ngày của năm 1999, nên các 

ngày sinh có thể trùng nhau. 

Suy ra mỗi cách phân bố 10 ngày sinh là một chỉnh hợp lặp chập 10 từ 365 phần tử. 

Vậy số cách phân bố ngày sinh là:  10 10
365A 365 .  

2.3. Hoán vị 

Định nghĩa: Một hoán vị từ n phần tử là một bộ có kể thứ tự gồm n phần tử khác 

nhau đã cho. 

Số hoán vị: Số hoán vị từ n phần tử, ký hiệu là nP  
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Công thức tính:  nP n! (n 1)(n 2)...(1)     

Ví dụ 3. Có 3 bộ sách: 

Toán cao cấp         : 6 tập, 

Kinh tế lượng       : 2 tập, 

Xác suất thống kê   : 3 tập, 

Được đặt lên giá sách. Có bao nhiêu cách sắp: 

a) Tuỳ ý; 

b) Các tập sách được đặt theo từng bộ. 

Giải 

a) Tuỳ ý; 

Ba bộ sách có tất cả 11 tập; đặt lên giá sách, mỗi cách sắp là hoán vị của 11 phần tử. 

Suy ra số cách sắp tuỳ ý: 11P 11!  

b) Các tập sách được đặt theo từng bộ. 

   +) Xem mỗi bộ sách là một phần tử suy ra có 3! cách sắp xếp 3 phần tử này. 

   +) Các cặp sách trong mỗi bộ sách xáo trộn với nhau. 

             Toán cao cấp    :  6! 

       Kinh tế lượng  :  2! 

       Xác suất thống kê        :  3! 

Suy ra: số cách sắp xếp 3 bộ sách theo từng bộ là: 3!6!2!3! 51840  cách. 

2.4. Tổ hợp 

Định nghĩa:  Một tổ hợp chập k từ n phần tử là một tập con gồm k phần tử lấy từ 

n phần tử. 

Số tổ hợp : Số tổ hợp chập k từ n phần tử ký hiệu là : k
nC  

Công thức tính:  
 

k
n

n!
C

k! n k !



 

Ví dụ 4. Giải bóng đá ngoại hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn, có bao nhiêu 

trận đấu được tổ chức nếu: 

a) Thi đấu vòng tròn 1 lượt. 

b) Thi đấu vòng tròn 2 lượt. 

Giải 

a) Thi đấu vòng tròn 1 lượt 
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Mỗi trận đấu ứng với việc chọn 2 đội chọn từ 20 đội. Suy ra mỗi trận đấu là một 

tổ hợp chập 2 từ 20 phần tử. 

Số mỗi trận đấu được tổ chức là : 2
20

20!
C 190

2!18!
   trận 

b) Thi đấu vòng tròn 2 lượt. 

Mỗi trận đấu ứng với việc chọn 2 đội chọn từ 20 đội. (đội chủ, đội khách). 

Suy ra mỗi trận đấu là một chỉnh hợp chập 2 từ 20 phần tử. 

Vậy số trận đấu là :  2
20

20!
A 380

18!
   trận. 

2.5. Nhị thức Newton 

n
n k n k k

n
k 0

(a b) C a b



    

n
n k k

n
k 0

(1 x) C x


    

3. Bài tập  

Bài 1. Trong một lớp gồm 30 sinh viên, cần chọn ra ba sinh viên để làm lớp trưởng, lớp 

phó và thủ quỹ (mỗi người chỉ làm một chức). Hỏi có tất cả bao nhiêu cách bầu chọn ? 

Đáp số : 24360. 

Bài 2. Có bao nhiêu cách xếp 10 người ngồi thành hàng ngang sao cho A và B ngồi cạnh 

nhau. 

Đáp số : 725760. 

Bài 3. Một hộp đựng 6 bi trắng và 4 bi đen. 

a) Có tất cả bao nhiêu cách lấy ra 5 bi ? 

b) Có bao nhiêu cách lấy ra 5 bi trong đó có 2 bi trắng ? 

Đáp số : a) 252; b) 60. 

Bài 4. Trong một nhóm ứng viên gồm 7 nam và 3 nữ, 

a) có bao nhiêu cách thành lập một ủy ban gồm 3 người ? 

b) có bao nhiêu cách thành lập một ủy ban gồm 3 người trong đó có đúng 1 nữ ? 

c) có bao nhiêu cách thành lập một ủy ban gồm 3 người trong đó có ít nhất 1 nữ ? 

Đáp số : a) 120; b) 63; c) 85. 

Bài 5. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi từ các chữ số này lập được bao nhiêu số có 4 

chữ số khác nhau trong đó nhất thiết có mặt chữ số 5? 

Đáp số :  204. 
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Phụ lục 2.  

Các bảng giá trị tới hạn của phân phối xác suất 
 

1. Bảng giá trị của phân phối chuẩn tắc (Phân phối Gauss)  N 0;1  

       
2x t /2

0 0

1
(x) e dt

2

 
 

 

Bảng 1. Giá trị hàm 0 (x)  

  0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359 

0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753 

0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141 

0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517 

0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879 

0.5 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224 

0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549 

0.7 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852 

0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133 

0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389 

1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621 

1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830 

1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015 

1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177 

1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319 

1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441 

1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545 

1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633 

1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706 

1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767 

2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817 

2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857 

2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890 

2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916 

2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936 

2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952 

2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964 

2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974 

2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981 

2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986 

3.0 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990 

3.1 0.4990 0.4991 0.4991 0.4991 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4993 0.4993 

3.2 0.4993 0.4993 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4995 0.4995 0.4995 

3.3 0.4995 0.4995 0.4995 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4997 

3.4 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4998 

3.5 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 

3.6 0.4998 0.4998 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 

3.7 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 

3.8 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 

3.9 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 
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2. Bảng giá trị của phân phối Student 

 P T t    với T St(n)  

    Cột 1: Giá trị độ tự do n. 

    Hàng 1: Giá trị nguy cơ sai lầm / 2  

    Nội dung bảng : Giá trị 
2

t  tương ứng với n  và   

Bảng 2. Giá trị tới hạn của phân phối Student 

/ 2  0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 0.075 0.1 

1 63.656 31.821 21.205 15.894 12.706 10.579 9.058 7.916 7.026 6.314 4.165 3.078 

2 9.925 6.965 5.643 4.849 4.303 3.896 3.578 3.320 3.104 2.920 2.282 1.886 

3 5.841 4.541 3.896 3.482 3.182 2.951 2.763 2.605 2.471 2.353 1.924 1.638 

4 4.604 3.747 3.298 2.999 2.776 2.601 2.456 2.333 2.226 2.132 1.778 1.533 

5 4.032 3.365 3.003 2.757 2.571 2.422 2.297 2.191 2.098 2.015 1.699 1.476 

6 3.707 3.143 2.829 2.612 2.447 2.313 2.201 2.104 2.019 1.943 1.650 1.440 

7 3.499 2.998 2.715 2.517 2.365 2.241 2.136 2.046 1.966 1.895 1.617 1.415 

8 3.355 2.896 2.634 2.449 2.306 2.189 2.090 2.004 1.928 1.860 1.592 1.397 

9 3.250 2.821 2.574 2.398 2.262 2.150 2.055 1.973 1.899 1.833 1.574 1.383 

10 3.169 2.764 2.527 2.359 2.228 2.120 2.028 1.948 1.877 1.812 1.559 1.372 

11 3.106 2.718 2.491 2.328 2.201 2.096 2.007 1.928 1.859 1.796 1.548 1.363 

12 3.055 2.681 2.461 2.303 2.179 2.076 1.989 1.912 1.844 1.782 1.538 1.356 

13 3.012 2.650 2.436 2.282 2.160 2.060 1.974 1.899 1.832 1.771 1.530 1.350 

14 2.977 2.624 2.415 2.264 2.145 2.046 1.962 1.887 1.821 1.761 1.523 1.345 

15 2.947 2.602 2.397 2.249 2.131 2.034 1.951 1.878 1.812 1.753 1.517 1.341 

16 2.921 2.583 2.382 2.235 2.120 2.024 1.942 1.869 1.805 1.746 1.512 1.337 

17 2.898 2.567 2.368 2.224 2.110 2.015 1.934 1.862 1.798 1.740 1.508 1.333 

18 2.878 2.552 2.356 2.214 2.101 2.007 1.926 1.855 1.792 1.734 1.504 1.330 

19 2.861 2.539 2.346 2.205 2.093 2.000 1.920 1.850 1.786 1.729 1.500 1.328 

20 2.845 2.528 2.336 2.197 2.086 1.994 1.914 1.844 1.782 1.725 1.497 1.325 

21 2.831 2.518 2.328 2.189 2.080 1.988 1.909 1.840 1.777 1.721 1.494 1.323 

22 2.819 2.508 2.320 2.183 2.074 1.983 1.905 1.835 1.773 1.717 1.492 1.321 

23 2.807 2.500 2.313 2.177 2.069 1.978 1.900 1.832 1.770 1.714 1.489 1.319 

24 2.797 2.492 2.307 2.172 2.064 1.974 1.896 1.828 1.767 1.711 1.487 1.318 

25 2.787 2.485 2.301 2.167 2.060 1.970 1.893 1.825 1.764 1.708 1.485 1.316 

26 2.779 2.479 2.296 2.162 2.056 1.967 1.890 1.822 1.761 1.706 1.483 1.315 

27 2.771 2.473 2.291 2.158 2.052 1.963 1.887 1.819 1.758 1.703 1.482 1.314 

28 2.763 2.467 2.286 2.154 2.048 1.960 1.884 1.817 1.756 1.701 1.480 1.313 

29 2.756 2.462 2.282 2.150 2.045 1.957 1.881 1.814 1.754 1.699 1.479 1.311 

  2.576 2.326 2.170 2.054 1.960 1.881 1.812 1.751 1.695 1.645 1.440 1.282 
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3. Bảng giá trị của phân phối Chi bình phương 

 2
n,P X      khi 2X (n)  

Hàng 1 : Giá trị của  ; Cột 1 : Giá trị độ tự do n. 

Bảng 3. Giá trị tới hạn,  2
n,  của phân phối chi bình phương 

 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.05 0.95 0.975 0.98 0.99 0.995 

1 7.879 6.635 5.916 5.412 5.024 4.709 3.841 0.004 0.001 0.001 0.000 0.000 

2 10.597 9.210 8.399 7.824 7.378 7.013 5.991 0.103 0.051 0.040 0.020 0.010 

3 12.838 11.345 10.465 9.837 9.348 8.947 7.815 0.352 0.216 0.185 0.115 0.072 

4 14.860 13.277 12.339 11.668 11.143 10.712 9.488 0.711 0.484 0.429 0.297 0.207 

5 16.750 15.086 14.098 13.388 12.832 12.375 11.070 1.145 0.831 0.752 0.554 0.412 

6 18.548 16.812 15.777 15.033 14.449 13.968 12.592 1.635 1.237 1.134 0.872 0.676 

7 20.278 18.475 17.398 16.622 16.013 15.509 14.067 2.167 1.690 1.564 1.239 0.989 

8 21.955 20.090 18.974 18.168 17.535 17.011 15.507 2.733 2.180 2.032 1.647 1.344 

9 23.589 21.666 20.512 19.679 19.023 18.480 16.919 3.325 2.700 2.532 2.088 1.735 

10 25.188 23.209 22.021 21.161 20.483 19.922 18.307 3.940 3.247 3.059 2.558 2.156 

11 26.757 24.725 23.503 22.618 21.920 21.342 19.675 4.575 3.816 3.609 3.053 2.603 

12 28.300 26.217 24.963 24.054 23.337 22.742 21.026 5.226 4.404 4.178 3.571 3.074 

13 29.819 27.688 26.403 25.471 24.736 24.125 22.362 5.892 5.009 4.765 4.107 3.565 

14 31.319 29.141 27.827 26.873 26.119 25.493 23.685 6.571 5.629 5.368 4.660 4.075 

15 32.801 30.578 29.235 28.259 27.488 26.848 24.996 7.261 6.262 5.985 5.229 4.601 

16 34.267 32.000 30.629 29.633 28.845 28.191 26.296 7.962 6.908 6.614 5.812 5.142 

17 35.718 33.409 32.011 30.995 30.191 29.523 27.587 8.672 7.564 7.255 6.408 5.697 

18 37.156 34.805 33.382 32.346 31.526 30.845 28.869 9.390 8.231 7.906 7.015 6.265 

19 38.582 36.191 34.742 33.687 32.852 32.158 30.144 10.117 8.907 8.567 7.633 6.844 

20 39.997 37.566 36.093 35.020 34.170 33.462 31.410 10.851 9.591 9.237 8.260 7.434 

21 41.401 38.932 37.434 36.343 35.479 34.759 32.671 11.591 10.283 9.915 8.897 8.034 

22 42.796 40.289 38.768 37.659 36.781 36.049 33.924 12.338 10.982 10.600 9.542 8.643 

23 44.181 41.638 40.094 38.968 38.076 37.332 35.172 13.091 11.689 11.293 10.196 9.260 

24 45.558 42.980 41.413 40.270 39.364 38.609 36.415 13.848 12.401 11.992 10.856 9.886 

25 46.928 44.314 42.725 41.566 40.646 39.880 37.652 14.611 13.120 12.697 11.524 10.520 

26 48.290 45.642 44.031 42.856 41.923 41.146 38.885 15.379 13.844 13.409 12.198 11.160 

27 49.645 46.963 45.331 44.140 43.195 42.407 40.113 16.151 14.573 14.125 12.878 11.808 

28 50.994 48.278 46.626 45.419 44.461 43.662 41.337 16.928 15.308 14.847 13.565 12.461 

29 52.335 49.588 47.915 46.693 45.722 44.913 42.557 17.708 16.047 15.574 14.256 13.121 

30 53.672 50.892 49.199 47.962 46.979 46.160 43.773 18.493 16.791 16.306 14.953 13.787 

35 60.275 57.342 55.553 54.244 53.203 52.335 49.802 22.465 20.569 20.027 18.509 17.192 

40 66.766 63.691 61.812 60.436 59.342 58.428 55.758 26.509 24.433 23.838 22.164 20.707 

45 73.166 69.957 67.994 66.555 65.410 64.454 61.656 30.612 28.366 27.720 25.901 24.311 

50 79.490 76.154 74.111 72.613 71.420 70.423 67.505 34.764 32.357 31.664 29.707 27.991 

55 85.749 82.292 80.173 78.619 77.380 76.345 73.311 38.958 36.398 35.659 33.571 31.735 

60 91.952 88.379 86.188 84.580 83.298 82.225 79.082 43.188 40.482 39.699 37.485 35.534 

65 98.105 94.422 92.161 90.501 89.177 88.069 84.821 47.450 44.603 43.779 41.444 39.383 

70 104.215 100.425 98.098 96.387 95.023 93.881 90.531 51.739 48.758 47.893 45.442 43.275 

75 110.285 106.393 104.001 102.243 100.839 99.665 96.217 56.054 52.942 52.039 49.475 47.206 

80 116.321 112.329 109.874 108.069 106.629 105.422 101.879 60.391 57.153 56.213 53.540 51.172 

85 122.324 118.236 115.720 113.871 112.393 111.156 107.522 64.749 61.389 60.412 57.634 55.170 

90 128.299 124.116 121.542 119.648 118.136 116.869 113.145 69.126 65.647 64.635 61.754 59.196 

95 134.247 129.973 127.341 125.405 123.858 122.562 118.752 73.520 69.925 68.879 65.898 63.250 

100 140.170 135.807 133.120 131.142 129.561 128.237 124.342 77.929 74.222 73.142 70.065 67.328 
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4. Bảng giá trị của phân phối Fisher 

 P X f (n,m)    khi X F(n,m)  

     Hàng 1 : Giá trị của độ tự do (tử số) n. Cột 1: Giá trị của độ tự do (mẫu số) m. 

     Nội dung bảng : Giá trị f (n,m) . 

Bảng 4.  Giá trị tới hạn phân phối Fisher  0.05   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 

2 18.51 19 19.16 19.25 19.3 19.33 19.35 19.37 19.38 19.4 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6 5.96 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.1 4.06 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.5 3.44 3.39 3.35 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 

10 4.96 4.1 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.2 3.09 3.01 2.95 2.9 2.85 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3 2.91 2.85 2.8 2.75 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 

14 4.6 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.7 2.65 2.6 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.9 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 

17 4.45 3.59 3.2 2.96 2.81 2.7 2.61 2.55 2.49 2.45 

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 

19 4.38 3.52 3.13 2.9 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 

20 4.35 3.49 3.1 2.87 2.71 2.6 2.51 2.45 2.39 2.35 

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 

22 4.3 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.4 2.34 2.3 

23 4.28 3.42 3.03 2.8 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 

24 4.26 3.4 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.3 2.25 

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.6 2.49 2.4 2.34 2.28 2.24 

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 

60 4 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.1 2.04 1.99 

120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 

  3.84 3 2.6 2.37 2.21 2.1 2.01 1.94 1.88 1.83 
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Bảng 5.  Giá trị tới hạn phân phối Fisher  0.05   

  12 15 20 24 30 40 60 120   

1 244 246 248 249 250 251 252 253 254 

2 19.41 19.43 19.45 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.5 

3 8.74 8.7 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55 8.53 

4 5.91 5.86 5.8 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 5.63 

5 4.68 4.62 4.56 4.53 4.5 4.46 4.43 4.4 4.37 

6 4 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.7 3.67 

7 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.3 3.27 3.23 

8 3.28 3.22 3.15 3.12 3.08 3.04 3.01 2.97 2.93 

9 3.07 3.01 2.94 2.9 2.86 2.83 2.79 2.75 2.71 

10 2.91 2.85 2.77 2.74 2.7 2.66 2.62 2.58 2.54 

11 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45 2.4 

12 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34 2.3 

13 2.6 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34 2.3 2.25 2.21 

14 2.53 2.46 2.39 2.35 2.31 2.27 2.22 2.18 2.13 

15 2.48 2.4 2.33 2.29 2.25 2.2 2.16 2.11 2.07 

16 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.06 2.01 

17 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.1 2.06 2.01 1.96 

18 2.34 2.27 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97 1.92 

19 2.31 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93 1.88 

20 2.28 2.2 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.9 1.84 

21 2.25 2.18 2.1 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87 1.81 

22 2.23 2.15 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.78 

23 2.2 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76 

24 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 1.73 

25 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77 1.71 

30 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.62 

40 2 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 1.51 

60 1.92 1.84 1.75 1.7 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39 

120 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 1.5 1.43 1.35 1.25 

  1.75 1.67 1.57 1.52 1.46 1.39 1.32 1.22 1 
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Bảng 6. Giá trị tới hạn phân phối Fisher  0.01   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4052 4999 5404 5624 5764 5859 5928 5981 6022 6056 

2 98.50 99.00 99.16 99.25 99.30 99.33 99.36 99.38 99.39 99.40 

3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.34 27.23 

4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 

5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 

6 13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 

7 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 

8 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 

9 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 

10 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 

11 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 

12 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 

13 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 

14 8.86 6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 

15 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 

16 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 

17 8.40 6.11 5.19 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 

18 8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 

19 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 

20 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 

21 8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51 3.40 3.31 

22 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 

23 7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30 3.21 

24 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 

25 7.77 5.57 4.68 4.18 3.85 3.63 3.46 3.32 3.22 3.13 

30 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 

40 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80 

60 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63 

120 6.85 4.79 3.95 3.48 3.17 2.96 2.79 2.66 2.56 2.47 

  6.63 4.61 3.78 3.32 3.02 2.80 2.64 2.51 2.41 2.32 
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Bảng 7. Giá trị tới hạn phân phối Fisher  0.01   

 12 15 20 24 30 40 60 120   

1 6107 6157 6209 6234 6260 6286 6313 6340 6366 

2 99.42 99.43 99.45 99.46 99.47 99.48 99.48 99.49 99.5 

3 27.05 26.87 26.69 26.60 26.50 26.41 26.32 26.22 26.1 

4 14.37 14.20 14.02 13.93 13.84 13.75 13.65 13.56 13.5 

5 9.89 9.72 9.55 9.47 9.38 9.29 9.20 9.11 9.02 

6 7.72 7.56 7.40 7.31 7.23 7.14 7.06 6.97 6.88 

7 6.47 6.31 6.16 6.07 5.99 5.91 5.82 5.74 5.65 

8 5.67 5.52 5.36 5.28 5.20 5.12 5.03 4.95 4.86 

9 5.11 4.96 4.81 4.73 4.65 4.57 4.48 4.40 4.31 

10 4.71 4.56 4.41 4.33 4.25 4.17 4.08 4.00 3.91 

11 4.40 4.25 4.10 4.02 3.94 3.86 3.78 3.69 3.6 

12 4.16 4.01 3.86 3.78 3.70 3.62 3.54 3.45 3.36 

13 3.96 3.82 3.66 3.59 3.51 3.43 3.34 3.25 3.17 

14 3.80 3.66 3.51 3.43 3.35 3.27 3.18 3.09 3 

15 3.67 3.52 3.37 3.29 3.21 3.13 3.05 2.96 2.87 

16 3.55 3.41 3.26 3.18 3.10 3.02 2.93 2.84 2.75 

17 3.46 3.31 3.16 3.08 3.00 2.92 2.83 2.75 2.65 

18 3.37 3.23 3.08 3.00 2.92 2.84 2.75 2.66 2.57 

19 3.30 3.15 3.00 2.92 2.84 2.76 2.67 2.58 2.49 

20 3.23 3.09 2.94 2.86 2.78 2.69 2.61 2.52 2.42 

21 3.17 3.03 2.88 2.80 2.72 2.64 2.55 2.46 2.36 

22 3.12 2.98 2.83 2.75 2.67 2.58 2.50 2.40 2.31 

23 3.07 2.93 2.78 2.70 2.62 2.54 2.45 2.35 2.26 

24 3.03 2.89 2.74 2.66 2.58 2.49 2.40 2.31 2.21 

25 2.99 2.85 2.70 2.62 2.54 2.45 2.36 2.27 2.17 

30 2.84 2.70 2.55 2.47 2.39 2.30 2.21 2.11 2.01 

40 2.66 2.52 2.37 2.29 2.20 2.11 2.02 1.92 1.8 

60 2.50 2.35 2.20 2.12 2.03 1.94 1.84 1.73 1.6 

120 2.34 2.19 2.03 1.95 1.86 1.76 1.66 1.53 1.38 

  2.18 2.04 1.88 1.79 1.70 1.59 1.47 1.32 1.00 

 

 

 

 

 

 

 



272 

 

5. Bảng giá trị của phân phối Tukey 

Bảng 7. Giá trị tới hạn phân phối Tukey  0,05   

 

n k  

k  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 17,97 26,98 32,82 37,08 40,41 43,12 45,40 47,36 49,07 

2 6,08 8,33 9,80 10,88 11,74 12,44 13,03 13,54 13,99 

3 4,50 5,91 6,82 7,50 8,04 8,48 8,85 9,18 9,46 

4 3,93 5,04 5,76 6,29 6,71 7,05 7,35 7,60 7,83 

5 3,64 4,60 5,22 5,67 6,03 6,33 6,58 6,80 6,99 

6 3,46 4,34 4,90 5,30 5,63 5,90 6,12 6,32 6,49 

7 3,34 4,16 4,68 5,06 5,36 5,61 5,82 6,00 6,16 

8 3,26 4,04 4,53 4,89 5,17 5,40 5,60 5,77 5,92 

9 3,20 3,95 4,41 4,76 5,02 5,24 5,43 5,59 5,74 

10 3,15 3,88 4,33 4,65 4,91 5,12 5,30 5,46 5,60 

11 3,11 3,82 4,26 4,57 4,82 5,03 5,20 5,35 5,49 

12 3,08 3,77 4,20 4,51 4,75 4,95 5,12 5,27 5,39 

13 3,06 3,73 4,15 4,45 4,69 4,88 5,05 5,19 5,32 

14 3,03 3,70 4,11 4,41 4,64 4,83 4,99 5,13 5,25 

15 3,01 3,67 4,08 4,37 4,59 4,78 4,94 5,08 5,20 

16 3,00 3,65 4,05 4,33 4,56 4,74 4,90 5,03 5,15 

17 2,98 3,63 4,02 4,30 4,52 4,70 4,86 4,99 5,11 

18 2,97 3,61 4,00 4,28 4,49 4,67 4,82 4,96 5,07 

19 2,96 3,59 3,98 4,25 4,47 4,65 4,79 4,92 5,04 

20 2,95 3,58 3,96 4,23 4,45 4,62 4,77 4,90 5,01 

24 2,92 3,53 3,90 4,17 4,37 4,54 4,68 4,81 4,92 

30 2,89 3,49 3,85 4,10 4,30 4,46 4,60 4,72 4,82 

40 2,86 3,44 3,79 4,04 4,23 4,39 4,52 4,63 4,73 

60 2,83 3,40 3,74 3,98 4,16 4,31 4,44 4,55 4,65 

120 2,80 3,36 3,68 3,92 4,10 4,24 4,36 4,47 4,56 

  2,77 3,31 3,63 3,86 4,03 4,17 4,29 4,39 4,47 
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Bảng 8. Giá trị tới hạn phân phối Tukey  0,05   

 

n k  

k  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 50,59 51,96 53,20 54,33 55,36 56,32 57,22 58,04 58.83 59,56 

2 14,39 14,75 15,08 15,38 15,65 15,91 16,14 16,37 16,57 16,77 

3 9,72 9,95 10,2 10,3 10,5 10,7 10,8 11,0 11,1 11,2 

4 8,03 8,21 8,37 8,52 8,66 8,79 8,91 9,03 9,13 9,23 

5 7,17 7,32 7,47 7,60 7,72 7,83 7,93 8,03 8,12 8,21 

6 6,65 6,79 6,92 7,03 7,14 7,24 7,34 7,43 7,51 7,59 

7 6,30 6,43 6,55 6,66 6,76 6,85 6,94 7,02 7,10 7,17 

8 6,05 6,18 6,29 6,39 6,48 6,57 6,65 6,73 6,80 6,87 

9 5,87 5,98 6,09 6,19 6,28 6,36 6,44 6,51 6,58 6,64 

10 5,72 5,83 5,93 6,03 6,11 6,19 6,27 6,34 6,40 6,47 

11 5,61 5,71 5,81 5,90 5,98 6,06 6,13 6,20 6,27 6,33 

12 5,51 5,61 5,71 5,80 5,88 5,95 6,02 6,09 6,15 6,21 

13 5,43 5,53 5,63 5,71 5,79 5,86 5,93 5,99 6,05 6,11 

14 5,36 5,46 5,55 5,64 5,71 5,79 5,85 5,91 5,97 6,03 

15 5,31 5,40 5,49 5,57 5,65 5,72 5,78 5,85 5,90 5,96 

16 5,26 5,35 5,44 5,52 5,59 5,66 5,73 5,79 5,84 5,90 

17 5,21 5,31 5,39 5,47 5,54 5,61 5,67 5,73 5,79 5,84 

18 5,17 5,27 5,35 5,43 5,50 5,57 5,63 5,69 5,74 5,79 

19 5,14 5,23 5,31 5,39 5,46 5,53 5,59 5,65 5,70 5,75 

20 5,11 5,20 5,28 5,36 5,43 5,49 5,55 5,61 5,66 5,71 

24 5,01 5,10 5,18 5,25 5,32 5,38 5,44 5,49 5,55 5,59 

30 4,92 5,00 5,08 5,15 5,21 5,27 5,33 5,38 5,43 5,47 

40 4,82 4,90 4,98 5,04 5,11 5,16 5,22 5,27 5,31 5,36 

60 4,73 4,81 4,88 4,94 5,00 5,06 5,11 5,15 5,20 5,24 

120 4,74 4,71 4,78 4,84 4,90 4,95 5,00 5,04 5,09 5,13 

  4,55 4,62 4,68 4,74 4,80 4,85 4,89 4,93 4,97 5,01 
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Bảng 9. Giá trị tới hạn phân phối Tukey  0,01   

 

n k  

k  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 90,03 135 164,3 185,6 202,2 215,8 227,2 237,0 245,6 

2 14,04 19,02 22,29 24,72 26,63 28,20 29,53 30,68 31,69 

3 8,26 10,62 12,17 13,33 4,24 15,00 15,64 16,20 16,69 

4 6,51 8,12 9,17 9,96 10,58 11,10 11,55 11,93 12,27 

5 5,70 6,97 7,80 8,42 8,91 9,32 9,67 9,97 10,24 

6 5,24 6,33 7,03 7,56 7,97 8,32 8,61 8,87 9,10 

7 4,95 5,92 6,54 7,01 7,37 7,68 7,64 8,17 8,37 

8 4,74 5,63 6,20 6,63 6,96 7,24 7,47 7,68 7,87 

9 4,60 5,43 5,96 6,35 6,66 6,91 7,13 7,32 7,49 

10 4,48 5,27 5,77 6,14 6,43 6,67 6,87 7,05 7,21 

11 4,39 5,14 5,62 5,97 6,25 6,48 6,67 6,84 6,99 

12 4,32 5,04 5,50 5,84 6,10 6,32 6,51 6,67 6,81 

13 4,26 4,96 5,40 5,73 5,98 6,19 6,37 6,53 6,67 

14 4,21 4,89 5,32 5,63 5,88 6,08 6,26 6,41 6,54 

15 4,17 4,83 5,25 5,56 5,80 5,99 6,16 6,31 6,44 

16 4,13 4,78 5,19 5,49 5,72 5,92 6,08 6,22 6,35 

17 4,10 4,74 5,14 5,43 5,66 5,85 6,01 6,15 6,27 

18 4,07 4,70 5,09 5,38 5,60 5,79 5,94 6,08 6,20 

19 4,05 4,67 5,05 5,33 5,55 5,73 5,89 6,02 6,14 

20 4,02 4,64 5,02 5,29 5,51 5,69 5,84 5,97 6,09 

24 3,96 4,54 4,91 5,19 5,37 5,54 5,69 5,81 5,92 

30 3,89 4,45 4,80 5,05 5,24 5,40 5,54 5,65 5,76 

40 3,82 4,37 4,70 4,93 5,11 5,27 5,39 5,50 5,60 

60 3,76 4,28 4,60 4,82 4,99 5,13 5,25 5,36 5,45 

120 3,70 4,20 4,50 4,71 4,87 5,01 5,12 5,21 5,30 

  3,64 4,12 4,40 4,60 4,76 4,88 4,99 5,08 5,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 

 

Bảng 10. Giá trị tới hạn phân phối Tukey  0,01   

 

n k  

k  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 253 260 266 272 277 282 286 290 294 298 

2 32,6 33,4 34,1 34,8 35,4 36,0 36,5 37,0 37,5 37,9 

3 17,1 13,5 17,9 18,2 18,5 18,8 19,1 19,3 19,5 19,8 

4 12,6 12,8 13,1 13,3 13,5 13,7 13,9 14,1 14,2 14,4 

5 10,5 10,7 10,9 11,1 11,2 11,4 11,6 11,7 11,8 11,9 

6 9,30 9,49 9,65 9,81 9,95 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 

7 8,55 8,71 8,86 9,00 9,12 9,24 9,35 9,46 9,55 9,65 

8 8,03 8,18 8,31 8,44 8,55 8,66 8,76 8,85 8,94 9,03 

9 7,65 7,78 7,91 8,03 8,13 8,23 8,32 8,41 8,49 8,57 

10 7,36 7,48 7,60 7,71 7,81 7,91 7,99 8,07 8,15 8,22 

11 7,13 7,25 7,36 7,46 7,56 7,65 7,73 7,81 7,88 7,95 

12 6,94 7,06 7,17 7,26 7,36 7,44 7,52 7,59 7,66 7,73 

13 6,79 6,90 7,01 7,10 7,19 7,27 7,34 7,42 7,48 7,55 

14 6,66 6,77 6,87 6,96 7,05 7,12 7,20 7,27 7,33 7,39 

15 6,55 6,66 6,76 6,84 6,93 7,00 7,07 7,14 7,20 7,26 

16 6,46 6,56 6,66 6,74 6,82 6,90 6,97 7,03 7,09 7,15 

17 6,38 6,48 6,57 6,66 6,73 6,80 6,87 6,94 7,00 7,05 

18 6,31 6,41 6,50 6,58 6,65 6,72 6,79 6,85 6,91 6,96 

19 6,25 6,34 6,43 6,51 6,58 6,65 6,72 6,78 6,84 6,89 

20 6,19 6,29 6,37 6,45 6,52 6,59 6,65 6,71 6,76 6,82 

24 6,02 6,11 6,19 6,26 6,33 6,39 6,45 6,51 6,56 6,61 

30 5,85 5,93 6,01 6,08 6,14 6,20 6,26 6,31 6,36 6,41 

40 5,69 5,77 5,84 5,90 5,96 6,02 6,07 6,12 6,17 6,21 

60 5,53 5,60 5,67 5,73 5,79 5,84 5,89 5,93 5,98 6,02 

120 5,38 5,44 5,51 5,56 5,61 5,66 5,71 5,75 5,79 5,83 

  5,23 5,29 5,35 5,40 5,45 5,49 5,54 5,57 5,61 5,65 
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6. Bảng giá trị của phân phối Wilconxon 

Bảng 11. Giá trị tới hạn trong kiểm định dấu và hạng Wilconxon 

 Một phía 

0,05   

Một phía 

0,025   

Một phía 

0,1   

Một phía 

0,005   

 Hai phía 

0,1   

Hai phía 

0,05   

Hai phía 

0,02   

Hai phía 

0,01   

(Cận dưới; cận trên) 

5 0 ; 15 _ ; _ _ ; _ _ ; _ 

6 2 ; 19 0 ; 21 _ ; _ _ ; _ 

7 3 ; 25 2 ; 26 0 ; 28 _ ; _ 

8 5 ; 31 3 ; 33 1 ; 35 0 ; 36 

9 8 ; 37 5 ; 40 3 ; 42 1 ; 44 

10 10 ; 45 8 ; 47 5 ; 50 3 ; 52 

11 13 ; 53 10 ; 56 7 ; 59 5 ; 61 

12 17 ; 61 13 ; 65 10 ; 68 7 ; 71 

13 21 ; 70 17 ; 74 12 ; 79 10 ; 81 

14 25 ; 80 21 ; 84 16 ; 89 13 ; 92 

15 39 ; 90 25 ; 95 19 ; 101 16 ; 104 

16 35 ; 101 29 ; 107 23 ; 113 19 ; 117 

17 41 ; 112 34 ; 119 27 ; 126 23 ; 130 

18 47 ; 124 40 ; 131 32 ; 139 27 ; 144 

19 53 ; 137 46 ; 144 37 ; 153 32 ; 158 

20 60 ; 150 52 ; 158 43 ; 167 37 ; 173 
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Bảng 12. Giá trị tới hạn trong kiểm định tổng và hạng Wilconxon 

 

2n  

Mức ý nghĩa 
1n  

Một 

phía 

Hai 

phía 

4 5 6 7 8 9 10 

 

 

4 

0,05 0,1 11;25       

0,025 0,05 10;26       

0,01 0,02        

0,005 0,01        

 

5 

0,05 0,1 12;28 19;36      

0,025 0,05 11;29 17;38      

0,01 0,02 10;30 16;39      

0,005 0,01  15;40      

 

6 

0,05 0,1 13;31 20;40 28;50     

0,025 0,05 12;32 18;42 26;52     

0,01 0,02 11;33 17;43 24;54     

0,005 0,01 10;34 16;44 23;55     

 

7 

0,05 0,1 14;34 21;44 29;55 39;66    

0,025 0,05 13;35 20;45 27;57 36;69    

0,01 0,02 11;37 18;47 25;59 34;71    

0,005 0,01 10;38 16;49 24;60 32;73    

 

8 

0,05 0,1 15;37 23;47 31;59 41;71 51;85   

0,025 0,05 14;38 21;49 29;61 38;74 49;87   

0,01 0,02 12;40 19;51 27;63 35;77 45;91   

0,005 0,01 11;41 17;53 25;65 34;78 43;93   

 

9 

0,05 0,1 16;40 24;51 33;63 43;76 54;90 66;105  

0,025 0,05 14;38 22;53 31;65 40;79 51;93 62;109  

0,01 0,02 13;43 20;55 28;68 37;82 47;97 59;112  

0,005 0,01 11;45 18;57 26;70 35;84 45;99 56;115  

 

10 

0,05 0,1 17;43 26;54 35;67 45;81 56;96 69;111 82;128 

0,025 0,05 15;45 23;57 32;70 42;84 53;99 65;115 78;132 

0,01 0,02 13;47 21;59 29;73 39;87 49;103 61;119 74;136 

0,005 0,01 12;48 19;61 27;75 37;89 47;105 58;105 71;139 

 




